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Tieu-sử nhà kịch-sí Tbạch-sí-bia 


Xhà đại kịch-si nước Anh- cát-lọùwillìam Shakespcare 
(Táu dọc là T hạch-sĩ-bia) sinh tại Stratford-sur-^oon, 
một tĩnh nhò thuộc đàt Wargcick là một đât phong hâu. 
Vào khoáng cubi thề-ký-thứ 16 dán sĩ) trong tinh cồ WÓ'C 
chứng 1.400 người . Tiổn-sinh là con trưởng ồng John 
Shakcspeare, một nhà trư&ng-giả phong-phú buồn thóc, 
giạ. cà da, lúc già lăm lên (lược tới chức thị-trưỏ-ng 
(alderman) rà chức dặc-phdi pháp quan (bailli). 

Xàm lên bày tuồi ticn-sinh cào học trướng thành-ehúng 
Ụ''rcc Grammar School) ớ tính Stratford. Theo như lời 
nhà kịch-sĩ Ren donsou kè lại, thì khi bây giờ tiên-sinh 
« học rứt it chữ ỈM-tinh, mà chữ Hi-lạp lại còn ít hon 
nữa > 1 . Tuy nhiên họe ở trường này, tièn-sinh đả hièu 
dược rứt thãm-thuý những cái hay của tièng nói mẹ 
de. Lúc dó, thăn-phụ tiên-sinh đã làm chức chánh thị- 
trướng trong thănh-phb Straựord thinh-thoảng lại có 
nhiêu gánh hdt-bội đèn diễn ( nhu; gánh hát cùa hău-ticớc 
Leiccster, gánh của hâu-tưởe Worcester, gánh của hâu- 
tu-ừc Warwick), nậy ta có thề dodn được rằng tiẻn-sinh 
lúc dó nứa mới nhớn lên^dã dược di xem nhiêu buhi 
(Uèn-kịch ớ nhá Thị-xũ. 

Sự học-hành dang tièn-bộ mộc cách êm-di như nậy 
thì. một sự lạ bòng dèn dbi hẳn cuộc đới cùa tiên-sinh, 
làm cho' cuộc dời dó hóa ra eo-hẹ.p không những vê mặt 
tinh-thân mà cá né mặt oật-chăt. Năm 1577Ạiên-sinh phải 
bò học nê ớ nhà, hoặc đè giúp thán-phụ tién-sinh trong 
riệc buôn bán, hoặc dể sớm gáy cho minh một kè sinh 
nhai tự-lập. 

Tièn-sinh bò học ròi, lại bò tính strat/ord mà di <ý 
nơi khác, duyên có■ rì dâu, ngày nay không mây ngư&i 
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bièt rô. Cỏ người kề chuyện lại vâng vì tiên-sinh đả 
ăn trộm mây con nai ớ trong trại một nhà quý-pháij 
Sir Thomas Lucy de Charlcote, nén đã gây oán-thù cởi 
nhà quý-phái này. Nhà quý-phái lại dọa sẽ kiện tiên- 
sinh, điều đó óới sự tién-sinh bò tình strat/ord mà 
(ti, có lẽ căng có liên-can với nhau đôi chút. Tuy nhiên, 
những chuyện kè lại này không có gì là chăc-chãn. 
Ta chỉ bièt chãc-chân một diêu là dền năm Í587, thì 
tiên-kinh dã ớ kinh thành Londres rbi. Ta lại bìèt răng 
vào năm Í594 thì tiên-sinh dã sung vào gánh hát của 
hâu-tước Leicester, nhung cũng không bỉct rõ sung vào 
tự năm nào. Chinh vào thời ày, tUn-sinh vibt ra hai 
cuim thơ dău tiên là Vénus et Adonìs (ỈC>9.'Ì) và Lucrèce 
(1594) cá hai eubn dêu viêt tặng h&u-tước Southampton 
khi bày giờ còn trẻ tubi. 

Trong hai mươi năm trời, từ Í591 đèn 161Ì, tiên-sinh 
vièt rứt nhiêu kịch hát. Ta cô thề chia quãng dời dài 
đà ra làm bbn thời-kỳ. 

Thòú-kỳ thứ nhôt từ 1591 đèn 1593. — Trong thời-kỳ 
này tiẻn-sinh còn chịu rứt nhiêu ánh-hường của mày 
nhà kịch-sĩ có tiêng thời bây giờ nhu- Marloive vá Ly- 
ly. Những kịch vict trong thới-kỳ này dêu là vui-cư-ời 
rộn-rịp, tác-giả phô-bây cho eông-ehúng xem hẽt cái 
tài ăn nói khéo, hài-hu-ớc có duyén mà lại giâu những 
ý-twờng rứt ly-kỳ ranh mănl^cửa mình. Cái tri tiường- 
ttcọ-ng của tièn-sinh đương bubi xuận-thời bông-bột 
sôi-nbi dó, ta trông thây nó phô-diin ra một cách ró 
ràng rực-rỡ nhăt trong 'bán-kịch Romeo et Juliette. 
Bán kịch này chứa-chan thi-vị, có đượm cái giọng 
tình-ái rứt nờng-nàn của người ó’ các xứ phương Nam 
bẩn châu Âu (như Ý-đại-Lợi, nghĩa là những xứ cỏ 
mặt trời ăm-áp). Tipn-sinh lại có viêt nhiêu bán sừ- 
kịch cũng dược công-chúng trong nước hoan-nghênh; 
nhớ ờ những sứ-kịch dó và các hài-kịch kia mà tiêng 
tăm cứ dân-dắn lan rộng ra mài. 
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Nhu-ng kịch rièt trong thời kị/ này, xin theo thii-lir 
tricửc sau mà kề ra sau đáy 

INiinos d’amour perdues, 1591; Les deu\ GeiUilshommes 
do Vórone, 1591; Les méprism, /,>,92; Romeo et Juliette, 
//>92; llenri VI, 1592; Richard III, 1593; Richard II, 1593; 
Til.us Andronicus, 1593. Chính trong thới-kỳ này tiên-sinh 
ilã nưèt ra hai cubn tỉw vừa kè trên kia. 

11. — Thò'i-kỷ thứ hai, từ 1594 đèn 1 (>01.— Trong thời-kỳ 
này, những kịch của tién-sinh — hài-kịch hay là sừ-kịch, — 
ciir lăn-lu-ợt theo nhau mà ra, rứt nhanh chóng. Cái lê-lbi 
văn-chiro-ng dã vững-văng I‘õ rệt hơn tricớc,nhiêu mà cái 
học tám-lý củng thám trâm hơn. 

Le Marchand de Venise, 1594; Le Roi Jean, 1594; Le 
Songo d'uuo huit d’été, 1594; Tout esl bien qui fìnỉ>. bien, 
1595; La Mẻgồre apprivoisée, 159 ,>; Henri IV, 1597; Les 
•lo.yeuses Commồres de Windsoi‘, 1598; Hem-i V, 1599; 
Comme il VOU5 plaipa, 1609; La dou/.ième Nuit, 1601; Jules 
César, 1601. 

HI. — Thòú-kỳ thử ba, từ 1601 đèn 1609. — Trong 
thời-kỳ này, ta thây cuộc-đừi tìẩn-siíih bòng đurọ-in 
một vé buôn tbi-tằm mứ^mịt. cỏ ngicời cho duyèn-do 
sợ buỗn này là ở những sạ- sấy ra trong chính-cục 
thời bày giờ, thi-dụ sụ- Hâu-twớc Southampton là bạn 
và là ìigu-ới chc-chỏ- cho tiên-sinh bị giáng-cẩch và 
giam-câm vào trong cải dài gọi là La Tour de Londres. 
Có ngivời lại cho răng duyón-do sự- buồn đó cỏ tỉnh- 
cách thãn-mật hơn nửa,.như-ng chí đêu là nhưng cáu 
phóng-đoán không cổ bâng cớ châc-chân. Dù sao đi 
nữa, sự thay đỗi của tién-sinh ta cồn mới thày phány- 
phăt trong bàn kịch Comme il vous plaira, thì trong 
bán kịch Jules Oésap dã thây rõ-rệt hơn nhiêu. Bàn 
kịch Jules César có thè coi nhw cái giây nòi liên hai 
quăng đời trái nhau của tién-sinh lại và là bản kịch 
đáu trong cái dày dài iihừng bi-kịch tbi-tăm kinh-rợn, 
có tính-cdch yẽm-thè nhu- bi-kịch Hamlet là bi-kịeh đèn 
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sau ngay bi-kịch đỏ. Những kịch ớ thừi-kỳ thủ- hai 
Vui-vẻ và hàl-hước bao nhiêu thì những kịch ơ thửi- 
kỳ thứ ba này nghiẻm-trang đứng-đân bây nhiêu, cái 
nghiêm-trang thái-quá làm cho ngieừi xem phải liên 
sởn gảy giùng mình. tuy răng thinh-thoáng cũng cỏ 
chêm mày càu pha-trò vào, nhưng nhũng cáu hài-hrởe 
dó chi làm cho rõ-rệt thẻm cái tinh-cách nghiém-kh&c 
gớm-ghè cùa bản-kịch mà thôi. Trong thới-kỳ này, 
Thạch-sĩ-bia tiồn-slnh đă vièt ra những tăn-kịch hay 
nhăt và xứng với cái tài-năng xuât-chúng của tién- 
sinh nhắt. Tiẻn-sinh bàn vê nhũng vân-dề luân-lý và 
nhân-đạo tòi cao, làm này ra một cái triẽt-lý rứt thđm- 
trđm và não-nùng thi-oị. 

Những kịch vièt trong thứi-kỳ này là : 

Hamlet, 1602; Troĩlus et Cressida, 1603; Othello, 1604; 
Miỉsure poup mesure, 1604; Macbeth, 1606 ; Le Roi Lear, 
1607 ; Timon d’Athènes, 1608; Périclès, 1608; Antolne el 
Oléopàtre, 1608; Coriolan, 1609. 

IV. — Thời-kỳ Ihử tir, tù' 1609 (lẽn 1611. — Cúi trlèt-lỳ 
rú-t tbi-tăm sầu-não đã xui-khièn tièn-sinh vièt ra nhưng 
lân bi-kịch trên này, chẵe hẳn là cái kèl-quả cùa nhiêu 
-Sụ dau-đớn sẳy ra trong dời tièn-sinh. Cũi triit-lý I.bi,- 
tăm u-ám dó, ta còn thày ở trong nhũng bài sonncti cùa 
tièn-sinh in ra trong hai năm 1608 rà 1600. Nhu-ng sau 
dó, thì lâm-tri nhà dại kịch-si nicớc Anh-cát-lợi lọí dài 
ra êm.-ái và yén-tĩuh. Những bản .kịch của tiên-sinh ờ 
thời-kỳ thú- tw này — khi bây giờ tiên-sinh dã trớ rẽ tính 
StratJ‘oi‘d, ở một cái nhà thánh-thơi rộng-rãi - iihinig 
kịch dỏ có cái giọng diẽm-dạm ôn-tôn khác nào nha- một 
bnbi chiêu sau cơn giông-tb dữ-dội có ánh mặt trời ciaru 
sáng êm-dẻm qnaag-đãng . Tiẻn-sinh rièt ra những kịch 
sau này : 

Cymbeline, 1610; La Tempỏte, 1611; Le Conle d’bivci\ 
1611. 

Tú- 1611 (lẽn 1616, thì. tiẻn-sinh yên hicởng một cuộc 
‘lời tricởng-giá thanh-nhăn ó- tinh strat/ord. Tir năm 
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/•>«;. iièn-sinh đà muạ dược một cái nhà rứt rộng-rãi, 
111/1111 mÌỊì dè chừ ngoài cứa là «Newplace» nghĩa là Tân- 

bèn tháng giịng năm 1616 , mười lăm hôm trước ngày 
lòm ìể thănh-hổn cho cỏn gái tiẻn-sinh là cò ơudith, 
hèn-sinh có riũt ra một tớ cháe-thư. Đèn hòm. 23 tháng 
Iir/iam đó thì tiên-sình từ trân, thi-thè an táng tại nghia- 
d.ịu nhà thớ tinh Stratfo''d. 

.Vâm 1741, người ta dựng một cái bia ký-niệm tién-sinh 
ư ehò gọi là Thi-sỉ-vièn (Coin d-es Poètes) trong Nhà-tu 
linh \Vestminster. Năm Í846, nhà nước Anh-cát-lợi 
quyền tiên mua lại cái nhà tién-sinh ở. Hiện nay trong 
nhà dó còn già- nhiêu dô vật cũ của tièn-sinh trong lúc 
si.nh-thới, háng năm có rứt nhiều khách tài-hoa trong 
thién-hạ đèn thăm vièng nhá bảo tàng đó. 

-ộ- 

TIỀU-bẲN 


Hổn chú • Giíir mộng (lẽra hè (Le songe d’une nuit d’été) 
không dịch dược dáng hãn càu-tiêng nirớc Anh: Midsum- 
rner Night’s Dreíim, BÌ chữ Midsummer-day là mật chữ 
riêng của người nước Anh, dùng dò chiịngăy lè Thánh 
deau' tức là hôm 24 tháng sáu táy, trong lịch tây 
thướng nhấm vào ngày hạ-chi. 

Cũng vì the nén it người híèa đượe tại làm sao 
tảc-giá lạirđặt tén tàn-kịch này như vậy. Chữ Giâc mộng 
l.ltì chằng củ gì là lạ, vi tần kịch này quả là như 
mật yiàc chiêm-bao, người và tiẻn chung-dụng nhau 
làm sảy ra lâm chuyện rứt li-kỳ, càu chuyện ri là 
một cáu chuyện bịa-đặt, tuy rđng mây vai chinh là 
những lén củ trong lịeh-sứ Hy-lạp dời eo, nhưng tính- 
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tình phong-tục diền-tả ra thì phận nhiêu, là tinh-tình 
phong-tục của xã-hội Anh-cát-lợi ớ the-kỳ thứ 16. 
Những cánh dòng, cánh rừng ớ trong chuyện toàn, là 
những cảnh đông cành rừng xanh-ịươi ở nước Anh. 
Ta có thè dodn. dược dó lă những phong-cánh ó' miên 
Stratýord sur Avon là nơi sinh-trưởng của tác-giả. 

Tuy-nhiên, câu chuyện rô là cáu chuyện sảy ra vào 
mày ngáy cubi tháng tw rà ngày mùng một tháng năm, 
nghĩa là rào giữa mùa xuân bòn Ảu-chdu, chứ không 
phải là rào hôm 24 tháng sáu. Bời cậy cho nên eó nguời 
đoán răng tdc-giá đê nhan tân-kịch này như vậy là có 
ý mubn chi cái ngày hôm sẽ dem nó ra dièn ừ nhà hát, 
hoặc nữa là tde-giá mubn dựa rào sự tin-ngưững của 
dám bình-dán nước Anh thời bây giờ, họ tin rằng đém 
hôm 24 tháng sáu thì các thiên-tièn xubng chơi hạ-giới, 
đề ngụ cái ý răng trong tân-kịch của mình cũng sê có 
sảy ra những sự lạ-lùng như nậy. 

Kịch Giâc mộng đêm hè in ra rào năm /660. Người 
ta tin răng tde-giả đã vièt ra tăn-kịeh này rào khoáng 
hai năm 1592 và 1594 đế đem ra diin rào ngày hón-lẳ 
hoặc là cùa Lord Southampton kèt-hôn rái cỗ Elisabeth 
Vernon, hoặc của hâu-tước d’Essex kèt-hổn oới Lady 
Sidney. 



Các vai 


Tê-di, quận-công A-ten. 

Ê-di, cha nàng Ái-minh. 

£>ớ _sa ^eí.ị “8“<» p’ 11 ®' lòng °àng Ái-Minh. 

Phi-ỉbt, quản-đôc các cuộc vui trong diuh Tê-di. 

Quỳnh, thợ lợp mái nhà. 

Si-núe , thợ mộc. 

Bb tôm, thọ' dệt cửi. 

Phúc, bán ông thói lửa. 


Si-nao, thọ' hàn nổi. 

Sa-tà-Vỉén, thự may. 

ỉĩiệp-lai, nũ-tướng và hoàng-hậu đảng nữ-kỵ-binh Ama- 
zones, sẽ kêt duyên cùng Tỗ-di. 

Ải-Minh, con gái Ê-di, yêu chàng Lv-san. 

Ái-Lièn, phái lòng chàng hô-mièt. 

O-bẽ-ron, Vua tiên. 

Ti-tản, Hoàng-hậu tiên. 


Púc, hay U-binh 
Hoa-đậu .. 
Mạng-nhện 
Thièu-tkàn 
Hạt-eải .. 
Bi-gam .. 

Tích-bê .. 
Bức-twờng. 
Ánh-Sáng- Trăng 
Con Sw-tử. 

Nhiêu tiên khác 
tiên. 


Thẳng-láu, là một con tinh ranh-mẫnh. 

ỉ 


Bốn tiên-nữ. 


Các vai trong tàn 
Tê-di quận-công 


kịch đóng 
xem. 


oho 


đi theo hâu Vua tiên và Hoàng-hậu 


Ngu-0'i theo háu Tê-di và Hiệp-lai. 

Sự-tích dièn ra ở trong thành A-tetỊi và ở một khu 
rừng ở phía ngoài thành. 
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HỜI THỨ NHẴT 

Dinh ựiiiịH-iÙHiỊ; <v lr«ng; lliànilli A-teu 


Í..ỞP -NỈIÀT 

Tê-di, (1) lĩii)p-lai, I'hi-lbt và linh húu. 

TỂ-di. — Nàng Iliệ|>—lai yêu-quý cúa tòi tri, chi trong bôn 
ngày nữa là chúng ta lày nhau. Bôn ngày mra đã là hêt 
tháng. Bòn ngày thì có là bao, thê mà lảm sao tòi thày 
nó lâu quá đỏi. f>òi V(ýi ta, ngày giờ di chậm dê-dê, nó 
làm cho ta nóng lòng sôt ruột, khỏ tàm như một ông vua 
sung-âu, tuy là ngồi trên ngai nhưng mà quyên-chíuh hãy 
còn ứ trong tay bà dì-ghẻ hay bà mẹ già mà các hà 
ây cứ sống trường mãi, hình như muôn sòng đè mà 
hưcVng cho kỳ hêt các hoa-lựi cúa đât nước. 

Hièp-lai. — Hèt sáng rổi lại tôi, cứ thè trong bốn lân 
nữa . . . Này, giá-sừ ta ngủ dưực một giàc trong bôn 
ngày đêm thông luôn, ta sê không biẽt cái cực đợi chờ, 


(1) Tổ-đi (Thésẻè). -—Một nlià auh-hùng dời cỏ sú’ Attique ^Hy- 
lạp). Trong cái ìịch-sử vỏ-vang cúa nhà auh-hùng Té-di có (loạn 
đi chinh-phạt đáng uừ-ky-binh Amaxones. Theo 'nhu* lửi người 
xưa kể lại thi đàng Amazoues lá một đảug mV-tường ỏ' ven hai 
bò* sồng Thermodon ỏ* sứ Cappadoee, họ*p thành một nước rứt hùng- 
hó đá có phen xàm-làn các nưó'c lân-haug dền tận sứ Asie mineurẹ. 
Tục truyền lại rằng Tô-di đâ phỗng đirợ*c nông Antiope là hoàng-hậu 
dang Amázones; đàng này bêu theo quycn chl-huy củu nàng Hiệp- 
iai CHippolyte) mà đèn đánh phá 8IÍ* Attlque dẻ trà thù cho chúa, 
nhưng Tẻ-di thẳng trạn VÌ1 lại Iby đượv. cá nồng Hiệp-lai làm 
VỌ' nữa. 
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thl-giò' sẽ di qua nhu' giàc mộng, đèn đêm thứ năm ta 
dậy, ta ngắm vành trăng mứi . . . Trò'i ơi, em nghĩ đèn 
cái đêm hõm cưới chúng ta, dưóá đât thì liệc-yên ■ liuh- 
đình mà trên trời vành trăng khuyêt như cái cung bạc 
có ngưòá cdng thẳng, vui và đẹp bièt là dưòng nào! 

TỄ-di. — Thôi, Phi-lôt, ngươi khá ,đi báo tin mừng cho 
hêt mọi ké thiêu-niên trong thành A-ten, cho họ bát đâu 
ăn uông, nhdy hát mà mừng cho chúng ta đi cb(ý. Từ 
hôm nay không được ai buổn nữa cá. Ta phái duói cỏ 
ông thổn buón di, mà rước ông Ihdn vui, ông thán đùa, ông 
thân nổ-rirn, ông thiỊn bòng-lo'n vé đây. Hám cưó'i của 
đỏi ta, ui cũng sẽ vui-vé sung-sưó'ng hêl. (1'hi-ưòt ra). 
Nàng Hiệp-lai của tói ơi, la còn nhó' buổi ban đáu ta làm 
quen với nàng bâng một lưỡi gươm, ta cưững-ép nàng 
mà hóa ra ta lại lây được lòng nàng: nhưng rói dây 
ta sẽ xin cưó'i nàng một cách êm-ái và lịch- hiệp hơn 
nhiêu, ta cam-đoan vói nàng rằng: dám cưó'i cúa đôi ta 
sê là một đám cưới rực- 1 ' 0 ', long-trọng và viú-vẻ nhât đò'i. 

Ê-di, Ải-minh, Ly-san oà Dô-iniềt oào. 

È-DI. — Xin chúc ngã Té-di Quận-công đẳc phúc, đắc thọ I 

Tê-di. — Ta cám ơn ngươi, và cũng chúc cho ngươi như 
vậy, nhưng chẳng hay ngươi có điêu gì đèn báo cho ta đó? 

È-D1. — Dạ bám Quạn-công, trong lòng tôi hôm nay thật 
là sỗu-khỏ, vì có đứa con gái tên là Ái-minh nó dại-dột, 
nói chẳng ăn lò'i, nên tôi phải đèn mà thưa vó'i Quặn-công, 
họa chàng có nhò' oai ngài mì dậy báo được nó. — Con 
vào dâv, Dô-mièt. — Bám Quận-c ing, tôi đã định cho nó lây 
anh này. — Vào đây, anh Ly-san. — Còn anh này, bám 
Quặn-công', là ngưò'i đă quvèn-dũ con gái tòi. — Phái, chinh 
anh, anh có muôn chôi bây giò' cũng không dưọ'c, chinh 
anh đã khéo quyên-dũ nó bâng những lò'i đường mật, rói 
trao-đỏi cúa tin vô'i nó. Anh đọ'i những đêm sáng giăng, 
đèn dưó'i cứa sỏ buổng nó, rói anh lên giọng man-lrá mà 
ngâm-hát những càu thơ hoa-nguyệt phinh-phò', anh khéo 
làm say-mê nó bằng irăm khóe quỷ-quyệt, khi thì anh lây 
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lóc kêt Ihàah đôi vòng đeo tay mang lại, khi thì unh cho 
nỏ nhản đeo tay, đô choú lặt-vặt, trăm thức'-bà giìín, khi thì 
anh giVi kẹo, gửi hoa cho nỏ, toàn là những kè nham-hiòm 
anh bây ra đế mà quyôn-dũ con gái .nhà ngưòá ta nó trẻ 
ngirìri non dạ! Xưa kia con Ải-minh hao giò’ nó cũng 
ngoan-ngoân, bảo gì nghe năv, bấy giò’ clii vì anh mù nó 
hóa ra dừa con hỗn-sâc mât dậy. — fìám lậy Quận-cùng, 
ý tôi dã quyèt bát nó phái Iâv anh Dô-mièt đây, ví nêu nó 
có rhcit trí khôn mà nhât định không bẳng lòng ngay trước 
mặt Quặn-công đây, thì tôi xin Quận-công cho tôi đưực 
hưởng cái quyên dặc-biệt cúa ngưòà dân thành A-ten-có 
ghi trong sách phong-tục cũ của thành này, nghĩa là tỏi xin 
được hưứng cái quyền cúa ngưòá cha đé con ra thì bắt sao 
phái theo làm vậv. Tôi bắt nó phái lâv anh Đô-miêt đây, 
nhược bâng nó không thuận thỉ nó phái chèt, phong-lụe luật- 
lệ đă ghi chép như thê nào thì nó phái chêt như thè (1). 

TỂ-di. — Nàng Ái-minh kia, có nghe đó không ? Nàng 
nghe dó thì phái suy-nghĩ cho chín. Cha nàng bao giò’ cũng 
phái là cha nàng, nghĩa là ngưò'i bắt nàng sao thì phái theo 
làm vậy, Nê:i chẳng có cha nàng thì sao mà cỏ nàng, đẹp-đẽ 
xinh-xẳn như thê kia. Người con cũng như cái hình băng đât 
phải có tay ngư.Vi cha nặn nó mới nên hình, nên vẻ. Cái hinh 
dât, ngưòá cha đã nặn ra thì ngưcri cha cũng có quyên giữ 
lăy hay là phá húy đi, nàng nghe chưa? Vả lại, ngươi Dô- 
miêt dâycũng li người xinh-trai lịch-thiệp, xứng với nàng 
lắm, sao mà nàng khòng ưng? 

Ái-MINH. — Dạ bám Quận-công, hy cũng vì lỗ ày mà con 
ưng anh Ly-san. 

TỀ-di. — Ta.đâu có bảo rẳng ngươi Ly-san không xứng 
với nàng, nhưng tièc râng cha nàng không bâng lòng nơi ây, 
thì nàng phải nhìn người thật xứng với nàng ớ nơi kia mới 
dưọ-c. 


(1) Một đạo luật eúa óng Solon là một trong bày nhà đạỉ-hiổn 
đírì cố đỗ đặt ra. Theo đạo luật hy thì đòi vó*ỉ cảc con, cha mẹ 
cỏ quyền sinh-sát. Thạch-sĩ-bia tiôn-sinh 'nẳn -đã đoán rằng (tạo 
luật ãy đang thi-hành ỏ' đời Tê*đi. 
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Ấi-MINH. — Giả-xĩr cha con cũng lây con mắt con đề mà 
nhìn ngirừi thật xứng! 

TỂ-OI. — Nàng nói thê không đưọ'c. Con mắt bao giò'cũng 
là con mắt nàng, nlurng cha nàng bảo nhìn làm sao thì nàng 
|)hái nhìn làm vạy. 

Ái-MINH. — Bám Quĩin-công, con cúi Mĩ) Quận-công tha bội 
cho con. Cái sụ- chúng con yêu-thương' nhau là sạ- riêng, 
ngày nav đúng trưó '0 mặt Quận-công, dông-đú mọi ngưòá, 
con phái nói ra, con nghỉ thật là đáng hỏ-thẹn quá..Nhtrng 
thật COD không' biêt có cái sức mạnh gì nó duu-dúi con, bãt 
con phải bạo miệng mà hói Quận-côug cho con hay một diêu. ' 
Nêu con cứ nhftt-định không lây chàng l>ô-mìèt làm chóng, 
thì cái hình-phụt ghê-gtrm nhât con phái chịu là thè nào? 

TỄ -DI. — Hình-phạt ày nặng lắm, con ạ. Con chí có hai 
dâng ; một đáng con phải tội chèt, một dâng con phải tír- 
bó xã-hội ngtrỏ i mà vào (V nhả tu-kín. Vậy thì nàug Ấi-minh 
kia, nàng nên suv đi nghĩ lại cho thật chín, bói vì nàng hãy 
còn trẻ người non dạ, nên cáng phái xét kỹ xcm nàng có 
đtroug nòi đưcrc cái đời tu-kín hay không. Nêu nàng cứ 
khăng-khăng không chịu nghe lời cha nàng, thì rói đây 
nàng sẽ mặc cái áo đen của những ngu'ò'i tu-kín, rôi sưôt 
đò'i nàng lủi-thũi một thân (V một noú tôi-tăm lặng-lẽ, hát 
dài những bài tho' vô-vị đè ca-tụng nũ'-tháu Oiane (1), là một 

nữ-thân lạnh-lỏo vô-tìnli_ Nêu nàng có gan mà chịu 

dựng được cái cảnh oô-đưn ghê-gứm ày suôt đò'i, thì là 
may cho nàng ; nhưng cứ' như ta thièt nghĩ thì ó' trên 
<tò'i này, làm thân cánh- hổng cứ trư-trư trên cành, nò' 
ra ứ đâu rói lại chèt khò đ' đó, như thè thì giữ đirực 
cái vẻ thanh - cao thật đày, nhưng thanh-cao một mình 
cũng buồn, ai người bièt đèn ! 

Ải-MINH. — Bám Quận-công, con xin làm thân cánh 
hông nó' ra rói lại chêt khô trên cành như Quận-c6ng 


(1'í Diaiie là vị nử-thau Um tiAu-bièn mạt tpiíứg,* tức nliư Hâng- 
Nga ỏ' I)Ồ 11 Ả-itỏii!? ta. 
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M.ii dó. Con cho thà rầng như thè còn ho'n là láy một 
ngưo '1 mà lòng mình không yêu, chịu ép mình dưó '1 quyên 
mội ngưò'i chóng mà mình khùng phục ? 

Th--I>!. — Nàng đừng nói vội như thê làm gì. Hãy cứ 
nghi cho chín. Trong bòn Iigàỵ nữa, sang tháng, ta sê 
cirói nàng Hiộp-lai yêu-quỷ cúa ta làm ngưòú bạn vó'i ta 
trong suôt một đời. Ta cho phép nàng nghĩ từ hôm nay 
đên hôm đó. Nêu nàng 0 . V một mực cưởng, lại ý muôn 
cúa cha nàng, thỉ nàng sõ phái tội chêt. Nêu nàng không 
muôn chẽt Ihì phái lùy ngưưi Bô-miêt. Nhưực bồng 
không nữa thì nàng phái thê ngay trước ban thờ nĩr- 
thân Diane, từ nay sê lìr-bó xã -hội người, tự giam-hãm 
minh vào một só nhà tu vẵng-vó đẻ mà sông cái đò'i 
câỵ-có. 

BÒ-IIIỀT. — Ai-minh nàng hõ'i, ta xin nàng đừng cứ khăng- 
khiíug mộlj mực. Còn anh, anh Ly-san, dù thè nào đi nữa, 
anh cùng không lây được Ái-minh. Cha nàng đỗ băng lòng 
cho tòi lâv nàng, thì anh cũng nên đi xa ra cho yên chuyện. 

Lv-san. — Anh nói lạ thật, anh Bô-miêt. Cha nàng có bâng 
lòng anh thì anh cứ việc mà lây cha nàng; tôi với nàng yêu- 
thưtrng nhau, thì lòng'hai chúng tôi không bao giừ chia-rẽ 
nhau ra đưực. 

• È-DI. — Anh Ly-san kìa, anh nói hỏn vừa chứ! Chính như 
thô, tòi có lòng yêu anh Đô-miêt, cũng vì thê mà tôi muôn gá 
con gái cho anh ta. Con gái tôi là cúa tôi, là ờ dưới quyền 
tròng nom cúa tôi, từ ngày nay tôi giao hêt cái quyên trông 
nom của tôi đó cho anh Bò-miêt. 

Ly-san. — Bám Quận-còng, xin ngài xót cho. Iỉọ nhà tòi 
cùng danh-giá chẳng kém gì bọ nhi anh Đỏ-mièt. TiỄn-bạc 
oúa-cối cùng bẳng nhau, mà cái tình tôi đòi vóá nàng Ai minh 
'í nặng hưn cái tình cúa anli ta nhiễu. Ruộng đàt nhà cứa nhá 
>- tôi bao giò' cũng có người chăm-nom giổng-giọt sứa-chữa, 
h ’, dòitvóá ruộng-đât nhà-cúa nhà anh Bô-mièt, chi có phán kỹ- 
Rỷng hom chứ không có phán kém. Nhưng đó cũng chl mói 
là oái bê ngoài; bê trong, nghĩa là trong lòng nâng Ai-minh, 
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lìàng chi yêu có mội mình tôi, như thê thỉ tôi làm sao mà 
đành Idng đò cho người ta lí'iv màt nàng đi dưcyc? Tồi lại xin 
vạch một cái xâu của anh Bô-mièt ra đây cho mọi ngứòú 
dược biêt, chính anh Bô-miêt là người đă quvèn-dũ con 
nàng Nê-đa, là nàng Ái-Liên. Tội nghiệp con c-íi nhà người 
la, bày giò - vàn còn như ăn phủi bù i mê, (lèm ngày chi ngây- 
dại tưómg nhó" đèn anh ta, trong khi dó thì ngưòũ quyên-dũ 
nàng lại rnâc đi quyên-dũ gái khác. 

TỂ—Dì. — Câu chuyện ngươi nói dó, ta nhớ đã có nghe 
thây ai trình-bily với la một ldn rỗi. Mà ta cũng đã có ý 
muôn hói lại E>ù-mièt xem thi.ro hư ra sao, nhưng vì công- 
việc riêng cúa ta cũng hãy còn bé-loộn quá, nôn la quên 
bâag đi mất. — Nhưng đuựrc rói. — Bô-mièt, ngươi khá đi 
theo ta, cá ngươi nửa, Ẻ-di.— Ta có câu chuyện riêng 
cân phối nói vóú hai ngưoú. — Còn nàng Ái-minh kia, nàng 
phải cô sức dằn lòng, lùm sao cho cha nàng 'được vui 
lồng; nèu nàng cứ khăng-khăng làm trái ý cha nàng thì 
ta đày cũng không có quyên gì mà ngăn-cán sự thi-hànb 
dạo luật cũ cúa thành A-teu nó sẽ bắt nàng phái chọn trong 
hai đáng: chèl, hay lả vào ó’ nhà lu-kín ». —Lại gdn đây, 
nàng Hiệp—1 ai yêu-quý cùa ta oú. chẳng hay nàng có dược 
vui-vé chăng? —‘Bô-mièt và K-đi, hai ngưoá dêu cùng đi 
theo chúng ta. Ta muôn nhờ hai ngươi làm một cỏng-việc. 
có dính-dáng đốn sự. hôn-lẻ cúa hai chúng ta. — Sau nữa, 
ta còn nói với hai ngươi một câu chuyện có liên-can đèn 
hai ngươi. 

È-DI. — Bám Quận-còng, hai chúng tôi lũy làm hân-hạnh 
mà di theo ngài. 

(Tê-di và Hiệp-Lai đi ra cùng với bọn linh hđa, 
Đỗ-mièt và Ê-di di theo sau.) 

Ly-san. — Em Ái-minh ơi, em làm sao, cho anh biêt. 
Làm sao mà em đối hẳn sắc mặt, hai má vưa lúc năy đó 
tươi như đóa hoa hông, mà sao bây giò" trông tái mét? 
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Ái-MINH. — Anh ví hai má em nhu' hai cánh hou hóng, 
Ciíuh hoa hỏng có mât tươi chi vi thiêu mây hạt mira, 
nhưng mưa không có thì nuức mắt em cũng đú thè vào. 
Anh Ly-san ơi, đè cho em khóc. 

Ly-san. — Trời ơi1 làm sao mà Trời sinh ra con ngưòú 
ta, khi yêu-thương nhau mặn-nổng thì y như là có cơn 
giòng-tô b&t-bình nói lên, đâu phái ngày nay mó'i có vậy, 
trong sử ách người đòú trước đé lại cũng còn thây chép 
(láy những truyện éo-le cay-đắng. Khi thì không lây được 
nhau vi gia-cánh chênh-lệch nhau nhiều quá... 

Ái -MINH. — Anh Ly-san ơi, còn gì khỏ cho bàng phái 
15y ngưòá không xứng-dáng vói mình! 

Ly-san. - Khi thì không lây nhau được bới vì kh'ng 
hợp tuc\i, ngưòú thì nhiêu tuỏi quá, người lại ít quá... 

Ậi-MINH. — Ngưòú già với Ìigưòú trẻ mà lây nhau, ày 
móú thật là khỏ ! 

Ly-san. — Khi thi bồ-bạu can-ngăn không cho lây. 

Ải-MINII. — Em thiêt nghĩ thà chèt .còn hơn là phái dựa 
vào ý mu&n của ngưòi khác đế mà chọn làv người mình 
vôu 1 

Ly-san. — Hoặc cũng có khi vìra đòi phải lứa, lây được 
nhau một cách êm-thâm, không ai ngăn-cản cũng không 
ai chê-bai, thì lại nào là tật-bệnh, nào là chiên-tranh & 
(lâu dưa đên khiên cho kẻ mât ugưòú còn, thật là trăm 
phân khỏ-só\ Cái sung-sưcrng ái-tình ó' trong đòú chúng 
ta nó chi thoáng qua như cái « vang» như cái « bóng», 
như giâc mơ-màng giãy phút, như ánh chớp nhoáng 
trong đém tôi. Anh chớp dồng-dịt mây cái làm sáng 
rực-rở tròú-đât nước-non, nhưng ta chưa kịp mớ miệng 
nói 'được một câu thì chó'p kia lại đã biên mât tăm tích. 
Ày đây, bao nhiêu sư đẹp-đẽ vui-vẻ mà ta ước-ao trong 
(IrVi đêu như thè hết. 
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Ái-MUNH. — Anh Ly-san ơi, nèu cuộc tình-ái bao gió' 
cũng phái có sự khó-khăn chêm vào, thì chắc là ông trò'i 
mudo bẳt ngưòũ ta phải nhu - vậy. Vậy ĩ hì anh chẳng nén 
b’iổn-rẩu làm gì. ồng trời đà bẳt vậy thì ta đành phái 
vặv, tránh sao cho đircrc, cùng nhir trong khi ta yêu nhau 
không tránh khỏi đirọ'c những lúc ván-vơ tơ-tướng, Ihớ- 
viỉn than-dài, những lúc dọ-i-chử nóng lòng sôt ruột, những 
lúc cám-động nước mắt chứa-ehan. 

Ly-san. — Em nói thè mà phái, em Ái-minh ạ, Vạy 
thì bây giò' em lăng tai nghe anh. Anh có một người 
có góa chông, không có con cái gì cả, mà gidu lắm vì 
bao nhiêu cùa-cải của nhà chóng còn đirợc hướng cho 
đèn lúc chèt. Hiện nay cô anh ử cách thành A-ten bày 
(lộm; cô anh yêu anh I8m, coi không khác gì con đé. Anh 
tính ráng chúng ta có thế trôn đên nhà cô anh, rói 
chúng ta lây nhau ó' dó, thì chẳng có ai tỉm đèn dó mà 
thi-hành đạo luật tàn' nhàn cúa thành A-ten được. Vậy 
thì đày, em Ái-minh, em có yêu anh, thì ngày mai buổi 
tôi, em trốn cha em mà đi. Anh sẽ đợi em ó' trong 
rừng, cách xa tinh một dặm, & chỏ mà ngày trưóoanh 
dă gặp om một lân đi cúng với Ai-liên, hai em năm nào 
dèri mông một tháng năm 11) cũng theo lệ thường di hái 
hoa xuân ó' đó. Vậy thì anh d,Ọ'i em nhé ? 


(1) Theo tục hỏn Anh-cát-Iọd, hu ói báng sórn hổm móng một tháng 
nam, ngây tù* "lúc cuỏi canh ha nam thanh nử tír đểu dậy và'đi ehơ'i 
vào các rừng, vừa 1.1 i vừa kéo dàn thói sáo rứt vni-vé, T<3i mỏi ngtnVi 
cắt lày một dúm cành eâv, hái hoa buộe từng bó tửng tràng tmi 
những cành cây đó mang vồ eẳm (V cứa só hay lã dựng ngay «v truóc 
cứa nhà. Trong CUỎQ sáeh nhau dê là: La cour (ựamoùr cùa nhà 
văn-sĩ Chaucer, ta cũng dọc thây rằng hổm mùng một tháng uăm. tàt 
cá triôn-dỉnh dậy sỏ*m, rôi cùng kéo nhau vảo rừng đi hái hoa mùa 
xuàu mớ'i 1 IỞ. Tục liái hoa này thật là một tục riêng cúa xà-hội Auh- 
cát-lợi. Thạch-sĩ-bia tiên-sinh dã nhầm hay là cô ý nhẩm một phong- 
!ục mrtVc Anh thành ra một phong-ti.ie cò xú* Athènes (Hy-lạp). 
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Ái-MINH. — Anh l,v-san yêu cúa em ơi, em xin lây cái 
cung mạnh nhât và mũi tên vàng tòl nhíu cúa Ái-tình-thán (I) 
ra mà thê vóú anh... Krn lại xin có Ihún Vệ-nữ chứng giám, 
r.ùng lũ bó-CLi hiổn-lành ngoan-ngoùn thường đi theo Thán, 
cúng những sọ'i Lơ bí-mật mà tay Thần thirởmg dừng (lé se 
chặt ngưòú này vóú ngưò'i khác, đã khiên cho khi xưa 
lúc chàng K-nù dương thẳng cánh buổm chạy trôn trên 
mặt biên, thì Hoàng-hậu thành Ca-ta (2) lòng như lứa dòt 
cũng tự thiồu mình mà ohêt... Em xin lay những câu thê 
dộc-địa nhât cúa giai gái trong lúc yêu nhau, những câu 
thê xưa nay đàn-bà con-gái ít ai nghĩ đên mà đàn-òng 
thưịrng cũng không giữ đươc vẹn-toào, em xin lây những 
câu thê ây ra mà thê vói anh hòm nay: Anh báo em 

ngày mai đôn chỗ đó, thì thê nào em cũng sẽ đên. 

I.V-SAN. — Em Ái-minh cúa anh ơi, em (lừng quên nhé. — 
Kìa. Ái liên hẳn di vé phía chúng ta. 

Ái-lién nào. _ 

Ai-minh. — Kià chị Ái liên, tròng chị đẹp quá, em chúc 
chi đưọ’c vui-vẻ luôn. Chị đi đâu thê ? 

Ái-LIÊN. — Chị báo lả em đẹp. Nhưng em xin chị dừng 
nói thê túi em,, vì em thì còn đẹp với ai ! Có họa chị 

(lẹp thì có, không có thô thí sao chàng Đô-mièt chí yêu 

cú chị. Chị thật là ngưòú sung-sứiớng, mói có cãi săc- 
|||.||| nhu- kia. Hai con mẳt chị, con giai ngirời ta coi 
như hai ông sao ; giọng chị nói nghe êm-ái, vui tai hơn 
IA giữu cánh đSng, khi lúa còn xanh, cành tẩm-xuân 


(1) Ngưò'i ta thưòmg vẽ liaỵ nạn Áì-tinh-thári Cupidon tay câm một 
nii cung và sau vai đeo một túi tôn. 

(2) Hoàng-hậu thành Ca-ta (Carthage) tức là nàngDidon. Khi nàng 
I >HỈon bị ehàug Enée bó, nàng tự đâm minh mà ehêt <ỳ trôu một dôag 
lirii. Chỗ này eùug như uhicu chỏ ltliác trong tâu kịch này, Thạch-9Ĩ- 
hhi tiAu-sinh dánh tráo-]ộỉ) các thời-dại trong lịch-sừ, vi Tể-di sỏng 
-I rnụt thò'i-dại trước thồ‘i-dại Đidon và Enée nliiêu. 
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còn nụ, có tiông chim non 1 'lu-rít. Trời đàt sinh ra cũng 
lạ, ngiròá có bệnh thì truyền được .bệnh cho ngưòú khác, 
mà sao sắc-đẹp không trúyên chrực cho nhau. Chị Ái- 
minh 0 'i. giá-sứ trưó'c khi em từ giã chị hôm nay, em 
nhiễm đirực một ít sftc-đẹp cũa chị thì em sung-sưứng 
bièt bao. ước gì em có con mắt nhìn nhir hệt con mắt 
chị, có cái giọng nói cũng êm-ái nhir giọng chị. Giả thử 
hêt thê-gióá là cúa em, thì em (tem mà đỏi lây cái nhan- 
sẳc chị, em đem cho chị hêt, chi giĩr lại có một mình 
anh Đò-miêt là ngiròá em yêu-quỹ. Chị Ai-minh tri, em 
xin chị thương em mà dậy cho em cái cách khéo đưa 
con mẳt làm sao mà làv đirọ-c lòng anh Gô-miêt. 

Ái-MINH. — Nào cm có khéo đưa con mẳt bao giò', em 
trông thây anh ây ớ đâu thì mặt em cau-có tức-giận, thè 
mà'chẳng biêt làm sao anh ày vAn cứ yêu em. 

Ái-LIÊN. — Gây là chị cau-có tức-giặn, em thỉ tập cưừi 
trăm cách cũng không được bẳng chị cau-có. 

Ái-MINH. —Em thật không hiồu. Em mia-mai anh ta 
đủ lõi mà anh ta vẫn cứ như điên. 

Áhliến. — Em thì cíỉu-nguyện mỏi gòi cũng chẳng thây 
anh ây điên cho. 

Ải-MINH. — Em càng ghét anh ta bao nhiêu, anh ta 
càng theo-đuòi em khó-chịu bây nhiêu. 

Ấi-LIÈN. — Em thì càng yêu anh ây bao nhiêu, anh ây 
càng ghét em bày nhiêu. 

Ải-MINH.— Chị Ái-liên'ơi, em phải nói để chị biêt cho 
râng anh ây mê em, không phải là em có quyèn-dù anh 
ây. 

ki-uẾs. — Đò'i nào chị làm như vây, anli ây chí bị 
quyêu-dú bứi cái nhan-iâo cúa chị mà thòi. Tròi 0 'i, em 
ưó'c gì có được cái nhan-sắc như chị đố mà tự nhận 
cái lỗi là đã đi quyên-dù người. 
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Ải-MINII. — F.m XÍQ chị dirng nên vội buỏn-râu chán- 
liún. lí ói (tây, anh I>ô-raièt sẽ không còn trông thày mặt 
rin nfru. Em dã quyêl- lịnh tír-giũ thành A-tan mà trôn 
(li vói anh Lv-sun. F,m còn iilný, khi em còn clura biht 
(inh Ly-san, thành A-ten đôi vó'i em nhir mri thiên-dàng 
luỏn-luôn vui-vé. Ngày nay, chẳng biêt vì (1â I, chôn thiên- 
'làng cũ lại hóa ra nhir nơi dịa-phú buổn-rắu 11 -ám. 

Ly-san. — NàngÁi-liồn ơi, chúng tôi xin nói hêt chuyện 
chúng tôi cho nàng nghe. Chúng tôi đã quyêt-định buòi 
tôi ngày mai trôn di. Tôi mai, khi mặt trăng cao-cao 
Itã soi vành bục lẻn Lrèn mặt nưiýc, dỗ làm cho các 
(lổng có iriVt lílp-binh nhu' sao, khi (lã (tên giò' giai gái 
cỳp niVi cẠp níly (lé I dược thánh-thơi không sợ mắt 
người (lòni-dó, khi hrtv giò' hoi chúng tôi sẽ lán Ta khói 
cứa Ihdnh A len mả trôn đi. 

Ái-MI.\H. — Hai chúng tỏi sẽ gặp nhau ó' trong rừng, 
chị còn nhớ, ớ chỗ mà chúng ta khi xưa thinrng đên 
ngbi-ngoá, nằm với nhau trên (tám có có diêm hoa liên- 
liinh xanh-xanh, rổi cùng nhau chuvện-trò thân-mật. bao 
nhiêu tâm-sự đều giãi-tó cho nhau hèt. Anh Lv-san và 
em sẽ gập nhau ó' chỗ đó, rổi từ chỏ đó chúng tôi lại 
cùng di, phen này đi thẳng, không còn bao giò' ngoái 
có nhìn lại thành A-te .1 nữa. Chúng tôi di ỏ' một hơi 
xa-lạ, bạn-bè viVi toàn những ngu'ò'i xưa nay chira quen 
biệt bao giờ. Chị Ái-liên cúa em 0 'i, tự thùa nhó chúng 
ta chơi-bời vó'i nhau, chơi gì cũng có nhau, ngày hôm 
nay em xin lừ-giã chị. chị ó' lại cũng nên cầu-nguyện 
cho hai chúng tôi di đirợc may-mắu. Chúng tôi mong 
rầng anh Đô-miêt sẽ só'm hiẻu lòng chị mà không phụ 
tàm lòng yêu cúa chị. Thôi, em xin đi. Anh Ly-san ơi, em 
xin anh đtVng quên lời hứa. Từ bâv giồ', đèn tôi mai, chúng 
ta phái tạm không dược trông thây nhau, em buổn quá. 

(Ái-minh đi ra). 

Ly-san. — Em cứ yên lâm, em Ái-minh ạ. Anh hẹn 
đền đâu thì sẽ đèn đây. Thôi, tôi cùng chào Ái-liên (V 
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lại. Tôi moug lâng một ngày kia, Đn-mièt sê yêu-quý 
nàng như nàng vêu-quý Đô-miêt vậy. 

(Ly-san đi ra). 

ẤI-UỄ.N mật mình. — Thê mới bièt ỏ' trên đỏ'i, may 
UI người ây dưọ-c sung-sưómg. Như tôi đây, trong thành 
A-ten mọi ngưòi đên cho là nhan-sac chằng kém gì 
nhan-siic chị Ái-miuh, nhưng lỏ-i phám-bìoh cúa mọi người 
kia có ích-lợi gì, mọi ngưòá (lêu nghĩ như vậy, nhưng 
anh lõô-mièt không nghĩ như mọi ngưòú. Mọi ngưỏú đêu 
bièt một sự mà riêng có một mình anh ây không biềt, 
thì ohiìc không còn hao giò’ anh íiy hièt được sự ây nữa. 
Anh ày chi mê-say vẻ đẹp cúa chị Ái-minh, ngoài ra 
thi như-ngưò-i lòa không còn trông thây gì nữa. Mà tôi 
(tây cùng vậy, tòi cũng là một người lòa, ngoài anh ày 
ra không còn trông thày ai đáng cho mình yêu-quý nữa. 
Những vật hòn-mọn đèn đâu, không có giá-trị gì, Ái-tình 
cũng có thế làm bièn thành những vật quý-báu đẹp đẽ. 
Ai-tình không- nhìn bâng con mắt cúa xác-thịt, Ải-lình 
nhìn bàng con mắt cúa linh-hôn... Cũng vì thê mà người 
ta thiròng vẽ Ai-tình-thdn Cupidon có hai cánh nhưng 
mà lòa mắt; Ái-tinh-thân không biềt nghi gì cá; có cánli 
mà không có mẳt, ày tức là tiêu-biếu cái tính ngưòá 
bỘỊT-chộp hay làm liêu không suy trưó-c tính sau. Cũng 
lại vì thè mà ngưcri ta thưò'ng ví Ái-tình vó-i đứa bé, 
đứa bá con còn dại-(lột hay lổm-lẫn trong sụ- lựa-chọn. 
Khi một lũ tré-con chơi với nhau, chúng nó thưò-ng hav 
tụ- dôi chúng nó, Ái-tình-thán cũng vậy, di đèn đâu cũng 
tluriVng hay tụ- dôi minh. Kìa như anh Đô-miêt, khi anh 
ây còn chưa irông thày chị Ái-minh, thì miệng anh ây 
luùnduòn thê-thòt chi vì có một mình tôi, nhưng từ khi anh 
ày đã trông thây chị Ái-minh, thỉ bao những câu thệ-hái 
minh-sơn kia dêu tan-bièn hêt, kháo nào như đám tuyêt dưóá 
ánh nấng mặt trò-ị. Thôi thì tôi cũng liêu... tôi đi nói cho anh 
ây bièt rằng chị Ái-minh sẳp trôn đi. Như thê thì đêm ngày 
mai làm sao anh ây cũng vào rừng đi tìm chị ây cho được. 
Như thê họa may ra tôi có được anh ày mỏ- miệng cám-ơn 
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một câu! Nhirng dầu sao tòi cũng sẽ đirực tròng thây anh hy 
một lúc ỏ - trong rừng, sau này có phải lủi-thúi đi một mình 
võ cũng cam lòng. 

(Nàng Ái-ỉiỂn đi rà).. 
-*- 

LỚP VI 

Có một cái nhà tranh. 

Quỳnh, Sì-núc, Bồ-tôin. Pkủe, Sì-nao và Sa-tà-vièn. 


Quỳnh. — Thê uáo ? bạn hát đả có mặt đòng-đủ chira? 


Bò-tồ.m. ' Báng INI, anh phải gọi hêt cả ra một lúc, từng 
nginVi một, theo thir-tir tên (lả biên trên giây (1). 

OUỲNII. — Trong CUÕI1 giây này đã biên tên hêt các ngiròi 
trong thành A-ten có đú tir-eách đẻ diễn trò hát của chúng tu 
trirớo mặt Quận-công và Quận-công phu-nhân, tòi hòm 
Ihành gia thât. 

1ÌỐ-TỐM. — Anh Quỳnh cánh háu cùa tòi ơi, Irircrc hèt xin 
anh hã.y làm ơn kẻ qua-loa cho chúng tòi nghe câu chuyện 
trong vớ kịch chúng ta sẳp hát, rói anh lại đọc cho bièt cá tên 
các tài-tử diễn vờ kịch này cho chúng tòi khỏi phái íìm-lòi 
vô ích. 

Quỳnh. — Anh muôn biêt, tòi xin nói. Vó' kịch chúng ta 
sắp diễn dâv là vó' hài-kịch X-) diên lại cuộc tình-ái rú't dnu-' 


(1) Bố-tỏm (rong khi nói hav nhám tièng uày vó'i liêng kia, 
Ihành ra náu nổi hay có vò lổi-thỏi phitìn-phirc. Có nhìẽu nho 
nhám tứ‘c eưòù, chúng tỏi eiing cô (lịch thành những cái nhâm 
'V troug tiêng ta, nhưng hần lá khổng sao dicn ra hôt cái Iniđn 
<m'ù'i cúa hàn tiông Auh đưyc. Thí-dn nhứ' chò này, đá nói: 
: ọi từng người inột thi sao còn nói: gọi hot cả ra mjột lúc 
11 11(1'1*. 

:2)Chù- hài-kị(ih đàv ìà ửgu' 0 *i Qujnh nói nliũ' miệng. 
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đó’n xót-xa cúa Bi-gam và Tích-bê (1) cho đêniúc hai ngưòà 
đêu chèt một cách rùng-rựn. 

Bồ ■TÔM. — Tích nào chứ tích này thì liav Iẳm, thật là 
hay, và vui vô cùng, các anh cứ tin tôi nói là vui vò 
cùng. Vậy thì anh Quỳnh, tôi xin anh cứ đọc lún-lưựt 
têu các ngưòú dóng trò theo bản kê anh câm trên tay. 
Xin các anh em đứng xèp hàng cho có thứ-tự. 

Quỳnh. — Tôi xin xirớng tên các tài-tír, xirớng đẽn 
tên ai, xin ngưòú ây trả-l(Vi. Ních Bô-tôm, anh thợ dệt 
cửi. 

Bồ-iôm. — Tôi đây, xin anh cho biêt tòi phái đóng vui 
gì và xướng tên ngưòú khác ngay cho đưọ-c nhanh chóng. 

Quỳnh. — Anh Bô-tôm, anh phải đóng vai Bi-gam. 

Bồ-tôm. — Xin tạm hói anh một câu vê vai Bi-gam. 
Bi-gam là một anh chàng si-tình hay là một ông vua 
hung-tợn ? 

Quỳnh. — Bi-gam là một anh chàng si-tình, si dên nỗi 
rói tự-tứ vì tỉnh, chêt vỉ ngưòú yêu một cách rứt lịch-sự. 

Bồ-tôm. — Bóng vai này thè nào cũng- phái có mày 
giọt nước mắt. Vào tay tòi, thì tòi nói trưó’c, đé các 
thính-giá biêl mà câm chừng, chứ tòi mà dó’ đẽn cái 
nghê rên-đi riêng cúa tôi thì ai cũng phái cảm-động mà 
khóc lưứt-mướt như mưa, như gió. (Nói với các bạn 
thợ khác) Nhưng chính thật ra thì tòi chi ưa đóng những 
.vai vua chúa hung-tựn : tbí-dụ tôi thích đóng vai thần 
Ach-cun (2), thét ra lứa, ai nghe cũng phái dùng mình. Các 
anh hãy thử nghe tôi hát: 


(1) Tich-bê (Thisbê) là một thiêu-nũ' nhan-sẳc xinh-tưoh người 
thanh Babylone, có ngưòú tình-nliàn là ehàng Bi-gam (Pvrame), 
hai người yêu nliau rứt nổng-nàn, nhưng rổi sau cà hai ngưỏ ‘1 
cùng ohèt một cách ghù-gó'm vi một sự nhám lẫn không đàu. 
Xem (lèn hổi V, sẽ bỉêt rỏ chuyện. 

(2) Ách-cuu (Hercule) là vị thân làm tiôu-biểu sức mựuh gân 
tOc, và là COII chúa thán Jnpitor và nàng Alcmène. Hercule vi 
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Táng núi dá bỏng ílm-íìm võ- đỏ, 

Tiông lôn rơi nghe khác nào búa bỏ. 

CÚM ngục-thàt then khóa biìng sắt gang, 

Cũng thày kêu riíng-rac rói võ' toang. 

NgAi trên kiệu vua mặt trò-i vui-vó, 

Giữa thinh không ném h'ra vàng tung-lóe. 

Ngu-ỏ-i tríin-thè cuộc hirng-thịnh suy-vong, 

Nhu- khói mây tan-họ-p mãì không cùng. 

Các anh nghĩ thè nạo? Có phải thật là hùng-hổn 
không ? — Thôi xin anh gọi tên các tài-tử khác đi cho — Mây 
càu tòi vừa hát đây thật là giọng thân Ách-cun, giọng 
một vị thán hung-tọ-n. Nhưng giọng một anh chàng si- 
tinh thỉ lẽ làt-nhiên là êm-ái hơn, áo-não hơn. 

Quỳnh. — Ita-lìíng-xoa Phúc, anh thợ chửa ông thối lửa. 

I’|| úc. - Thưa anh Quỹnh, tôi đây. 

Quỳnh. — Anh thì phải đóng vai Tích-bè. 

Phúc. — Tích-bè là một nhà vũ-sĩ cứ nay đây mai đó 
(li lang-thang trong thiên-hạ đè binh-vực kẻ hèn-yèu, có 
phải ( không anh Quỹnh ? 

Quỳnh. — Không phái, Tích-bê là một cô con gái đẹp, 
người yêu cúa anh chàng Bi-gam. 

Phúc. — Xin anh đừng bãt tôi đóng một vai nử, tôi đang 
(lịnh đế râu chẳng nhẽ lại phải cạo đi. 

Quìính. — Không hê gì sụ- đó, vì khi đóng trò anh sẽ 
(leo mặl-nạ (1), như thê rói, tha hổ mà anh nội những câu 
tâm-phúc ruột-rà, nói õng-ẹo thè nào cũng không ngượng 
mặt với ai cá. 


gày oán-thừ vó*i nừ-tliân Juiiou (là vọ- i;húa-thâu Jupiter) nẻn 
liị ữử-tháu xui-giục Iigirời anh lạ vua Eurysthée đầy-đọa bắt 
làm nhiêu việc rứt nguy-hièm, ý muôn lãm cho chốt đi. Những 
việc uguy-hièm đó cliính' Jigu*ò’i ta gọi là: mưòh hai thủ-iloạn 
cuih-liùug cùa Hercule. 

(!) Tliừi bây giờ, các .tài-từ toàu là tlàn ỏng ; hêt. 
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Bố -TÒM. — Tướng thè Iiào, chứ nêu dóng trò toàn (teo 
mặt-nạ cá, thì tôi xin cho tòi đóng vai Tích-bê, các anh 
sè (hrọ'c nghe tôi nói một cái giọng ỏng-ẹo thó-thé quái- 
gó' lụ-lùng. Thật là quái-gó'. ( Chò này Bb-tôm bắt chước 
nói giọng đăn-bà). Xin các anh nghe Tích-bê. Tích-bê 
sẽ nói như thè nàv: — Kìa hô'i anh Bi-gam cúa em, anh 
Bi-gam yêu-quý. Em 'Qch-bè của anh dây, em Tích-bê 
yèu-quý cúa anh dây. 

Quỳnh. — Không, không, anh Bô-tòm, anh phải dóng vai 
Bi-gam và anh Phúc, thì đóng vai Tích-bè, dà quyèt-định 
như vậy rổi. 

BỒ-TÒM. — Thôi (tược, thè thì anh dọc nôt tên các 
tài-tứ đi. 

Quỳnh. — Rò-binh Sa-tà-viên, anh thọ' may. 

Sa-tà-viên. — Thưa anh Quỳnh, tôi đây. 

Quỳnh. :— Anli Sa-tà-viên thì đóng vai mẹ dè ra nàng 
Tíc.h-bê. Sì-nao, anh thọ" hàn nỗi. 

SÌ-NAO. — Thua anh Quỳnh, tói dây. 

Quỳnh. '— Anh thì đóng vai õng cụ thân-sinh ra chàng 
Bi-gam. Còn tòi đây xin giữ vai òng cụ thân-sinh ra nàng 
Tích-bè. Vai con Sư-tứ thỉ anh thợ mộc Sì-núc đóng. 
Thôi, tôi thiêt nghĩ các vai cắt-đặt như thè là (túng lăm rỗi. 

SÌ-NÚC. — Vai sư-tír phái nói những câu gi, nèu cỏ 
hiên chép đii cả trong giây, xin anh cho tôi mang vê 
•học ngay, bói vì trí nhớ cda tôi chậm lắm, phải học lâu 
mói thuộc được. 

Quýnh. — Vai sư-tứ nàv khống cân phái học, anh cứ 
tùv~-co.' ứng kháu thè nào cũng đưực. Không phái nói 
câu gì, chí gám, rông lên như sư-tử vậy. 

'Bồ TÒM. — 0 thè thì cho tôi làm sư-tír víri. Tôi có 
một cách gíim, khiên cho ngưòâ nghe ai cũng phái sưỏTig 
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I.u. loi giun khéo đèn,nồi Quận-công sẽ phủi thích má 
kêu : gám nữa đi ! háo nó găm mra (li ! 

Quỳnh. — Nêu anh (lổng vai sư tứ mộl, cách dír-Sội 
quá, đế Quận-công plui-nliiln cùng các l)à quyén-quý 
Khác, nghe mà phải kinh-hãi rạng-d(j'i thì tôi nói trưcvc 
cho anh biêt là các bà sẽ. đem treo cỏ chúng ta lên hêt. 

HỄT mọi Ncười CÙNG NÓI. — Sẽ (tem treo có lũ con của mẹ 
chúng ta lên, thê là chúng ta thành một lũ con vô-phúc hèt. 

Bồ-tôm. — Tỏi cũng đổng một ỹ với cẩc anh, tôi cũng 
nghĩ râng nêu chúng ta làm các bà phải hoàng-hôt đèn 
nòi mât cA trí-khôn, thì lẻ tự-nhiêu là các bà cìem chúng 
ta mà treo cố lén hèt. Sịt đó ai chú' các bà thì ắt không 
tha-thứ được. Nhirng mà tôi xin cam-đoan vó'i các anh 
rAng, tôi sẽ có một cách kêu: hừm-hừm, mà nghe vân 
èm-lai như nghe tiêng một (lòi chim bô-cu lúc đang hôn 
móm cho nhau. Phái, tòi sẽ gám một 161 riêng, khiên 
cho ngưòú nghe tường như nghe tiêng chim họu-mi 
hay sơn-ca. hót vậy. 

Quỳnh. — Tội thì tôi báo rẳng anh không có thế đóng một 
vai nào khác vai Bi-gam được nửa. Anh có bièl tại làm sao 
không? Tại rẳng Bi-gam là một anh chàng mặt-mũi 
khòi-ngô, mình máy tâm-thước, vẻ ngưòá lịch-sự, trong 
một buổi chiêu mùa hạ anh có thây một chàng trai-tré 
nào cưõ'i ngựà đi clioá mà trỏng ngưòá đẹp-đẽ nhã-nhặn 
nliàt, thì chàng Bi-gam trong truyện cũng như vậy. Tôi 
nói như thê thì anh đủ hiếu rẳng anh phái đóng vai Bi- 
an m vì chí có anh đóng được mà thôi. 

BÍi-tôm. — Vâng, thi tôi xin (lóng vui Bi-gam, nhưng 
không biêt trong khi đóng trò tôi phái deo bộ râu như 
iliẽ nào mới là đẹp nhãt và (lúng nhât? 

Quỳnh. — Cái đó. tùy anh, anh thích bộ râu nào thì deo 
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Bồ-tốm. — Bẻ rổi tôi sê iùy liệm Hoặc là tôi đeo bộ râu 
m<ìu ro - m cúa anh, ha.v bộ râu máu cla cam, hay bộ lâu 
mrtu đó tía, hoặc nữa là tòi đeo bộ râu cúa anh, mâu 
vàng-khóe như mâu những đông tiên vàng cúa ngưòú Pháp. 

Quỳnh. — Anh dà muôn bẵt-chưó - c ngưòú Pháp ỏ' chỗ 
mím đồng tiên cúu người ta, chi bâng bẳt-chưó - c nôt cá 
cái đâu hói mà lại không đội mũ cúa nhiêu ngiròi nưóc họ, 
vậv lâù này anh dóng trò cũng đừng đội mũ làm gì, cữ 
đế dâu trán. Nhưng thôi, tói xin thưa lại hết cá các ngài 
râng, các vai đã nhítt-quyèt cắt-dặt như vậy, ai có công- 
việc ngưòá nhv, tôi chi còn xin các ngải nên đé tâm, để 
ý, đế trí vào tích hát nảy mà ngưòú nào ngưòú nây luvện- 
tập vai cúa mìuh làm sao cho đưực khéo. Vào độ hai 
ba giò - sáng ngày mai, đưomg khi trăng tố, tôi xin đợi 
các ngài <ý quãng rừng giáp ngay dinh Quận-công, cách 
tinh-thành một rặm đường. Xin các ngài đèn cá đậy cho đú 
mặt, chúng ta sẽ luyện-tập cùng nhau. Như thè tiện hom, 
vì nèu chúng ta tụ-họp ó - ngay trong thành thi ngưòú ta 
sẽ xúm-xít lại hhìn xem chúng mình làm trò-chòng gì 
với nhau, và sẽ biêt trước được cuộc diễn kịch cúa 
chúng ta mât. Bây giò - lôi còn phải biên kỹ-lirổmg ra hêt, 
những đổ bải-trí cùng mọi đổ vật khác cdn phải có để 
dièn tích hát này. Vậy đâ hẹn dên sáng mai hai giờ, xin 
đừng ai quên mà không dên. 

Bồ-tôm. — Chúng tôi sỗ có đú mặt. Thật như thè, phái 
đi ra đó thì ta mó - i luyện-tập được một cách tự-do và 
bạo-dạn. Xin các anh em liệu mà đi ngú cho sớm tôi nay, 
cho sáng mai được tráng-kiện nhẹ-nhàng. Tôi xin chào 
các anh em ó - lại. 

Quỳnh, — Xin các anh em nhó - rồng chúng ta sẽ gập nhau 
ứ chỗ cây sên cúa Quận-còng. 

Bồ-tòm. — Anh nói thè là dú rỏi, anh Quỳnh ạ. Thê nào 
chúng tối cùng sẽ có mặt tại đây, trừ ra có phong-ba 
bho-tíit bât kỷ không ké. 
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Rùi 


HÔI THỨ NHÌ 

<rí : Juộa quãng r»Vn " . 


LÓ'P NIIÂT 

Một bổn cáu có một cô tiên nào, bén cửa kia .thi 
Púe Ợ) nào , Pác là một con tinh ranh-mãnh. 

Púc. — Kìa, tiên-nương, đi đâu la-cà như vậv? 

CÔ-TIẾN. — Ta đi lên núi lên đỏi, 

Những noi bụi rậm ta thò'i lách qua. 

Đài hoang vu-ờn cũ la-cà, 

Lướt trên mặt nirớc chân ta nhọ-nhàug. 

Đêm thanh ngọn lira vàng-vàng, 

Gập chăng, ta cũng chẳng màng tránh chân. 

Đó đây ta cứ đi lân, 

Như viYng trăng sáng xoay-vân trên cao. 

Chúa-tiên hiên-hậu xièt bao, 

Lòng ta thò' chúa chÃng bao giò' sò'm. 

Đêm-đêm lưới có tât-tu' 0 'm (2), 

Dậy cho nhài cúc thêm thưm thêm tinh. 

Kia trông mây (tóa hoa xinh, , 

ỈYièm thêm châm đỏ trên mình đẹp chưn. 

Chàm kia Ihm-tâm như mưa, 

Là trai-ngọc quí .ta ưa đeo nhìn. 

Là đổ trang-điém của tiên, 

Hương thom tự (tó đưa lên ngạt-ngào“ 


(11 Púc (Puelsì là một tiêng ẹúa giông ngn-ời Co.ltes (lòi xu-a 
Iruyên lại. người xứ Irlande vSn xira lỉia là giông nòi Celtes 
n('n r.ó chữ puea. nghĩa lá : yôu, tinh, ranli, mãnh. Púe lá một 
'■"11 tinli ranh-mãnh hán cận chúa-tiôu O-hú-ron. 

(21 Pừi hây giò-, ngirò-i ta tin ràng trên nhũng hái cò thường 
có những khu trón-trón, trong những khu đó máu có xanh- 
hiùc có vò tôt-tưoú ho'n chỏ khác vi r.í các tiên han dỏm trăm 
MH':i iión t tr-Vi ti An mó*i đirọv, như vẠv. 



32 


GIÃC MỘNG ĐÊM HÈ 


Nay ta phải xuông cầu ao, 

I.ây vài giọt nưcvc đeo vào tai hoa. 

Chào Tinh, ta vội việc ta, 

Thân ngươi bị-thịt đứng mà nhìn trông. 

Tiên con trong khắp mọi vùng, 

Theo chân Tiên-chúa sẳp cùng đèn đây. 

i j ủc. — Tôi phái nói cho tiên-nương biỄt ráng Bại- 
vương O-bé-ron cũng (lịnh tổ-chức một cuộc nháy-hát, (V 
chỗ này tôi hòm nay. Tói 0 râng Chúa-tiên củng (lên 
dây, hai vợ chổng lại gập nhau thì có chuyện lòi-lhôi 
lo. Tiên-nương chẳc cũng biêt chuyện đứa bé con vừa 
lây cắp được cúa một ông vua An-dộ. Vì đứa bé xinh- 
xirn và dễ-yêu lắm nên Chúa-tiên đi đâu cũng maug đi 
theo. Đại-vương trông thâ.v' đứa bé cũng ưa măt, muôn 
lây làm ugiròù hâu-cận đẻ di theo 'ngài những khi ngài 
đi rong-choi các rìrng rộng, nhưng Chúa-tiên nhíu dinh 
không nhưò’ng, xem ra có ý íĩu-vêm lăm, ngày đém vui- 
vé với đứa bé, không dò'i xa ra một phút, luôn-luôn cho 
rắc hoa lên mình nó. Bới vậy nên &ại-vương căm-tức 
vô-cùng, ghon-tị rilng mình không có đứa bé hSu-Cíĩn 
nào đẹp như thê, và quyêt-chí giá-thù cho bõ giận. Từ 
khi sáv ra câu chuyện dó, hai ông bà gặp nhau dâu là 
cãi nhau inli-ói, dù là ó' trong bụi cây um-Lùm, ó' trên 
dổng có xanh, ớ bên bờ suôi, dù là những đêm hòm 
khí tròi Ihanh-khiêt sông Ngâu-hà vâng-víỊc, gặp nhau 
dâu hai bên cùng to tiêng, lá ri nào cũng làm cho các 
tiên-con phải sọ'-hãi mà lán-núp vào trong trái sung hèt. 

CÔ-TIỀN. — Bây gió' ta mứi nhỉn kỹ hình-thù và hộ- 
dạng ngươi. Vậy ta hỏi lại ngươi có phái là ta nhám 
hay chính ngưoá là con tinh ranh-mănb và, quỷ-quyệt có 
tiêng, người ta thường gọi tên là U-binh Tbâng-Lítu, có 
phái chính là ngươi không Ỷ Có phái chính ngươi thưõTig 
hay làm sợ-hãi các con gái nhà quê trong làng, ngươi 
làm sửa màt hêt mõ', đế cho các cô đánh sữa mệt. dà 
nhù' ngưòũ ra cũng vẫn chira thây mờ đàu cả. Có khi 
ngươi làm cho còi xay thóc rít-rìn-rjt không quay đưọ'c 
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lun 13 ngươi lại làm cho quay nhanh quá. Ngươi làm 
rho rin.ru không sôi được, dâm khòng thành được.„Ngươi 
LluriVng làm cho ngưòú (li dêra (ti lẫn đưỏ'ng rỗi thây 
người ta bực minh mói cẳng thì ngirơi lây làm vui- 
sưiVng lấm mà còn chh-nhạo thèm nữa. Nhưng nèu ai 
biíH, không kêu tôn ngươi là U-binh Thẳng-Láu lại kêu 
lùn ngươi là llộp-gỏ-Iim háy là anh chàng Púc, thì làm 
vi(jc gt ngưoú cũng săn lòng giúp người ta. Vậy cho ta 
liói có phái chính là ngưưi đó không ? 

Púc. — Tiên-nưưng đoán đúng lắm, chính tôi là thẳng 
ina-cà-bông thưò'ng đi nổ-rỡn ban đêm; tôi là thẳng hề 
cúa dại-vương O-bé-ron. Tôi làm đại-vương phải bựt 
buổn cười những klú tôi ăn độu béo nứt người ra, rổi 
nhân cái mùi đậu đó, tôi đánh lừa cho ngựa đực cũng 
như ngựa cái, con nào con nây ngứi thây mùi cũng 
lưtVng cỏ bạn tri-âm đứng gổn mà rít lên rổm-rĩ. Có 
khi tôi hóa thành ra quá táo luộc chín, ngưèri ta thưcvng 
(hi vảo đáy côc rưọ’u bia mà uông, thê rổi bà già đương 
nòng rưiru, tồi tự (táy côc nhẩy ra, đập vào môi một 
cái làm tung-tóe cá rưựu lên trên có áo. Có khi tôi lại 
bifin thành cái ghê con ba chân đế những bà-già trong 
khi vui miệng kẻ chuyện cho cháu, vô ý ngói vào, tức 
thì tôi biên đi mât lâm bà-già ngã chỏng-kênh, đên khi 
lòm-khòm bò dậy được thưcrng lại lên cơn slẽn... ho 
một thôi một hổi làm cho cứ-tọa đưực một phen cười 
nó ruột, ít khi gặp đưọ-c sự vui-vẻ kỳ-quặc như vậy. 
Nhưng, xin tiôn-nương tránh rạ một bên vỉ đại-vư<mg 
(>-bé-ron tôi dã đên kia. 

CÔ-TIÊN. — Mà Chúa ta cũng đèn nửa! Trời ơi 1 
không bièt còn sấy ra sụ- gì dây? 

(Một bên cứa, thi O-bé-ron, vua cde tién, di với 
lỊuân vào, bèn cửa kia, thi Ti-tán, hoàng-hậu của các 
tiỂn, cùng các thị-nữ vào). 

O-BẾ-KON. — Hôm nay lại gặp con ngưỏ'1 kiêu-ngạo. 
Iifim thanh dưới bóng trổng sáng mà gặp nhau thè này 
13 dó' lam ! 
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Ti-tÁn. — Ttrừng là ai, lại gặp con ngưòá hay gheu- 
tị. Cbư-lién khá mau-mau đi xa chôn này vì ta dã quyèl 
không bao giô' trò.-chuvện vó-i con ngưcri ốy nữa! 

O-BÉ-R0N. — Này ta Jiáo con người bạc-ngãi kia, hãy. 
đú-ng lại: ta không phải là chQng ngựoá đế cho ngiroá |)hái 
thò’ đó sao ? 

Ti_-tẲn. — Thì ta đây là vọ- ngươi, là vỉ Hoàng-hậu mà: ỵ 
ngươi phái bièt yêu-quỷ kính-lrọng! Nhưng tôi còn lạ gì ông 
là ngưò-i thè n : 0 , cái hôm ồng trôn cõi tiôn ta mà di, tôi cũng 
biêt. Ông biên hình đỏi dạng ra chàng chăn-chiên Cò-linh, 
rói suôt ngày hôm đó ông ngôi thói sáo, thối những bài 1 'íỉu- 
ráu cay-dầng côt ý quvèn-dũ nàng Phi liíHlàmột gái da-tỉnh. 
Sớ-dĩ làm sao ông không ớ lì ngay trên uhửiig đổi xa núi lạ 
sứ An-độ, mà lại còn íìm vé đây, diêu đó tôi đây cũng không 
lạ gì. Chẳng qua chi vì cô nử-kỵ-mă, cò nữ'-anh-hùng, cò 
tỉnh-mro-ng vỏ nghệ cao-cưò'ng của òng sẳp kềt-hôn cùng 
quận-công Tồ-di, nên ỏng phái tìm vê mà giúp cho cập 
uyên-iro'ng kia được hoàn-toàn sung-sưó'ng ^Lti-vẻ. 

O-BÉ-R0N. — Bà nói thè mà không bièt ngượng môm. 
Bà nói ra diôu tỏi đây phái lòng nàng Hiệp-lai, mà bà bièt 
mưò'i-mưoi ]’íìng tòi không lạ gì cái tình mệm-nổng của bà 
đôi với quận-công Tê-di. Khi Tê-di vừa phỏng dược nàng Pê- 
ri-dinh (1), cuộc âu-vêm buổi dầu còn đang đẳm-thắm, ai là 
ngưòú đã dên kéo Té-di đi, giữa một đêm sao sáng 
vẳng-vặc? Không phái bà thì còn ai? Nêu không vì bà mà 
Tê-di đã hóa a ngưòá phụ-bạc đòi với nàng ích-lê, cũng 
như đôi vói nàng A-ri-an, cũng như dpi với nàng An-ti-òp, 
thì còn vỉ ri vào đẫy nữa? 


B) Nâng Pórigvne là con gái người Sinnis, một ngưòá Kliung- 
lđ đời cổ. Nàng cũng bị^Tc-di phồng màt. 

Nàng Ariane là con gái nàng Pasiphaỏ và ugười-dãu-bỏ tốn 
là Minos, bị Tó-di bó khi chàng bắt đâu mtỉ nàng Églée. Sau 
rổi Tó-di lại bỏ nôt cà nàng Ẻglée mà vêu nàng Antiope là 
HoàDg-hđu đãng nữ-kỵ-binh Arriazonos. 



(ỈIẲi: MỘNG ĐÊM HÈ 


:i5 


li I Án. IIiiii nhưng iliÓN óng' nói <1(3, chẳng qua vì 
ong lá người lntv ghen Imn inA lu'ó'ng-tưọ'ng I'a nhir 
'áy. <'úng vl :|>i\ 111 à l.i.r dán mùn hạ dbn tuiy, gập nhau 
■ 1 11 '< 1,'V cai nhau dAy, lílú Ihl <v IrỄn <l<3i, Idii thì ó' trong 
IIIÌI, khi <v giữa rừng, khi <v giữa (lóng, Iúr. (V bèn cạnh 
nliYnig gióng nu'(Vc l.rong-veo, lúc ỏ' trong những bụi sậy 
bún bù' suôi, lại nlurng khi chư tien hội-họp nhau trên 
bai c:U hừ bién dé cùng nhau nhúv-há : . trước ngọn gió 
HiAi Ao-ào, (lâu dâu cũng vậy, hễ irông thây mặt ông là 
nglic thày ỏng to tiêng trách-móc om-sòm, làm cho mọi 
người ,lêu mầt hêt vui-vẻ. Các gió bión m ôn lên giọng 
cin-úi mà ca-hát cho chúng ta nghe, nhưng bùv lâu nay 
clning ta Yỏ-;ình chẳng ai thèm để tai nghe, thì các gió 
'lau giàn mà muôn tra thù cho bõ, b(Vi thê cho nêu tự' 
ngoài mặt biển đã kéo vào trong đổng ruộng bièt bao 
nliỉòu mây đen khí dộc, mây khí kia thành mu-a roú 
xubng làm cho những con sông nhãi-ranh ngày nay 
cung rán-rộ cuôn nircVc cháy tràn cá bô'. Ngưòú nông- 
ịilui còng-trình cíy-cày mồ hồi nirức' mắt đêu uóng hềt; 
ngọn lúa xanh vừa mó'i lèn cao, bóng lúa hây còn non- 
nó't, bị ngâm ntró'R cũng đêu úng cá. Ở giữa cánh 
(lóng ngập lụt, lơ-thơ còn mày chỏ đât cao thì nlià cứa 
ilà! vưỏ'n dê ) vâng tanh buôn ngắt; ngựa bò chet như 
rạ làm mièng dổ ăur ngon cho lũ quạ đen. Những chỗ 
(làt khi xira cỏ ké vạch phẳng-phiu dè trẻ con người 
nhón đánh khăng (tánh dáo, bây giò' lõng-bõng' những 
bùn; những con đưivng dẹp đi vòng-vèo trong đổng cỏ 
pbàt-pho' bây giờ không còn ai lìm thày nữa,' biêt dâu 
m.A tim. Ngiròú nhà-què ké thành-thị, không còn aị nghĩ 
dAn hội-hè mùa dõng, ngày thuàrng' chẳng thày tiêng 
ngưòá ca-hát, ngày dán-sinh Thiện-cbúa Sê-du cũng mât 
vé tươi-cưòi, nhộn-nhịp suôt dỏm tnrò'ng như trước. 

I ,ại cũng vỉ lê chúng ta chẳhg ra gì, cho nên mặt trăng' 
kia. vện là bà chúa trông coi sòng biền, cũng sàm-sạm 
nét mặt tò ý giận-dử, rói tự trén trời cao vẩy-giấc 
vuông mặt dàt bièt bao nhiêu cbư<rng-khí làm cho giông 
ngưòá nhiêm phái thành ra trăm thức tậHrệnh. Cảnh 
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ngưòú đò’i đã trắc-trỏ- nhu- vậy, lại thêm thì-tiôt cũng 
sái-lạc thât thường không nhu- trước. Mùa xuân đên, 
cánh hóng đó thắm vừa nó- ra còn mơn-mớn trên cành, 
thì tuvèt lại xuòng như mưa làm tan-nát vó đụp, (ló-đây 
một mâu trắng-xóa chùm kín đd '1 cây mặt có khiên 
những chổi hoa còn non-nớt mới pháng-phât hương 
thơm đêu rơi gẫy hèt. Cánh đông rầu-rỉ cứ thê mà kéo 
dài mãi cho dên sang hạ, luât trời đât chẳng còn'ra 
làm sao nữa : mìla xuân tl)ì rét-cóng như mùa đông, mùa 
bạ thì rdu-rđu như mùa thu, rói mùa đông và mùa ihu thì 
lại có khi trái hắn lại... Giông người ai cũng phải lây làm 
ngạc-nhiên, vì cây có mùa màng đêu sai thì-tièt hêt, nên 
kh ng thẻ nhìn đó mà đoán dược mùa nào với mùa nào. 
Bao những sự cực-khỏ cùa loài người đi theo nhau kia, 
đêu là lỏi chúng ta gây ra hêt; chúng ta còn lôi-thôi căi-cọ 
nhau thì loài người cón cực-kliò nhiêu. 

0-BÉ-RON. — Nêu bà có lòng thương người thì phái nghĩ 
cách mà cứu ngưò-i. Thiêt nghĩ cách đó chẳng khó gì, 
bà muôn lúc nào là được tức-khẳc. Vả lại tôi chi xin bà 
có một diêu rứt nhó, tình vợ-chóng lẽ nào bà không chiêu 
lòng tôi được một phen mà nhưò-ng cho tôi thdng bé kháu- 
khinh đè tôi dùng làm ngưò-i háu-cận. 

Ti-tÁn. — Cái gì chứ cái đó Ihì tôi xin ỏng đừng 
ưó-c-ao vô-ích. Thẳng bé đó đem đối lây hèt cái xứ tiên... 
này tôi cũng không đói. Xưa kia mẹ nó là ugưỏ'i trong 
bọn thị-nữ của tòi, biêt bao nhiêu phen tòi di chơi ban 
đêm, ỡ bên Ằn-độ không-khí thơm-tho ngào-ngạt, nàng 
đi theo hđu tôi rứt là vui-vê ngoan-ngoãn. Những khi 
tôi ngồi chơi trên mặt cát vàng-vàng ngoài bỏ- biển, thì 
nàng ngồi bên cạnh tôi, mỏi khi có chiêc táu buôn di 
qua đẳng xa, dpi-dàng èm-ái lướt trên mặt sóng, thì 
nằng cũng như tôi giưo-ng mắt nhìn lây làm thích lắm, 
thích như nhau, thích nhíu lả trỏng thày ngọn gió lẳng- 
lơ làm cánh budm căng-thẳng tròn-khum như quả trứng. 
Khi bây giò-, nàng đã có thai thằng bé nảy trong bụng. 
Nâng thưò-ng đè tôi ngổi một chò, rổí chạy di chạy lại 
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I <11 b .1 liién lim kiêm trăm thức đò án, đổ choi cho 
I<II, dáng nùng đi lại cũng dịu-dàng õm-ái nhu - dáng con 
Itm burtm giữa v biốn, l.hẠl là dẹp quá. Tièc thay! nàng 
chúng phối là tiên, liên sau chèt mAl. Vì tôi có chút 
I.lnli-nghĩa đòi vóá nàng, nên tòi mới nuòi-nâng dạy-dỗ 
dưa con nàng, uhirng cũng vì thê mà tói không thế dời 
dii ','1 bó này ru đu‘ọ - c. 

O-iứ-RON. — Bà định ớ chơi trong khu rừng này dộ 
b;u> làu nữa mó'i ra? 

1’i-TÀN. — Tôi còn ớ dây, có lẽ đèn khi xong đám cưới Tê- 
(11. Vậy nều ông bẳng lòng trò-chuvộn ôn-tồn, từ nay không 
c.iti nha i nữa, nên ỏng có muôn cùng với lũ chúng tôi, dùa- 
nghịch nháy-múa dưới bóng giăng trong, thỉ xin mời ông cứ 
lụi, chúng tôi rứt lây làm s ;ng-sướng mà tiêp ông. Nhưng 
nhu ỏng không thể nào ôn-tổn đưọ - c Ihì tôi xin òng đừng tìm 
gộp tòi làm gì. Tòi cũng xin cam -đoan vóú ông râng: ông ó - 
dihi thỉ tòi cũng không đèn quày-nhiễu ông. 

O-BÉ-RON. — Tôi sẵn lòng hòa-háo với bà, đôi ta từ nay lại 
V ui-vẽ với nhau như trưiVc, nhưng tôi chí xin bà một điêu là 
cho tòi thdng bé. 

'II-TÀN. — Tôi đã bồo. với ông râng: óng cho tôi hèt cả bò - 
coi xữ tiên này của ông, tôi cũng không thể chiêu lòng ông 
diêu đó dược. Thôi, chư tiên, khá theo ta mà đi xa cả chôn 
n:Yy. vì nê 1 ta còn (V đây lâu nữa thì suôt đêm chi cãi nhau 
mn-'-òm không vui-thú gì cả. 

(Ti-tản cùng các thị-nữ tièn đêu đi ra'. 

O-BÉ-RON còn nói với theo một câu. — Thôi được, ngươi 
muỏn cứng dâu cứng cỏ cùng tùy ý, nhưng ta quyêt không 
dA ngươi ra khói được khu rừng nàv mà không trả-thù cho 
bft giận bâng một mưu-kê kbăm-độc. — Thẳng Púc ngoan- 
ngoãn kia, lại gần đây ta dậy. — Ngươi còn nhớ một hôm ta 
ngói trên móm núi đá ngoài bờ biẻn, đương ngói bỏng t ông 
i.liAy một nàng thủy-yê.i-tinh cưỡi một con cá lớn vừa đi qua 
vA-n hút, giọng hát véo-von êm-ái khiên cho mặt biến ngang- 
Iiing nghe thây cũngdịu ngaỹngọn sóng; giọng hấ. cùa nàng 
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thúy-vẾu-tinh fty lại làm cho mây ông sao trên trò'i phải dâm- 
say mà sa xnông nưó'C. 

Púc. - Vâng, chuyện fty con còn nhử. 

O-BẾ-RON. — Giữa khi nàng thúy-yéu-tinh đang ca- 
hát như vậy thì ta lại tròng thằy Ái-tìữh-thán Cupidon, 
Lự ngày lọt lòng ru đã cớ cung tôn câm sẵn trong tav, 
(tang ba.y-hnyn giữa lthoủng mặt giăng lạnh-lùug và trái ' 
(lât có sương-khói bao-bọc xuug-quanh. Ái-tỉnh-thân 
rút ra một cái tên nhọn Lhoăn-thoât, rói giương cung 
nhẳm vào giữa trái tim trong ngi.rc một sư-cô rứt xinh- 
đạp, ngôi trên một cái ngai vàng ó' một xứ phương tây 
mà bân. Mũi tên rứt sẳc mà cánh tay lại giương rứt mạnh, 
lưcVng chừng như muôn bắu một phát' xuyên thúng hàng 
ngàn trái tim luôn một lúc... Nhưng lạ thay, ta lại thây 
mũi tên Ịứa kia tự tay Ái-Lình-thân bán ra, mũi têu (ló 
(li trong ánh trăng suông èm-ái thùy-mị, hình như nhiễm 
phái khí ùm mà tắt mùt, bó'i vậy cho nôn vị sư-cò ngói 
trên ngai vàng kia vẫn điém-nhiên tỉnh-tọa, thoát-li hẳn 
cái vòng tình-ái cúa người đời (1). Ta có để ý nhỉn xom 
mũi tên kia rơi vào đầu, tiiì thây nó rơi vào mộl. cánh 
hoa bên phương tây. Khi xưa, cánh hoa đó trung như 
sữa, nhưng tự khi bị mùi tòn kia chạm phái, thì (ỉổi 
thảnh ru mâu dó hung-hung. Cúc cô con gái gọi icặnh 
hoa ây là cánh hoa Pensée. Cánh hoa dó, ta đã chi cho 
ngưoá xom một lân rđi, vậy nay ngươi khá đi tìm cho 
ta mây cánh. Lây cái dựa cánh hoa đó mì ró lên trên 
mí mẳt một ngưòã đương n"ú, thì ngưòá dó bất-luận là 
dàn óng hay là dàn bà đèn khi tinh giâc mó' mắt tròng 
thày ai đáu tiên tức thì phái lòig mê-một ngay. Ngươi 
đi hái ngay thức hoa đó cho ta, đi rõ mau, cá voi đi một 
dậm đường dưới biến mât bao nhiêu thì giò' thí ngươi 
phái di nhanh hơn thê một chút nữa. 


(1) Doạu này, nhà kịeli-sì ThạeỈằ-sĩ-bia ÌTUIÔII ca-ti.mg Hokng- 
hậu Elisabeth đang trị-vì lúc bày giò*. H'oìng-hậu nguyên có lòi 
thổ sẽ khổng kêt duyên vó*i ai. 
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rúc. — Tòi có thể đi vòng xung quanh trái đât trong bôn 
mươi pluit (lông hô. 

O-nỀ-RUN. —Khi ta đã' có cúi nhựa tlnr hoa (ló, ta sẽ 
rinh lúc nào nàng Ti-tan đã ngủ say mà ró vào măt 
nàng một giọt. Như thê ịhì (lãn lúc nàng bừng mắt thức 
ilậy, dù là nàng tròng" thày con sir-tứ, con gâu, con chó 
sói, con .bò giông, con khi đó (lít, hay con đười-ươi, 
hât cú’ là trông thây con vật xdu-xa hèn-mợn đên đàu, 
nàng cũng sẽ động lòng yêu-ttíương mỗ-mệt. Cái bùa 
mê này, ta có thế lây nhựa một thứ cây khác 'mà giải 
(lưọ’c ngay, nhưng ta còn đợi đèn khi nàng bầng lòng 
nhường cho ta thâng bé. hđu-cận, khi bây giò’ ta mói 
giúi mê cho nàng. Nhưng kìa, có ai hại đây kia... Ta 
phải dùng phép tàng hình mà nghe xom họ nói gì vó’i 
nhau. 


O-bé-ron mặc áo tàng hình. Đò-mièt vào, 
Ải-lièn theo sau. 

B-ô-miết. — Tôi đã báo cô rầng tôi không yêu GÒ, vậy 
tòi xin cò đừng cứ nâng-nỊỊc mà 'đi theo tôi mãi. Tòi 
bièt tỉm đâu cho ra ngứơi. Ly-san và nàng Ái-minh xinh- 
(lẹpbây gió- ? Tôi sẽ gièt chêt ngươi Ly-san ; nhưng 
hiện thời thì chính nàng Ai-minh khòng giao mà đang 
giftt tòi đây. . . Cô mách cho tôi rẳng cá liai người cùng 
mang nhau đi trôn vào trong rừng, thì đây tôi cũng vào 
giữa rừng mà nàng Ái-minh đâu, tôi chẳng trông thằy 
nàng Ái-minh đâu cá. Thôi tôi xin cò clế mặc kệ tôi, xin 
cò di xa ra chỏ khác, đừng bám mãi vào tôi như con đia ? 

Ái-LIÊN. — Cậu ơi, lòng cậu thật là rân hon sẳt đá. 
Cặu không hiếu cho rằng tôi (li theo cậu đâu phái là 
lòng tôi muôn. . . Tôi không muôn mà chân tôi vãn đi 
llieo cậu, khác nào như mảnh kim-khí bị hút vào hòn 
(lá nam-châm. Nhưng tôi xin cậu chớ coi tâm-lòng này 
như mánh sẳt tổi-tàn, vó giá-trị. Lòng này bao giò’ cũng 
Irong-sạch, không chút do’-bản, có Ihế ví vó’i thú’ thép 
nguyên chât không pha lẵn một loài kim-khí nào khác. 
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Cậu không muôn cho tòi đi thoo cậu, nhưng cậu vẫn 
như thê kia, thỉ bảo tôi không đi theo cậu sao được ? 

&Ò-MIÊ r. — Tỏi xin hỏi cô : tôi có mời cô đi theo không ? 
Tôi đă nói với cô một câu nào êm-ái bao giờ chưa ? 
Trái lại, luôn luôn, tôi vSn bảo thẳng cô 1 'âng tôi không 
vẽu cô, tôi khóng thế nào yêu cờ đưọ'c. 

Ái-LIÊN. -- Cậu nói như vậy thì tôi cũng nghe'thây như 
vậy, nhưng lòng tòi lại càng yêu cậu hơn. Đôi với cậu 
bây giò’ thân tôi cũng khác nào thân con chó : cậu ỉ>ô- 
miêt ơi, cậu uhẫn-tâm xua-duói nó, nhưng con chó cúa cậu 
là loài có nghĩa, nó vãn mon-men pho-phổy muôn đưọ'C lòng 
Cậu. Đây là tòi thí-dụ như vậy, nhưng thật ra thỉ tôi cũng 
chẳng mong gì khác. Tôi xin cậu cú - coi lòi đưọ - c nhừ 
con chó của cặu là may rói, xin cộu cứ việc mà xua- 
đuôi, màđánh-đập, mù nhiêc-móc, mà đem bỏ lạc giữa đường, 
thân hèn này tuy biêt râng chẳng đáng đế cậu nhìn đèn, 
nhưng miễn là cặu đi đâu cũng cho tôi được đi theo, 
thì trăm cay nghìn đẳng tôi cũng cam lòng. Cậu xem đó 
thì bièt tòi không dám mơ-ưó'C những diều quá đáng. 
Bược cậu coi như con chó trong nhà cậu, cũng là một 
hạuh-phúc to cho tòi rổi đây. 

Đô-mièt. — Thòi đi, tôi xin cô đừng nói nửa, nó nhục 
lâm mà chi làm tôi phát giận phát cáu thêm lên. Trôi ọtât 
ơi! tôi phát ôm lên mât, chi vì tôi nhục thay cho cô, chi 
vì tôi không thẻ nào nhìn đưọx mặt cô nữa! 

Ái-LIỀN. — Tôi thì tôi chí phát ôm hè khi nào tôi không 
được trông thây cậu. Tôi ôm vì tôi nhó' cậu... 

&Ô-MIÊT. — Thôi di, cô. Cô là con gái mà không còn 
bièt danh-giá thê-diện là cái gì. Cô dám tự-tiện đi xa 
nơi thành-tlíị, đem phó-tliác tâm thân con gái cho một 
ngưòi đàn-ông người ta không có tình gì với cô. Giữa 
đém hôm, ỏ- nơi rừng vắng, tôi-tăm, có thè sấy ra bièt 
bao nhiêu _sự chẳng lành, thê mà cô dám cả gan theo 
tôi vào đây. 
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Ái-LIÈN. — Tôi cũng bièt con gái mà đi đêm hôm thè 
11 / IV là không phải, nhưng mà tôi tự an-úi rằng tôi vảo 
il.ìy chi vì cậu. Mắt tôi trông thây cậu thì ban đêm cũng 
Iilur ban ngày. Một đêm như đêm hòm nay, ở trong 
khoáng rừng này, tòi không thây tôi-tăm mà cũng không 
thíly vắng-vẻ, tôi đứng gần bên cậu thì đứng đây cũng 
như đứng & giữa chôn phô-phường. Trời 0 'i ! tại làm 
sao mà cậu lại bảo rằng tôi đứng một mình? Tôi cứ tường 
như đương đứng giữa một nơi đò-hội, xung quanh mình 
tAp-nập những mặt người quen ké lạ. 

Bò-.mièt. — Tôi nói trước cho cò bièt râng tôi sẳp chạy 
trôn biệt vào trong bụi có, đẻ mặc cồ (V đây một mỉnh 
cho các thú dữ nó ăn thịt. 

Ải-UÈN. — Con hỏ, con báo,là loài thú dữ, nhưng tôi 
chắc tằm-lòng nó cũng không đên nỗi tàn-nhẫn như tâm- 
lòng cậu. Cậu muôn chạy đi đàng nào thi cứ chạy, chẳng 
qua chi là đòi ngược lại câu chuyện đò'i xưa khiên cho 
chàng Apollon thì chạy trốn mà nàng BÁp-nê lại đuỏi theo 
sau (1); câu chuyện bây giờ thành ra câu chuyện chim sẽ 
duỏi chim diêu-hâu, chuyện con hươu, con nai, đuii bắt 
con hỏ, con báo. Cậu ơi, nêu một người có sức khóe, có 
can-đảm như cậu, mà chạy tròn thi thân em yêu-ớt rút- 
rát như thê này đuỏi làm sao cho kịp? Cậu o'i... 

Bố-mièt. — Thôi, tôi không thừa còng .mà nghe cò nói 
nữa. Tòi đi đưòmg nào, mặc kệ tôi. Nêu cò cứ nhẳt đinh 
di theo, thì tôi nòi trưó'c cho mà bièt một câu: khi vào 
dên những quãng rírng thật là tòi-tăm vẳng-vẻ, cô dửng 
trách tôi là đứa phũ-phàng tàn-nhản. 

Ẩi-LIÈN. — Trời ơi 1 ở chôn nhà quê cùng như ớ nơi 
thành-thị, ớ trong nhà thờ cũng như ngoài đường, ứ chỏ 


(1) Trong tliáu-thoại Hy-lạp, nàng Daphué lá một vị som-thhy- 
tiAn (Nymphe) đượe thán Apollon yêu. Thẩn Appolou một hóm 
nrcrt theo nàng, nhưng khi rượt gân kịp thi nàng bồng hóa 
ra một eãy trútí-đào. 
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nào cậu cũng nhihc-móc tói những câu thậm tộ. Cậu không 
biêi văng cậu sí-nhục tôi, ây tức là cậu 'si-nhục hèt cả 
giông đàn-bà, mà sí-nhục đàn-bà thì ai mà không si-nhục 
được, vì đàn-bà chúng tôi yè,i-ó't, làm gì có (lú íji'rc (tẻ mà 
trả-thù được cho danb-dự, cho ái-tình. Bùn-bà chúng tôi 
tròú sinh ra dễ cho người khúc di theo mà bõn-cợl, chứ 
tròú kia có sinh chúng tòi ru đè đuôi thoo con trai đàu. 
Tuy vậy mà C0U di dâu tỏi cũng quyêt đi theo đây, bièt 
đâu tôi lụi khùng (lượn cliíìl vì tay cậu. chết vì cái bàn 
tay tòi yêu, lôi quỷ kia, thì cũng lại ià nhò’ cậu mà tôi bó 
dm.vc cõi đừi u-ám sáu-khỏ nhu' chôn (lịa-ngục này, dể 
mà lên (V nơi thièn-đàug luôn-luôn vui-vé. 

(Bò-mi'èt và Ái-liẻn càng di raj. 

O-BÉ-KON tàng hình. — Thièu-iũr kia, cú' an tàm — 
T|'U'Ó'C khi ta di ra khói khu rửng này, ta sẽ có ổách 
líhièn cho người nàng yôu phái đốm-say mê-mệt vì nàng, 
mà rói chính nàng sẽ nhái khó chịu vì hắn mà chạy trôn. 

(Bác lại vào) 

0-BÉ-RON. — Thè nào, hoa dâu ? Ta mong rung kẻ tay 
châu .cùa ta đi dã dii'0'C việc mù vé. 

kúc. •— Quá nhu' vậy, con đã Um thây cánh hoạ đó 
dây rói. 

O-BÉ-RCN. — À tòt ! vậy thì đira ngay cho ta. Ta biốt 
có một khu đât hoang, chỏ đó mọc vô-khôi cỏ thvm dại, 
có hoa lun tím nó' sen lẫn hoa liỏn-hinh, có cây kim-ngân 
bóng mát rứt ôm-ái, lại có nhũng khóm hóng mùi hirong 
thơm tuyệt-diệu cùng nhùng khóm tám-xuân coi rứt vui măt. 
Nàng Ti-tán han đêm thường có lúc đèn ngủ ớ đó: 
nhũng lúc đó là, nhũng lúc nàng nháy-múa vui-đùa dã mệt, 
dã chán, vậy ngá ngay mình lên trên hoa mà ngũ thièp đi. 
Khu đht hoang 4ỈỎ lại là chỗ rắn hay đói lôt, các tiên trông 
thấy cái lôt rắn làiu-chàm xunk-đó rứt đẹp mà không dèn 
nái chát-hẹp quá nôn thựòmg chui nẳm vào trong hav là 
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sav, mà bùi vào mắt nàng một ít dựa thứ hoa nàv, khiên cho 
(lâu-óc nàng sỗ mo-Urỏnig (tên những chuyện hoaiig-dường 
quái-đún. — Ngươi cũng làymộ. ít thứ dựa này, rói vào lìm 
ó' trong bụi cày kia, ngươi sẽ thày một cò con gái người 
thành A-ten nhan-sắc rứt xinh-đẹp đang phái lòng một anh 
chàng thièv-niên, nhưng chàng thiêu-niên lại chê nàng mà 
chạy trôn. Ngươi khá bôi thú' dựa này vào ruẳt chàng ta, 
nhưng phái liệu chửng cho đèn khi chàng mó' niăt dậy thì 
người chàng tròng thày đâu tièn là một người đàn-bà. M .ôn 
tìm chàng' thièu-iìiên- kia không' khó gì, vì chàng ta ău-bặn 
quiin-áo cúa dân thành A-teu. Ngươi phải khéo làm làm sao 
cho chàng ta sẻ yèu nàng hơn là dương dưọ'C nùng yên bây 
giò'. Trưó'C khi gà gáy canh năm ngu ơi phái quay vê tìm ta. 

Púc. — Xin dại-vươiig cú' an tàm, ké hạ-lhân sẽ xin làm 
(lược như ỷ. 

- 0 - 

L.Ô’P 11 

Một khu rừng khác. 

Nùng Ti-ôán.cùng các thí-nữ Uậrt. 

Ti-tÁn. — Các ngươi khá nhấy-múa một vòng và'hát 
chơi một diệu ca tiòn. 'Đoạn rói, tièn nào có việc cúa 
tièn này: ké thì đi giêt coii sâu mím ó' trong nhị cánh 
hỏng nhung tho'm phức, kỏ thì (ti đuói bẳt gi()'i, lây cánh 
đem vé làm áo mặc cho các tièn bó-con cúa' ta ; kẻ lại 
đi xua các loài cú vọ, ban đèrri n’ó thu'0'ng đèn quay- 
nhiẻu chúng ta bằrtg những tiêng kêu gliê-gó'm, hình như 
trỏng thày chúng ta bay-lượn nhẹ-uhàng thì lày làm lạ 
mà kêu rú lên như vậy. Thôi, các ngươi hát mà du cho 
ta ngú di; khi ta (lủ ngủ rói, thì aì di làm cõng'việc 
người này. 

Cù HÈN THỚ NHẰT. — 

Rắn kia hai Urỏ'i thập-thừ, 

Chàm xanh chôm đố đièm-tô trên minb. 
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Lại đâu là dím hôi-.anh, 

Hàng lông đen trông nhu' đanh đâm ngưôi. 

Hâu là rắn, cóc,- rèt, giời, 

Những loài tiếu-thú hại ngưòá Xưa nay. 

Chúa ta đương giâc ngú say, 

Thỉ đừng bén mảng chôn này chóng ngoan. 

Chu - tiên cùng hát. — 

Yên kia, vội hót đi thôi, 

Những câu êm-ái mày thời hót di. 

Tí-tí, lí-toè-tí, tí—tí. 

Chúa ta yên-nghi một khi, 

Hừng ai kiếm chuyện gian-phi lúc níìy. 
Tí—tí, lí-toè-tí, tí-tí. 


Cô TIÊN THÚ - HAI. — 

Hỡi đàn nhện sám trăng tơ 
cẳng mây dài ngoẵng mà kh'ia tir bé 

Bọ hung, bọ nẹt kinh ghê 
Cùng loâi run, &c bò-lê trên bùn 

Chúa ta đương giấc ngủ ngon 
Chúng mày đừng có men-mon lại gân. 

(Chiir tién cùng hát lại cáu hát cửa cồ tiân t.hú- hai). 

Cò TIẾN THứ NHẦT. — 

Chúa ta nay đã ngú vên 
Một tiên bay-lượn (V bên coi chừng 

Chư tiên xin chớ ngả lưng 
Kê nào việc nây ta đừng ngđi không. 

(Nàng Ti-tản ngủ : chu- tién cứng đi ra). 

Nàng Ti-tdn vẫn ngủ — O-bẽ-ron vào. 

O-BỄ-RON giò một giọt dụ-a lẻn trân mí mắt nàng Ti- 
tàn. - 

Úm ba la, úm ba la 
Ngủ cho sướng mắt đẲ mà dậy trông 
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Đè cho khi tính gìâe nỗng 
Vật gì thấy trước thỉ lòng yêu ngay 
Dù là con gàu, con cáy 
Oon beo, con hổ lòng mày cũng yêu 
Dền như con lọ'n, con heo 
Mĩnh đây lông lá cũng xiêu lòng mày 
Chúc mày ngú kỹ rói đây 
Vật gì xâu uhàt thây ngay lúc đáu! 

( O-bé-ron di ra). 


Ly-san và Ái-minh váo. 

Ly-san. — Em Ai-minh oi, tội nghiệp em, anh kéo em 
đi mãi trong rừng làm em mệt, mà anh phải thú thật với em 
rằng, anh quên mât đưòrng rổi, đường lôi loanh-quanh anh 
không còn nhận ra được đưcrng nào vào vó'i đưò'ng nào nữa. 
Chi bâng, em Ái-minh oi, nèu em bâng lòng... thì chúng ta 
hãy tạm nẳm nghi ở đây đợi khi nào tròi sáng ta lại đi nữa. 

Ái-MINH. — Vâng, em cũng muôn nghi lẳm rổi. Vậy anh đi 
ra đẳng kia tìm chỏ có êm mà ngủ, đề mặc em đây, em ngả 
dổu chỗ này cũng được rổi. 

Ly-san. — Việc gỉ mà anh phái đi đâu, a em? Trên một 
khóm có, chúng ta há không cùng ngả đáu gán nhau được 
hav sao ? Dòi ta hai lòng như một, can gi mà phải ngú hai 
nơi, dôi ta có hai linh-hồri; nhưng chi cớ một tư-tư<ỹng. 

Ái-MINH. — Dừng lầm thê, anh Ly-san ơi! Anh có yêu em 
thì nắm xa ra một tí nữa, anh đừng nâm gần em như thè 
này. 

Ly-san. — Em Ái-minh vêu của anh ! Anh nghỉ thê nào 
tiện thì anh nói vtVi om như thế. Chúng ta đã yêu nhau, thì 
em phải hiếu cái nghĩa chân-thật những câu anh nói, em 
dừng nên nghi-ngò’ anh... Anh nghĩ râng chúng ta dã yêu 
nhau thì hai lòng phải như một; chúng ta đã lây một lời 
thê đê mà trao-dổi linh -hổn cho nhau thỉ linh-hổn đôi ta 
ngày nay cùng chung một tư-tưómg... Em Ái-minh o'i. 
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(lừng biít anh pliái đi xa em ra mà ngủ, cứ cho anh ngủ bẽn 
cạnh'em, anh thê không nghĩ dèu nhírng sự phán-phúc... 

"Ai-minh. — Anh Lỵ-san ơi, nêu em lại nghĩ đên những sự 
phản-phđc, nè 1 em không tin anh mà còn iheo anh vào đây,, 
thì em thật đáng đẻ cho ngirời ta chè-cười kbinh-bi... là con' 
người hir nêt. Em rớt lin anh, nhưng em cũng xin anh vỉ yêu 
em, thương' em mà nẳm xa ra một chút- Anh là con giai, em 
là con gái, chúng ta là con nhà. tứ-tẽ, không' nèn suóng-sậ 
quá. Vâng, anh cứ nđm vén nhir thè vậy. Em chào anh ngủ 
yên nhé; và anh phái yòu em, (lù đên chêt cái tình cúa 
anh cũng văn còn giũ' (tit'Ọ'c nổng-mặn như bây giờ. 

LỶ-san. — Anh xin CÍU1 Trò'j cho càu em nói dưọc thành 
sự-thực, nèu một ngày kia anh phụ-bạc vó'i em thì Trời 
bắt anh phái chèt. Thòi, chúng ta ngú, anh chúc cho em 
được giãc ngú êmrái nhât đời. 

Ái— MINH. — E.m xin chia nửa cái ẽm-ái đó vó'i người 
ôạn quỷ của em. 

(Hai nguởi cùng !Ujủ) 

Púc vào. — Ta lùng kế đã kliâp noá, 

Đó đây chẳng thây bóng người A-ten. 

Dựa này muôn thứ một phen, 

Thứ xem tình-ái bôc lên thê nào. 

Bòn bé quạnh-quẽ ánh sao, 

Kề kia đã tròn đi dâu mâl rói í 
Kìa ai nâm ngú giữa tròri, 

Chàng'thanh-niên đó, chính rói 1 không sai 
Lại kìa có gái mê giai, 

Gán ngay bên, cũng nâm dải ngứ say: 

Kừng xanh 'không quản bùn láy, 

Mà con người đó mặt-mày như hoa. 

Thương thay! nâm cũng xa-xa, 

Sợ thẳng kia dậy kêu la bắn mình... 

Hòi tháng kiêu-ngạo dầu xanh, 

Đế ta ró chút dựa tình chò ngươi. 
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Cho ngươi hêt tính khinh ugưòú, 

Quên ăn quện ugú ngươi thòú vùn-vơ. 

Vi nàng scvm-tôi thùn-th(V, 

Bõ khi nhiêc-móc bao giò’ nhớ không? 

Ta đi . . . Ngươi khá dậy cùng! 

Đặi-vương ta đã nóng lòng đợi ta... 

(Đò-mièt và Ái-lièn hai ngirời đụbi nhau chạy vào) 

Ấi-LIÊN. — Cậu Bỏ-miêt ơi, tôi van cậu, cậu giêt tôi 
ti thì gièt, nhưng xin cậu đừng bó tôi. 

&Ô-MIÊT. — Tôi câm cô không đưọ-c lại -gân tôi, không 
được đuỏi theo tôi. 

Ái-LIÈN.. — Cậu nỡ lòng nào bó tôi một mình ớ giữa 
chôn rừng vắng-vé tôi-tăm như thê này. Cậu ơi, cậu 
đừng bỏ tôi. 

0Ố-MIẾT. — Bứng lại, đổ khôn ! Có muôn sông, thì đế 
mặc cho t '1 đi.một minh. 

( 'Đô-miềt chậy vào). 

Ấi-I.IÈN, một mình. — Trời đằt ơi ! Tôi đ lối thèo đã kiệt 
sức kiệt lực rọi (tây mặ cũng cbẵng ăn thua gỉ. Tôi 
càng van-lơn anh ây bao nhiêu, anh ây càng ruông-rẫy 
bây nhiêu. S.mg-sướng thay, nàng Ái-minh ! Nàng ỡ 
đâu mà không được sung-sướng vì hai con mắt nàng 
là hai con mẳt thăn-tiôn, giai nào cũng phải say đắm. 
Lắm lúc tôi cũng tự hói vì đâu mà hai con mẳt nàng sáng 
long-lanh như vậy. Chắc không phái ví nước mắt, vỉ 
nêu như vậy, thi làm sao tôi khóc luôn, tôi khóc nhiỗu 
hơn nàng mà măt tôi vẫn xâu... Tròi ơi ! còn ai xâu-xa 
hơn tôi nứa : những con thú trong rừng nó có trông 
thây tỏi cũng phải khiêp mà chạy trôn. Trách gì anh 
Bò-miêt là ngưòú lòng gang giạ sát, anh ây không thè 
nào nhìn mặt tôi được, lăm lúc tôi soi gương tôi dám 
đem cái nhan-sắc tòi mà so-sánh với cái nhan-sâc lộng- 
lAv cúa nàng Ải-minh. chẳng qua là tôi soi toàn những 
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gương nịnh mặt, những gương giá—dôi. Nhưng mà kìa, 
ai nằm đây kia ? Làm sao anh Ly-san lại nằm trên đâl 
như thê này. Chốt hay là ngủ ? Khôiíg trông thây có máu, 
cũng không trông thây vêt thương nào. Anh Ly-san 0 'i, 
nêu anh còn sông thì dậy đi, anh Ly-san ơi. 

Ly-san bừng mất dậy. — ... Mâ vìnàng tôisẽ không quán- 
ngại dân mình vào no'i nước lứa. Nàng Ái-liên yêu-quý 
cúa tôi ơi, hình-dung- nàng pháng-phât ó - trước mắt tòi 
khác nào như dám sương đám tuyèt. Khen thay con Tạo 
đâ khéo làm cho tòi nhìn nàng má trông rô mổn-một trái 
tim nàng đang thón-thức trong ngực... Ngươi l>ô-miêl đâu 
rồi? Nói đèn cái tên dó lòng tôi căm-giận. Người ày, tên 
ây sé phải chêt vì lưỡi gưiym của tói 1 

Ái-LIÊN. — Anh Ly-san, em xin anh đừng nói như vậy. 
Anh Đô-miốt phải lòng chị Ái-minh thật đây, nhưng anh 
chẳng nên dè Ỷ đèn điêu đó làm gì'. Anh không cân phái 
đế ỷ đèn diêu đó, vi chị Ái-minh chi yêu riêng có một 
mình anh. Anh nên Vdi-Vẻ là phải! 

Ly-san. — Nàng bảo rắng tôi vui-vẻ với hàng Ái-minh, 
thì thật.là nàng nhâm lắm. Tôi có chót dan-díu với nâng 
Ái-minh trong ít lâu, nhưng bây giò' tôi nhó' lại những 
ngảy giờ buón tẻ sòng ỡ bên nàng Ái-minh, thì tôi tiêc 
cái cuộc đời dĩ-vâng kia thật lả vô-vị. Nàng Ai-lién ơi, 
bây giờ tôi có yêu một người thì lá yêu nàng chứ không 
phái là yêu nàng Ái-minh. hem con quạ đen mà đòi lây 
con chim bổ-cu trắng thì ai mà không muôn đòi? B.to 
sự cừ-chi của ngưòú đời đêu là do cái trí khôn suy-sét ; 
cái trí khôn bỉèt suy-sét đó bảo tôi rẳng nàng mới thật 
là ngưòũ đáng yê .1 đáng quỷ. Bôn như 'cây cỏ kia cũng 
còn phải đủ ngày đủ tháng, đúng thời-tiêt mới ra hoa, 
kêt quá được. Tự trước đên nay, cắi trí khôn lòi cũng 
tựa như cây có chưa dằn mùa hây còn non-nó't dại-dột. 
Nhưng bây giờ thì hình như tôi đã đèn tuổi trưỏmg-thành, 
trí khôn dã biẽt suy nghĩ một cách vững-vàng châc-chăn, 
đă chí cho tòi rỏ-ràng đường hom lẽ thiệt, điêu nên làm 
với điêu không nên làm. Trí-khòn tôi đã dưa tôi đèn trước 
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mặt nàng, đă mớ mắt cho tôi tròng rõ dung-nhan nàng, 
Ịrông rõ nàng không những là đẹp vào bậc chim sa cá 
Ịặn, lại là người cỏ tâm-lòng chú'a-chau những tỉnh-cám 
ệm-ái; nêu nàng bâng lòng thì buộc ái-ân cùa đôi ta sẽ 
(Ịạp-đẽ bièti» là dường nào ! 

, Ai-liền. Nêụ thề này thì thiỊt làtrốúsinh tòi ra chi để cho 
n^ưò-i ta nhạo-báng chề-diễu một cách cay-độc. &ên như 
cậu... tự xưa đèn nay tôi có làm mích lòng cậu điêu gì, mà 
sao cậu cũng chê-diễu tôi ? Tôi yêu anh Bô-miêt, dã chẳng 
được anh ày thèm đế mắt nhìn đèn bao giờ, có lẽ cậu còn 
cho thê là tôi chưa đủ cực-khò, nêu cậu phái đèn mà-chê- 
diệu thêm cho thật đú. Những câu cậu ăn nói vó'ĩ tôi vdra 
rổi, thật là cậu bịa ra một trò hê đè mà diễu, mả chửi tôi. 
Nhưng thôi được, cậu cư việc mà diễu, mà" chứi cho thỏa, 
tòi chi xin nói vứi cậu rẳug XIra nay thật là tôi nhầm, xưa 
nay bao giò' tôi cũng tướng cậu là ngưổá đứng-đẳn tứ-tè, có 
tình có nghĩa... Không bao giò' tòi có ngừ rồng một người 
đàn-bà đã bị một người đàn-ông rẫy-bó, lại còn bị một người 
đàn-ông khác đèn mà nhạo-bííng một cách xâu-xa. 

Ly- SAN. May mà nàng không trông thây Áỉ-minh.— Vậy 
thl nàng Ai-minh kia, cứ việc mà nắm ngú lì ớ đó, ta mong 
rằng từ nay tr<ỵ đi không bao giò' nàng còn trông thầy mặt 
ta nữa. Nàng đôi với ta bây giò' cũng như thức đổ ăn ngon, 
nhưng mà ăn đâ nhiêu quá, nén không sao mà nuòt trôi 
đưực miềng nào thêm nưa. Lại cũng như những tố-đạo mà 
con người ta sùng-bái trong mộ,lúc, đèn khi đả tinh giâc mê 
mà quay vê chính-đạo thì chính những người sùng-bải tá-dạo 
khi xưa kia lại hóa ra những ngưòú ghét-bó, công-kícb tả-đạo 
một cách hăng-hái nhàt. Nàng Ái-minh, nàng cũng vậy, ta đà 
là thẳng mù mà yêụ nàng vô-vập trong bày nhiêu lâu, thì nay 
ta sáng m8t ra ta lại ghét nàDg, ta ghét nàng thậm-tệ, ta muôn 
cho ai ai cũng ghét nàng như ta. Trong linh-hổn thân-thẻ ta 
9 gày nay có bao nhiêu uăng-lực, lỉnh-ái, ta đêu trút cả dưới 
chân nàng Ai-liên. Ta mubn hi-sinh cả đời ta đ& mà yêu 
nàng Ái-lièn, quý nàng Ái-liên, thợ nàng Ai-lièn. 

( Ly-san đi ra). 
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Ải-MINH rùng trở dậy. — 

Anh Ly-san của em 0 ’i, lại cứu em với 1 Gon rắn nó bò lêií 
người em, nó cắn em, anh Ly-san ơi, nhanh lên, em sợ lẳm/ 
— Em vừa mê ngũ; anh Ly-san ạ. Em mê một chuyện ghêỊ- 
gớm quá, người em hãy còn run lên vì sợ. Em mê thây có cojii 
râu bò lên cẵn em vào giữa ngực, lại thày anh.cứ ngôi yên nh|n 
em mà cưò’i khúc-khíoh. Kìa, anh Ly-san... Anh Ly-sah. 
Anh Ly-san. Anh Lv-san cùa em đi đâu mât rồi. Đi đâu iủà 
gọi cũng không thây trá lò’i. Lẽ nào anh bỏ em một mình mà 
đi. Anh Ly-san ơi, anh ứ đâu bây giò’ ? Nêu anh có nghe thây 
tièng em gọi thi trá-lò’i ngay cho em. Anh Lỵ-san 0 ’i 1 Anh 
khôog yêu em nữa hay -ao? Anh không trông thày rồng em 
sợ quá rôi hay sao ? — Quái lạ, không có một ai. — Trò'i đậf 
ơi! Anh Ly- an của em thật quá là đã đi đâu mât. Em phải 
đi tìm anh ngay, nêu pm không tìm thây anh thì em tự-tử. 

(ÁUminh hớt-hoảng đi rà). 

-ộ- 

HỒI THỨ BA 

Trong mội Itlni rìrng w ]>!■■» ligoùỉ xiaing qnniili 
tliùnli A-tcn. 


LỚP NHAT 

Quỳnh , Sì-núe, Uò-tôm, Phúc , Sì-nao, Sa-tă-viổ/L, dương 
hội-họp đé diễn tích hát. Gân ngay đày là chò nàng 
Ti-tản năm ngủ. 

Bồ-tòm. — Thê nào? các anh em đã đẽn đả mặt cá chua? 

Quỳnh. — Đú mặt cá 1 ’ổi. Chúng ta đèn tập chỗ này thật là 
tôt q lá, đúng quá. Bài có xanh phẳng-phiu này thật là một 
cái sân-khùu tự-nbiên ; bụi găng này là chỗ các nhá nghé bôi 
mặt, thay quổn-áo. Chúng ta có thề diễn (tirọ-c tân tuổng này 
ỏ’ đây như hệt khi chúng ta sẽ diễn nó trưcVc mặt Quặn-công. 
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BÔ-IÒ.M. kẻu như thăng điền. — Anh QaỸnh 0'i! 

Quỳnh. — Anh muôn báo gì tòi. anh Bồ-tôm, mà phái kô.u 
om-sòni làm vậy ? 

Bồ-tốm. — Tôi muôn bảo anh một diêu rứt hệ-trọng- 
Như ý tói thi trong tân hài-kịch Bi-gam và Tích-bê này có 
^hiẻu chó dữ lầm. Trước hêt, tôi xin kế anh nghe, có một 
lìic, chàng Bi-gam phái rút gưo'm ra mà tự-sát. Cái gỉ 
chứ cái dó thì các bà không thé nào ưa đưọ'c. Tôi báo vóá 
các anh như vậy, các anh nghỉ sao ? 

SÌ-NAO. — Có Đức-bà làm chứng, sự tự-sát đó quá là 
một sự có thế làm cho nhiêu ngưívi phải kinb-khiêp. 

Sa-tà-viên. — Như ý tôi, thì chúng ta nên hãy cứ tập 
hát đi đã;-khi nào tập song rỗi ta sẽ lại bàn đèn câu chuyện 
tự-sát đó. 

Bồ-tòm. — Ý tôi thì khác. Tôi thiêt-nghĩ chúng ta phải 
bàn đèn điều đó ngay tự bây giờ, và tôi đả nghĩ ra một 
kê có thể làm trôi-cháy dược chỗ khó-khăn kia. Kê đó 
như sau này: một ngưòú trong cánh chúng ta viêt ra một 
bài giáo-đổu, trong bài giáo-đẩu đó ta sê nói rộ cho công- 
chúng bièt râng chúng ta cũng có lúc dùng ^èn gươm dao 
nhưng không bao giò' làm đau thạt ai cá, chàng Bi-gam 
tuy rẳng có tự-sát, mà thật ra thì vẫn sông như thưòng. 
Trong bài giáo-đầu đó, muôn cho công-chúng được chẳc-dạ 
hơn nữa ta có thế nói phắt ngay rằng người đóng vai 
Bi-gam không phải là Bi-gam thật, chi là tôi, tức là anh 
Bô-tôm, làm nghê dệt cứi: nêu chúng ta báo cho công-ehúng 
biêt rõ-ràng như vậy thì không còn ai sợ-hãi gì nửa. 

Quỳnh. — Anh Bò-tôm nói rứt chí—lý: chúng ta sẽ làm 
bài giáo-đổu đó và làm theo thế tho' sáu âm và tám âm. 

Bồ-tôm. — Anh còn tiẽc-rẻ g! hai âm mà làm lẻ—loi như 
vậy? Ta nên làm cả bài giáo-đáu băng thơ tám ầm hêt tháy. 

SÌ-NAO. — Tôi lại xin hói các anh em. Còn con sư-tử, các 
anh nghĩ các quý-bà trông thày mà khỏng sọ'-hăi hay sao % 
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Sa-ta-viên. — Nghĩ cho cùng ra cũng có điêu đáng sợ thật. 

Bot-ĩôm. — Các anh em 0 'i, các anh em hây nén suy- 
nghĩ một chút, ©ành rằng có Chúa Trời trên cao che- 
chó' cho chúng ta, nhung ta [cứ nghĩ kỹ mà xem, mang 
một con sir-tứ lù—lù. ra trước sân khâu giũa một noà; 
có đông các quý-bà, quý-cô, còn có gì ghê-gớm hơn 
nCra. Bới vì các anh phái bièt rằng sư-tứ không phái 
là một con vật hiên-lành, đã gọi là sư-tử thì nó vô nó 
đớp là thường, chúng ta phái nên chú-ý đên điêu đó. 

SÌ-NAO. — Nê.i vậy thì ta lại phải làm một bài giáo- 
đầu thứ hai đế nói cho còng-chúng bièt rắng sư-tử ó' 
trong tích hát không phái là sư-tử thật. 

Bồ-tíim. — Hẳn như vậy rổi. Ta phải nói cho cõng- 
chúng biêt tên ngưòá đóng vai sư-tứ là ai. Người đóng 
trò lại nên hé nứa mặt ra cho công-chúng trông thầy 
ơ ngay chỗ có hay ớ trên cái bờm, lại nên lên tièng 

ngay ở trong mình con sư-tứ mà nói cho thật khéo 

những câu tương-tự như thè này: « Thưa các bà, hay 
là thưa các q .ý-bà, tôi xin chúc cho các quý-bà, hoặc 

là tôi xin thlnh-câu các quý-bà, hoặc là hơn nữa, tôi 

xin van-Iơn các quỷ-bà, trông thây tôi đừng có sợ-hăi, 
đừng có run-ráy, tôi xin lây cái đời tôi mà bảo-đám cái 
đời của các quỷ-bà. Nêu các quỷ-bả coi tôi như một con 
sư-tử thật, thì tôi ra đây thật là tìm vào chỏ chèt. Nhưng 
tôi thật quá không phái là sư-tứ, tôi chi là một người 
như hèt mọi ngưòú khác... » Nói như vậy rói, lại nèn 
nói rõ tên mình ra đế các quỷ-bà hèt sự nghi-ngờ. Thí 
dụ anh Sl-núc đóng vai sư-tử thì nên nói phẳt ngay : 
Tỏi đây chí là ngươi Sỉ-núc làm nghè thợ mộc. 

Quỳnh. — Anh Bô-tóm nói phải, chúng ta sê làm như 
vậy. Nhưng còn hai điêu nữa cũng khó lắm. Trước hêt, 
ta làm làm sao bây giò’ mà mang đưọ - c ánh sáng mặt 
trăng vào trong một cái phòng. Các anh ai cũng đã 
biêt l ẳng Bi-gam và Tích-bê hai người gặp nhau ỡ dưới 
ánh sáng mặt trăng. 
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SÌ-NỎC. — Tôi xin hói anh đêm hôm chúng ta diễn 
tích hát này có sáng trăng không? 

Bồ-tôm. — Tìm quyến lịch! Ai có quyển lịch! Tim 
quyển lịch Ị Tìm đêm sáng giăng! Tỉm đêm nào sáng giăng' 

QuVnh — Cũng may đèm hôm chúng ta diễn tích hát sẽ 
có trăng. 

Bồ-tòm. — Nêu vậy thì còn khó gi, trong cãi phòng rộng- 
răi là nơi chúng ta sẽ đóng trò, anh cứ đè mớ to một cánh 
cửa sò ra, như thê ánh trăng sáng sẽ đi qua cửa sò mà 
vào trong phòng. 

Quỳnh. — Thê cũng là một cách. Nhưng còn cách nữa 
là cho một người cám một bó đuôc và một cái đèn tay di 
ra trước sân-kbhu mà nói rầng hăn ra chí là đé làm tiêu - 
biếu ánh trăng sáng mà thôi. Ngoài sự khó-khăn này, còn 
một sự khó-khăn CLiôi cùng nứa. Chúng ta còn phải đặt 
một bức tường IV giữa phòng vì như trong sách chép thì 
Bi-gam và Tích-bè đứng cách nhau một bức tưởng mà 
nói chuyện V(ặ-i nhau qua một lỗ hỏng. 

SÌ-NÚC. — Các anh làm thề quái nào mà mang được cá 
một bức tường ra trước sân-khău; điêu đó tôi thtr hói ỷ- 
kiên anh Bô-tôm. 

Bồ-tôm. — Ai cũng có thế ra trước sân-khâu làm đại- 
diện bức tường đưực, điêu đó không có gí là khó-khăn cả: 
ai muôn đại-diện bức tường thl cứ lây vôi hay là dât thó 
bòi đây vào mình, bôi chát vào như tường vậy. Hoặc giả 
không muôn bôi gì cùng đưọc, thì cứ mỡ to hai bàn tay 
ra như thè này, chàng Bi-gam và nàng Tích-bê sẽ đứng 
hai bên mà kè-lế sự-tình với nhau qua các ngón tay. 

Quỳnh. — Nôu điêu khó-khăn cuôi cùng này mà cũng có 
thẻ làm được, thỉ không còn gì đáng lo-nghĩ nửa hêt. — 
Vậy mời các anh em, các ông con yêu-quỷ của các bà 
mẹ các anh, ai nâv đêu ngói cả xuông mằ đọc lại vai cúa 
mtnh đóng. Anh Bi-gam, anh bắt đdu đọc trước. Khi nào 
anh đọc xong vai cúa anh rói thí anh đi ra đẳng sau bụi 
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găng nảy mà đứng, rồi ciV lán-lượt, ai lỉọc xong vai cúa 
mình cilng sỗ đi ra đủng sau bụi gồng 1ÚH. 

Pác oăo, nhimg không ai trùng thây. 

Púc. — Bọn này kỷ thật. ớ dâu mà nlnr một lũ mán- 
.sá chốt-dẫm đêm hôm kéo nhau lại đày làm âm-ĩ, gân 
ngay chỏ Chúa Tiên đang yén-giùc. A ! ra chúng nó (lang 
tập diỗn một tích hát, Ta phải lại nghe chơi xem tích gì, 
có lẽ ta cũng dóng đưọ ’0 một vai trong dó. không hiêt 
chừng. 

Quỳnh. — Băt đâu nói-di, chàng Bi-gam. — Nàng Tícli- 
bê, cũng ra di. 

Bt-GAM. — «Em Tích-bê của anh ơi, mâu hoa thăm 
phâng-phât êm-ái làm sao...» 

Quỳnh chữa lại. — Mùi hoa tho m, chú’không phái máu 
hoa thâm! 

Bi-gam. — « Mùi hoa thơm phảng-phât êm-ái làm sao thì 
ho’i em thó’ cũng ngạt-ngào làm vạy, hõ’j em Tích-bè 
rứt yêu-quỷ cúa anh kia... » — Nhưng quái lạ, có tiêng ai 
gọi. — Xin các anh cứ ó’ yên đây, tôi đi xem một lí, rổi 
tôi lại ngay. 

( Bí-garn di ra) 

- púc, nói mật mình. — Trân đò’i không thây ai dóng 
vai Bi-gam ớ dây một oách dị-kv như vậy. 

(ỉ‘dc ra) 

Tích-b'è. —ĩ>â đên lượt tôi nói ch tra? 

QuVnh. — Phái, bây giờ Tích-bè nói lá phái rỏi. Bó’i vì 
Tích-bê cũng hiếu răng Bi-gam có vẳng mặt bày gió’ chi 
vì hắn vừa nghe thầy tiêng ai gọi, nên đi ra xem một tí, 
rổi lại sắp vê ngay. 

Ticn-BẾ. — « Hõ’i anh Bi-gam mặt mày khỏi-ngò tráng- 
kiện kia, máu da anh trắng nõn-nà như hoa hách-hợp, 
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lụi có cliỗ ửng hông như dóa tâm-xuân mới nó'. Anh ld 
ngưò'i con trai có vẽ mặt vạm-võ' vả xiníi-tii'0'i nhằt-đò'i, 
anh chính là ngưòù cúa em yêu-quý, tính-khí cương-trưc, 
điện-mạo đưcrng-dưòmg, uy-phong lủm-liệt. Em sẽ lại tìm 
anh ớ lăng vua Ngú-nghè, rõ chăng anh » ? 

Quỳnh chữa lại. — ... ớ lồng vua Ngô, nghe ró chăng anh. 
Nhưng cáu- này dừng nói vội, vì là câu trá lòi cho Bi- 
gam chôc nữa. Nêu đọc lĩên-tù-Lì cả, thì không còn ai 
hiếu đưọ-c. — Bi-gam đâu, vê đi! đên lượt rôi! Diện-mạo 
đưò'ng-đ rò'ng, uv-phong lảm-liệt, là câu cuôi-cùng của 
Tích-bê. 

Púc vào càng cởi Bò-tỗm, nhwng đâu Bb-tồm đã bị 
Pác dùng tinh-thuật đồi thành một cái đâu lừa. 

Tích-bế nhàe lại câu vừa mới đọc: « Diện-mạo đirờng- 
dirò'ng, uy-phong lâm-liột ». 

Bi-gam. — « Em Tich-bê ơi, dù cho anh đẹp đèn (làu đi 
nfra, cũng b&t quá chi nhu' em là cùng ». 

Quỳnh, vừa nhìn thây rõ cái hình-thù mới của Bb- 
tôm. — Mặt mũi gì mà gớm-ghè kinh-khièp! Sự đâu 
có sự lạ như thê này! — Thôi, cá lũ chúng ta bị tinh 
tròng-ghẹo rói. — Các anh em ơi, chạy hêt đi, chạy mau 
lên! Các anh em ơi, cứu tôi vóá! 

(Cá bọn đêu bỏ chạy). 

Púc. — Tu chưa tha chúng mày vội, ta còn di theo 
mà làm cho chúng mày đi lẫn đirờng, đi vòng-vèo vào 
Irong những đúm-lây đơ-bẩn, những bụi cầy gai-góc. . . 
Rôi ta lại hóa thành ra ngựa, ra chó, ra lợn, ra gàu 
cụt đáu, ra ngọn lứa bay vù-vù liêt chỏ này chỗ khác, 
khi thì ta gám, ta rít, khi thì la cSn gâu-gâu, khi thì ta 
kêu ún-ín, khi thi ta dòt bỏng tay chân làm cho các 
ngươi dược một trận mât vía. 


(Pác di ra). 
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Bồ -TÒM. — Chạy cá lá Dghia gì? Tụi họ định trêu-ghẹo 
ta làm cho ta sợ. 

ịSì-nao váo). 

Sì— NAO. — Kìa, anh Bô-tôm ! Làm sao mà anh thay 
hình đỏi dạng ? Hầu người lại hóa ra đầu lừa! 

'v. 

Bồ- TÔM. — Anh nói làm sao? Anh bảo rằng đâu tôi 
hóa ra đâu lừa, nghĩa là hóa ra cái (Mu của anh chứ gi? 

(Si-nao di ra — Quỳnh vào). 

Quỳnh. — Anh Bô-tôm oú, tôi xin cúu-nguyộn Chúa 
Trời che-chớ và ban phúc cho anh vì hình-dung anh bây 
giở biên-hóa khác hẳn ! 

(Quỳnh đi ra). 

Bồ-tòm, một mình. — Tụi họ muôn coi ta như một 
con lừa, mong râng như thê thl có thể làm cho ta sợ- 
hãi. Nhưng mà ai kia chứ mò đây không SỌ‘, vì mỏ' đâ 
thừa hiểu mưu-kê của bay. Tụi bay muôn làm sao thì 
làm, mỏ cũng cứ ỡ yên chỏ này. Mỗ đi bách-bộ chơi, 
mỏ lại hát nghêu-ngao cho cả tụi hay nghe tiêng mà 
bièt rỗng mò không có sợ. 

(Rb-tôm hát). 

Cái sáo là cái sáo đen 
Mó mày vỏ quít như hoen máu vàng 

Chích-chòe giọng hót toang-toang 
Chào-mào đội mũ vênh-vang trên cành. 

Ti-tán, thức dậy. — Trên tằm phản hoa này ta đương 
nầm ngủ, chẳng hay vị thán-tiên nào đên oa-hát mà 
đánh thức ta làm vậy ? 

Bô -TÒM, hát nứa. — 

Lại kia cái yèn cái oanh 
Giữa đàn chim sẻ đua tranh giọng tính 
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Kẻ chi vọ cú đêm thanh 
Mây hổi 'rúc-gọi thãt-kinh muôn loài 
Tiêng kia nghe ngõ’ tièng ngưỏ'i 
. Nhưng ai mà dám trá lò'i yêu tinh. 

Thật thê, ai dại gì mà nói chuyện- lòi—thôi vó'i con 
chim gó' ày, giữa đêm thanh, nó gọi : cú 1 cú cú ! thì 
cứ- mặc cho nó gọi, dù chẳng có ai mà nó cứ gọi ta 
cũng mặc kệ, hoài công mà mách-bảo con chim đó làm gì. 

Ti-tán. — Này, người xinh-đẹp dê-vêu kia, ta xin ngươi 
hãy hát thêm mây câu nửa cho ta nghe, ta đang thích 
quá. Giọng ngưoi hát như rót vào tai ta, hỉnh-dung ngươi 
ta càng nhìn càng thây vui mắt; ngu'0'i thật là một ngưò'i 
đẹp trai và tài-năng hiềm có, khièn cho ta ngay buổi 
đâu này, muôn cò găng chưa nói ra mà không thẻ được... Ta 
phái vội nói ngay cho ngươi biêt rông lòng ta đã say- 
đfim vỉ ngươi, ta xin thê vó'i ngươi điểu dó. 

Bồ-tỏm. — Thưa bà, như ý tôi nghĩ, thì tôi đây thật 
chẳng có gì đáng đê cho bà phái say-đắm. vì tinh. Tuy 
nhiên, tôi cũng phái nhận ra rằng ngày nay ái-tình và 
lẽ-phải lại thưìmg không đi đôi với nhau. Tiôc rắng có 
ngưỏ'i, cũng là chỗ láng-giêng quen thuộc lại là kẻ nghiêm- 
trang đứng-đẳn, thê mà sao chẳng chịu khó làm được 
cho ái-tình hòa-hợp vớ'i lẽ-phái hơn một chút. Tôi xin 
nói thật : nêu cứ trông mặt mà đoán tâm-tính, thi với 
tôi đây, cũng có khi bị nhitm như với người khác. 

Ti-tÁn. — Con ngưòã xinh-trai chừng nào thỉ ăn-nói 
khôn-ngoan chừng ây. 

Bồ-tộm. — Xinh-trai, không phái 1 mà khôn-ngoan cùng 
không phái nôt! Bây giò' tôi chí ước gỉ có đủ trí-khôn 
đế mà đi ra khói quăng rừng này; tôi đang cần có ngân 
ây trí-khôn, mà cũng chi cân có ngổn ây mà thôi. 

Ti-tÃm. — Sự gi chứ|sự đi ra khói khu rừng này, thì ta 
xin ngươi chó'. mo'-ước. Bới vl, dáu là ngươi muôn hay 
không muôn, mặc lòng, ta đà quyêt thể nào cùng giữ ngươi 
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ở lại đây. Ta phải nói cho ngươi bièl rằng ta dà/ là một 
bậc dịa-tiồn ớ trên hèt cá bọn địa-tièu má ngirơi thường 
nghe tiêng. Ta là Hoàng-hậu một nirÓT lúc nào cũng vui 
vẻ, tươi-cười, âm-áp, Bây giò’, ta yêu ngươi, ta vèu ngươi 
hơn hèt cá mọi ngưòi, thỉ ngươi nên lại mà ó' vó'i ta : ta sè 
cho ngưoá một bọn nữ-tì toàn lả lihững tiên-cò rứt xinh-đẹp 
ngoan-ngoãp. Rôi đAỵ, ngưoú sỏ có những nữ-lì tiên di 
xuông tận dãy biến sâu tìm trai-ngọc quý mang vê cho 
ngươi đeo; ta sẽ đặt ngưoá ndm trên một cái giường toàn 
những hoa thơm êm-ái rổi cúc tiên sỗ đốn mà ca-hátớ xung- 
quanh cho ngươi nghe. Ta lại cô luyện lùm sao cho thân 
thế ngươi ngày một màt bớt cãi tính-chât nặng-nê của 
ngưòó pliầm, đế cho, một ngáy kia, ngươi cũng có thè 
bay-lưọm nhẹ-nhâng được như các tiên chúng ta. — (Gọi 
các tiên.) Hoa-đậu, Mạng-nhện, Thiêu-thíìn vóá Hạt-cái ! 

(Bòn cô tiên ra) 

Cò tiên thứ nhàt.— Dạ tòi đày, Chúa dậy gì? 

Cò tiên thứ nhì. 1 — Dạ tôi dây. 

Cỏ tiên thứ ba. — Dạ tỏi đây. 

Cỏ tiên thứ tư. — Dạ lôi đây. Chẳng hay Chúa muôn 
sai "đi đâu ? 

Ti-tẲn. — Ta gọi các ngươi dè báo cho các ngươi bièl 
phải hdu-hạ lẫ-phép chàng thièu-niên xinh-đẹp này, phái 
chiêu-chuộng cỊ)0 thật khéo. Khi chàng đi chơi đâu thì 
các ngươi phải đi theo mà nhấy-múa cho chàng vui mát; các 
ngươi phải dâng cho chàng thời những trái đào mèm nhât, 
ngon nh. t; mơ, mặn, roi, táo, phái tim những trái thật 
tươi, nho thì "phải chọn những chùm dó thftm, vỏ thì phải 
lựa thĩr vá da xanh, dâu thì phủi hái những quá rõ chín, 
rõ đó. Các ngươi phải di kiêm cho chàơg dùng những 
tỗ ong to đrty mật; mỏi con ong' có cặp ó' hai bên đùi 
một thứ sáp non rứt quỷ, các ngưoú phải cạo lây thứ sáp 
đó dom vê làm hèn, làm đuôc, đè những khi người yòu 
của ta sắp ngủ hoặc vừa ngon giâc thức dậy thì mang 
ra mà thắp cho lũ sâu-sáng và lũ dom-đóm cũng phái 
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ngạc-nhiên mù ngước mẵt nhíu. Những đèm trăng sáng, 
khi chàng (tang ngứ yên giilc tlìl các ngươi phải đi tìm 
những cánh chuôu-chudn rứt móng và cỏ máu mà đặt 
sẽ lén trên mẵt chùng cho chàng đừ chói. Sau nữa, các 
tièn con trông thây chàng (lâu đêu phải cúi rạp cả XHÒng 
và luôn-luỏn phái hôn-hít vuql-ve chàng. 

Cố-TIÊN THỨ* NiìÀT — Tòi xin chúc cho Ngưòú được 
mạnli-khóo luòn-luôn. 

Cô-TIÈN ĨIIÚ' Niù. — Xiu chúc cho Ngirời được mạnh-khóe 
luôn-luôn. 

Cò— TIỀN THÚ' 3A. — Xin chúc cho Ngu'ò'i dược mạnb-khòe 
luôn-luôn. 

Bồ-tòm, núi vói một cô-tiên. — Tôi xin đa-tạ còng-tứ 
vả xin công-tiV cho tỏi đưọ'C bièt quý-hiệu là gì ĩ 

Một cô-tièn. — Thưa, tên tôi là Mạng-nhện. 

Bồ-tòm. — Thưa ông Mạúg-nhện,. tôi rứt lây làm hân- 
hạnh được vân-vít với ông và mong râng sự -vân-vít một 
ngày một thêm chặt-chẽ thân-mật. Tìr nay trổ" đi, tôi có 
dứt tuv, không SỌ' vi đã có ông dịt giúp. (Nói với một cô 
tiền kỊpác.) Còn ông thị-vệ rứt tin-cAn cùa tỏi này, chẳng 
huy túu ông hi gi 'ĩ 

Cô—TIÊN THứ NHÌ. Thưa tên Lùi lù lioa-đậu. 

Bò-tòm. — Xin ỏng làm ơn thưa lụi vó'i cụ cô bà Quá-đậu 
và cụ cố ông Yỏ-đặu rằng tôi có lỏi kính thăm hai cụ CÔ.. 
Sau nữa, thưa ỏng Hoa-đậu, tóị mong còn được trò-chuyện 
thân-mậtvó'i ông lâu-dài. (Nổi vởi một cô-tièn thử ba.) Còn 
ngài nữa. tôi dám xin ngài cùng cho tôi được rõ quỹ-danh. 

CÔ-TIÊN THỚ BA. — 1 ’hưa tên tôi là Hột-cải. 

Bồ-tôm. — Quỷ hóa thay, ông Hột-cải 1 Xưa nay tôi đâ 
tửng bièt iiông ngài là ngưỏú có trí kiên-nhiĩn hơn ngưòá. 
NẾU chẳng có ai ăn thịt hò tái, thì ngài cử nắm yên trong lọ 
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mù-tạt mà đợi hàng tháng. Mièng thịt bò tái to kèch-sù kia, 
đã nhôm-nhoàm nuôt chứng bièt bao nhiêu nam-nhi anh-tuân 
trong họ nhà ngài. Tôi thỉ xin thú thật, với ngài rẳng nhiêu 
ngưỏá trong bậc các đứng thân của ngài đâ lam tói khi xưa 
phái 1'ỏ nrt nhiêu nước miU: Hỡi ỏng quý-hữu Hột-cAi 
cúa tôi ơi, chúng ta sè ihân-thiện với nhau mãi-măi. 

Ti-tẮn. — Thôi, ta đã dậy, các ngươi phái tuân theo. 
Các ngươi khá dẫn đưởng cho chàng vê phòng ngủ cùa 
ta... Các ngươi khá giữ lây lưỗă chàng đừng cho chàng 
kêu cũng đừng cho chàng nói: cứ lồng-lặng mà' dưa vé. 

(Mọi ngicời đêu ra hẽt ). 
-o- 


LỚP II 

Một khu rùng khúc. 

O-BÉ-RON, mật mình. — Ta nóng ruột quá vì không bíêt 
nàng Ti-tản đã thức giâc dậy chưa. Ta muôn biêt nàng 
vừa mớ mắt thì trỏng thây vật gì trưó'c tiên đé mà sẽ yêu 
vặt đó đèn hóa điên-cuóng đổ-dại. 

(Ptíc rào). 

O-BÉ-RON. — À, thẳng nhó cùa ta dã vê,đây rồi. — Thê 
nào, thằng nhó ranh-mãnh cúa ti kia, hãy nói ngay cho 
ta bièt trong khu rừng nàỵ, đêm nay, sẽ có những gì lý-thú. 

Púc. — Tâu Đại-vương, Chứa -tiên hiện uay đang phải lòng 
mê-mệt một con quái-vặt. Câu chuýện đáu-đuôi như sau này: 
Trong khi Chúa-tiên đ ing nắm ngú say thièp giữa một chỏ 
có hoa mọc tôt-lươi, thì có một bọn thợ-thuyên thô-lụe dòt- 
nál kéo nhau lại hội-họp ỡ gân ngay đó. Bọn này ngày 
thưò-ng làm việc kièm ăn ớ những cửa hàng nho-nhó trong 
thành A-ten, bây giờ kéo nhau lại đây là đè tập diễu một 
tích hát chúng nó có ý muôn đem ra hát giữa đêm hôm cưới 
Quận-công Tê-di. Một thăng ngu-ngõc trong bọn tài-tứ chêt- 



dăm đó, đương đóng vai Bi-gam, bỗng tự-nhiên bó các anh 
em chúng bạn ngổi đó 1'ổi một mình chạy vào trong một bụi 
cây rậm-rạp um-tùm. Tôi bốn (ti theo xem, rồi nhân lúc nó 
không để ý, tòi tiện tay, lây một cái đáu lừa úp chụp ngay 
được lên đổu nó m;\ nó cũng không bièt gì cả. Đèn khi tcVi 
lượt nó phải đóng trò trá-lìri lại nàng Tích-bê t ”ong truyện, 
thí thâng tài-tứ thỏ-tả đó lại ó’ trong bụi chui ra. Thoạt vừa 
trông thâv cái đáu lừa, các bạn-hửu nó đêu hoảng-hôt bỏ 
chạy, thật không khác gl một đàn ngỏng trò'i, khi vừa trông 
thây bóng ngưòú đánh bẫy bò lê trên mặt đât lại gổn chỏ nó 
đậu. Tòi lại còn có thế ví tụi này như một toán ác-là vừa 
nghẳn lông mao trên đầu lên mà nghe xem như có tiêng 
ngưcri sâp bẳn mình, tức thì đùng-đùng vồ cánh bay tán-loạn 
tứ phía. Tụi thợ này cũng vậy, vừa thoạt tròng thày hình-thù 
anh chàng Bi gam cứa chúng nó, tức thì chúng nó bó chạy 
mỗi thăng một ngá, nhirng tôi lây chân làm lún đât khiên cho 
thdng nào thẳng này đương chạy đêu ngã bổNchửng. Thẳng 
Bi-gam cùa chúng thì kêu-la om-sòm rằng có người gièt nổ, 
lại gọi réo ngưỏú thành A-ten đèn cứu. Trong khi cả tụi 
chúng nó đêu sợ mât hôn mât vía, mà chạy tan nát cà, thì tôi 
còn đuổi theo làm cho quán-áo chúng nó vướng móc vào gãi 
cầy rách tan-tành hèt, có đứa bi xé mât hẳn một cánh tay áo, 
có đứa lại màt mũ: đứa nào đứa nây chí trong giây 1 ít là 
xác-xo' như bươm-bưứm, có đứa trân-truông như dộng, 
đứa nào mặt mày cũng tái mét, r;in như cáy sôy, vi sợ quá. 
Trong khi tôi đuôi tụi này như vậy thì chàng Bi-gam xinh 
trai, vừa thay hình đòi dạng, vản ứ yên chỗ cũ; sự tình-cờ 
lại khiên cho giữa lúc đó Tiên-chúa cũng vira tính giâc ngôi 
dậy, ngài liên trông ngay thây anh chàng dâu lừa, và dem 
lòng yêu mê yêu mệt ngay từ lúc đó. 

O-BÉ-RON. — Nèa như vậy thì hay quá, hay hom là 
lòng ta mơ-ưó'c. — Nhưng ta còn sai ngưoú di bôi thứ 
dựa tình kia vào mắt một thẳng Ihièu-niên người thành 
A-ten, ngưoú đã làm chưa? 

Pủc. — Tôi có gặp thẳng đó đang nẳm ngủ, tức thì 
tồi dã làm ngay. Người con gái di theo nó cũng thẳy 
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nẳm gán ngay bén cạnh, như Ihê Bạí-vương không còn 
lo gì đèn khi tinh ilậy.nó khòng tròng ngay ihày. 

( Bô-iniè6 và Ai-minh vào). 

O-BÉ-RON. — Ngươi hãy im tiêng mà nhìn, vì chính 
kia là thằng trai-lrỏ ngưởá thành A-len mà ta nói .với ngươi. 

Púc. — Ngưòú con g íi thì phái 1'ổi, nhưng thảng trai— 
trẻ này lại la thẳng khác. 

Bồ-miIt. — Cô oà, thật tòi không (liêu! Tôi không 
hlẳu làm sao tôi thco-đưói cô đă bâv nhiêu lâu, lòng tôi 
không yêu jal hẳng yéu cô, thê mà ctă không huơ giò' cô 
thèm nghĩ đèn... cô lại còn giận-dù* vái tòi. Búng ru 
cò nên giận-dữ vó'i người đã phụ-tình với cỏ mới là 
phái. 

Ái-MINH. —Ỵ Anh tìm nói ciiuyện vó'i tòi, thì chi dưọ'e 
nghe những liêng nặng mà thòi, không những thê, tôi 
có làm đưọ - c cho a,nh khôn-khỏ thêm thì hao. giò', tôi 
cũng sẵn lòng làm, bíVi vì tôi nghi là chính anh đã làm 
nên cái thú-đoạn xâu-xa, dáng đế cho ngưòã ta nguvên- 
rủa anh suòt đòi. Này tòi nói thật, nêu anh dã đang tay 
gièt L.y-sun trong khi chàng đương ngủ, nêu anh đã 
nở tâm dũng tay vào vũng máu, thì còn dợi gì mà 
không dúng cá minh váo, dùng cho ngập lên đèn dầu, 
cho thật thóa-thích, mà gièt nguy cá tôi đi nửa. Chứ 
nhtr lòng anh L.v-san dối vó'i tôi, thi mặt trò'i kia có 
thẻ tắt đirọ'c, chú' tâm-lòng íìv khòng đù'i nào suy-chuyén. 
Có lẽ nào anh ày nõ' bó tòi nồm mộl mình trong rừng 
mà đi dâu ? Tỏi có thế tiu đirợc những diêu oái-oăm quái-lạ, 
nhu - là mặt trăng giửa ban đêm rơi suông, dirơng ó' 
mặt đất này chui qua trái đàt mả sang' mặt đât kia đẻ 
cùng chiều sáng vó'i mặt trời ban ngày, nhưng tới không 
thể nào tin được rung anh fty nỏ' lòng bỏ tùi. Chính 
anh đã gièt anh Ly-san cúa tỏi, chính anh giêt anh ây, 
cứ nhìn cái mặt anh cùng đú bièt anh là ké sát-nhân, 
hai con mắt lìr-lừ nguy-hiểm. 
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&Ố-MIÈT. — Hai con mắt tôi lừ-lừ là hai con mát cúa ngưèri 
sẳp chèt, vì cô đã nỏ' tay xé tấm-lòng Lôi ra làm trăm mảnh. 
Tav cô không cám dao mà chính là cô gíòt tòi, cờ"đâm, cò 
chém tôi. Cô đâm, cô chém, cô gièt mà hai con mắt cò vẫn 
long-lanh lâp-lánhmhư ngôi sao hòm trên khoáng lrỏ'i chiêu. 

Ái-MINH. — Tôi có (tọp đùn đâu di nữa, ạnh Ly-san cũng 
không biêt. Anh Ly-san của tôi dâu rồi? Tròi đằl ơi ! anh 
Hô-miêt 0'i ! anh có trả anh Ly-san cho lòi không? 

Đ-ô-miềt. — Tòi có tỉm thây xác hăn.ớ dâu thì tôi đem 
ném cho chó nó nhá, còn hơn là đem mà trả cô. 

Ấi-MINH. — Thòi chính rói, anh là con chó I anh là con chó 
dại ! Đ-ừng có đèn gán tòi ! Anh dă giêt Ly-san rồi phải 
không ? Từ nay không còn ai coi anh là ngirời nĩra. Nhưng 
mà thôi, tòi có Cịuá nhò'i thì anh tha lỗi cho tòi, anh thương 
tôi mà nói cho tôi. bièt sự thực. Hương khi Ly-sah nôm 
ngú, anh đã dang tâm lại gần, rổi thắng tay bóp có 
cho chêt rổi phải không? Anh cho thè là một thú-đoạn 
anh-hùng. Nhưng mà này ! Một con răn, một con rôt, một 
con sâu, con bọ đê-hèn cũng có thẻ giêt ngưòú được như 
thè. Anh cũng là một coưsâu, Cồn bọ dè-hèn mà thôi I 
anh là níột con rẳn độc hai lưỡi, dọ'i lúc ngưòú ta ngủ 
đèn mà cắn'trộm. 

Đ-Ò-Miíh'. — Cô lưó'0g nhíìm một điêu rói bao nhiêu nỗi 
giận trong lòng đem mà trút cá lên đítu tôi !. Chứ tôi có gièt 
Ly-san bao giò', mà tói lại biòt râng hẳn vẫn sòng sò'-sò' 
đây kia. 

Ái-MINH. — Có thật như thô không, anh Bô-miêt ? Tôi xin 
anh, tỏi van anh, anh báo cho tòi bíêt chắc râng anh Ly-sah 
vẫn sông mà không làm sao cả. 

Bô-mièt. — Nêu tòi cam-đoan đưọ'c với cô diêu ầỵ, thì 
cò có cho tôi được chút gì không ? 

Ẩi-MINH . — Tôi cho anh cái liân-hạnh là từ ráy đừng 
bao giô' nhìn thây mặt tôi nữa. — Ngay tự' bây giò', tôi 
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không muôn nhìn mặt anh nữa, tôi đi đây. Vậy thì anh 
Ly-san có còn sông hay đã chêt rói, từ nay anh cũng 
tránh xa tôi ra. ■ 

(Ải-minh rà). 

DÔ-MIẾT. — Nàng còn chưa qua cơn tức-giặn, ta có di 
theo bâv giò" cũng chẳng ăn thua gì. Chi bằng ta nồm nghi 
đây một lát cho đõ' mệt. Trong lòng có sự buón mà lại 
không ngú clirực thì chi buôn thêm. Thối thỉ ta cũng 
nằm xuông đây nhắm mất mà đợi giâc, họa maỵ có ngủ 
được mây giò' đổng-hồ còn hơn là thức mà sổu-não. 

(Đô-mièt năm xúòng ngủ). 

O-BÉ-RON, nót, với l‘úc. — Thè là ta bảo một dâng thỉ 
ngươi làm một nẻo. Dựa tình kia, ngươi đi nhè ngay 
giữa măt một anh chàng chung-tinh mà dó vào. Ngươi 
thật là đoáng : đáng ra phái giúp cho một cặp giai-gái 
yêu nhau nổng-nàn đế mà xum-họp với nhau thì ngưoú 
lại khiên cho người chung-tình hóa ra kẻ bạc-nghĩa... 

Púc. — Cái đó cũng lại là lòng trời xưi-khiên. Lòng 
trò'i hẳn đã định râng ớ trên đò'i này nèu có một thẳng 
con trai chung-tình thi có những một ngàn thâng khác nói 
kvi rồi lại nuòt lòú như không. 

O-BÉ-R0N. — Thôi ngưoi câm miệng đi, và khá chạy 
nhanh như gió vào hêl cúc lôi trong rừng mà tim cho 
được nâng Ái-liên, ngưùá thành A-ten. Hiện nay, nàng 
đương đau-đó'n vì tình, nghẹn-ngảo thỏn-thức, vẻ . mặt 
buôn rú như cánh hoa đã mât hương mât sâc. Ngươi 
cô làm cách gỉ khốn khéo xụi-khièn được cho nàng đi 
lân vê đên đây. Trong khi đó, tạ sẽ dò một giọt dựa 
vào mắt thẳng thiêu-niên này, như thè đôn khi nâng vê 
tói nơi nó sẽ yêu nàng như nàng yêu nó. 

Pức. — Vâng, tôi xin đi ngay. Dạì-vương coi tôi đi 
nhanh hom mũi tên ó' tay một thẳng rọ' Ta-ta băn ra. 

(Púc rá). 
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O-BÉ-BON, một minh. (Rò một rọt nhựa hoa vào mât 
Đô-miỀt.) 

Hoa này ohíìni (tỏ bừng-bừng 
Tên thân bôn phái máu liông cháy ra 
Dựa này ớ tụ- lay ta 
Rỏ trèn mẳt nọ thăm qua mà vào 
Khiên cho trí-não anh-hào • 

Ngày đèm một bộ má đào mê-say 
Càng nhìn cảng thây hay hay 
Hằng-Ngã tirómg cùng thê này khác chi 
Chúc ngươi yên giâc ngú khì 
Evè khi mớ mẳt nàng thì đứng bên 
Cúi đâu ngiroú sỗ câu xin 
Xin nàng phương thuòc giối phiên cho ngươi 

(Púc trớ vê). 

Púc. — Đại-vương may khéo là may! 

Ai-liên nàng đó, đèn ngay kia rói 
Mầ thâng điên-dại vì tôi 
Bên nàng đang lưọ-n đưa nhòù bướm-ong 
Rói đây lẳm chuyện lạ-lùng 
Lắm trò vui-vẻ sắp cùng diễn ra 
Rại-vương ơi! hãy nhìn qua: 

Lũ ngưòú chúng nó thật lâ lũ điên! 

O-BÈ-R0N. — Chúng đã di đèn, ngươi đứng tránh ra 
một bên mà xem, vì tièng nói cùa hai đứa sắp đánh 
thức ngưoú Bô-miêt dậy. 

Púc. — Thê rôi cấ hai thẳng cùng thi nhau xúm vào 
một người đàn-bà, mà dưa lời hoa-nguyệt. Trò này xem 
thật là thú quá, tôi chẳng thích gì bằng thích được xem 
những cánh tinh-cờ, éo-le lạ-lùng như thò nâv. 

( Ly-san vá Ái-lién vào). 

Ly-san, — Không hiếu tại làm sao cò lại có thẻ ngờ 
ríìng tòi bây ra một trò cưòá đế chè-nhạo cô. Có đời 




«6 


GIẦC MỘNG ĐÊM HÈ 


nhà ai chê-nhạo mà lại khóc bao giò'. Xin cỏ cứ nhìn 
tối, trong khi miệng tôi thê với cô răng lôi yêu cô, thì 
mẳt tòi chứa-chan giọt lụy. Tôi vừa khóc, vừa thê với 
cô như thê này, đáng ra cô phải nghi là thật, phải trông 
thây rẳng lòng tôi đang yêu cô như lứa đôt, lẽ nào lại 
nghi là tôi đang lừa-đôi cô đẻ nhạo-báng cô ? 

Ái-LIÊN. — Tôi đă nói hèt nhời, mà cậu còn cứ nhât- 
định đóng măi tkn tuđng cay-độe. Cậu đóng trò giòi lẳm. 
Cộu dùng sự-lhực (lẻ má cho làp sự-thực, ây mới thật lả 
tài! ây mó'i thíìt là nhum-hièm ! Bao những câu cậu nói 
vó'i tôi, toàn là những câu cậu thưcVng nói vứi nàng Ai- 
minh: tự-nhiên cậu định bó hẳn nàng, thật là không có 
nghĩa gì cả 1 Nêu có ai bầy giò' đem những càu cậu thê-thôt 
vóũ tôi ra mà so-sánh với những câu cậu thỗ-thôt vóá 
nàng, đem cân-nhốc xem bèn nào nặng nhẹ, thì hai bên cùng 
như nhau chắng bên nâo hơn bên nào, bao nhiêu những 
lò'i ó' miệng cậu nói ra, loàn là những lời hửng-hò' giả-dôi, 
những lời phưò'ng-tuỗng cả. 

Ly-san. — Khi tôi thê vóũ nàng Ai-minh ráng tôi yêu 
nàng, khi bây giò' tôi Iầ một người không biêt suy-nghĩ. 

Ấi-LIẾN. — Bây giò' cậu dang tâm bó nàng, cậu cũng 
chẳng biêt suy-nghĩ ho'n chút nào. 

Ly-san. — Cô Ai-Liên ơi, nói gân nói xa chẳng qua nói 
thật: hiện bây giò', anh ĐA-miêt đang phái lòng nàng Ái- 
minh, mà anh- ây nhât-định không yêu cô đâu. 

Đò-miÊt, mở mắt thức dậy. — Kìa em Ai-liên cúa anh ! 
Hẳng-nga ớ trêa C( ng trăng cũng chí đẹp đèn như em 
là cùng. Hai con mât em, làm sao mà nó trong, nỏ sáng ! 
Anh không biêt đem ví với vạt gì cho xứng, vì đẻ trưó'c hai 
con mât em, thì thứ thúy-tinh thật tôt, thật đẹp, trông 
cũng hóa mờ, hóa bẩn. Tròi đât ơi 1 cặp môi của em tròng 
mó'ì lại xú h-lươi làm sao 1 đó chót như hai quổ nhót chín, 
ai ngưòú trông thây mà không muôn-yêu, muôn quý, muôn 
hôn? Mỏi khi em giơ hai bàn tay cúa em ra, thì anh tướng 
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chùng như tuyêt đá phú-kín trên đinh núi Tầu-rúl 1>, những 
khi có ngọn gió đông lùa thói, cũng mât vẻ trong-trẳng, 
lại đỏi ra mâu bẩn đen cúa hàng lòng quạ. Km ơi, anh xin 
em, anh xin em cho anh hôn cái bàn tay trảng-trẻo nõn-nà 
kia một cái đẻ rđi tử nay anh sê b8t đáu sông một cuộc đời 
hoàn-toàn sung-sirỏng. 

Ái-LIÈN. — Trổn đòú không thăy con ngưòi ta chòng- 
ghẹo nhau một cách cay-độc quỷ-quái nhir thè này bao 
giò’ 1 Bâv giờ thì tôi hiếu rỗi. Tôi hiẻu rống hai cậu 
cùng thông lưng với nhau đẻ lày tôi làm một trò chơi 
chê-diễu, càng làm dược cho tôi phải đau lòng bao nhiêu 
thí hai cậu càng sung-sướng bây nhiêul Vì tôi hiẻu rõ 
như vậy, nên tôi phài nói với hai cậu câu này : hai cậu 
đêu là con nhà tứ-tè, lại là người có học, lẽ nào làm 

một điều trái-ngược, như vậy ? Hai cậu cùng ghét tôi, 

cái đó tôi chẳng lạ gì, nhưng hai cậu ghét lại chưa đú 
hay sao, còn phái vé hùa với nhau đé lãng-mạ tôi thêm 
nữa ? Nèu hai cậu có thật là người, là người cho nó 
xứng với cái vẻ mặt tu-mi nam-tử cúa hai cậu, thì hai 
cậu dà không đang tâm xứ vóá một ngưòá con gái hiên- 
lành trẻ-dại như tôi, một cách tán-nhẫn đèn thè này. Trong 
khi hai cậu thẳ-thôt với tôi những câu ghè-gớm, lại ca- 
tụng tôi là người đẹp nhât trán-gian, thi tôi biht rẳng 
cả hai cậu cùng ghét tồi hèt sức. Hai cậu ghét tôi, rổi 

lại ghét lăn nhau, vì hai cậu cùng yêu có một nàng Ái- 

minh. Hai cậu bịa-dặt ra trò tuỏng này, chẳng qua là 
đè tranh nhau xem ai làm nhục được tôi nhiêu nhốt. ChSc 
hai cậu cho thè nảy lầ một thủ-đoạn anh-hùng ! Vẻ-vang 
thay cái thũ-đoạn cúa hai nhà vũ-sĩ anh-tuân đã làm 
được cho một ngưỏú con gái vô-duyẽn xàu-phận phải 
túi thân nhục mặt mà rơi lụy clura-ehan 1 Nhưng tôi nói, 
xin hai cậu để tai nghe : chứ nêu hai cậu là ngưò'i có 
học, lại là kẻ nam-nhi chí-khí, thì chẳng đời nào cô tâm 
làm bêu-rêu một người con gái yèu-ứt như tôi; chẳng 
dời nào hai càu lại nhân lúc lòng tói đang sắu-nâo 


(I) Taurus. 
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cay-đăng; mà muôn lợi-đụng tôi làm một trò cưò'i 
tiêu-khiến. t 

Ly-san. — Nảy anh Bô-miêt, lòi xứ-sự cúa anh thật là 
không cbính-đính chút náo. Lòng anh yêu nàng Ải-minh thè 
nâo thì anh bièt, mà tôi cũng biết, vậv thì cứ gì bây giò' anh 
lại gió' trò mả nói hươu nói vưọ'n. Anh yêu nàng Ái-minh 
thì ngay lúc này, tôi xin sãn lòng nhường lại cá tâm-iòng 
yêu của nàng cho anh. Trái lại, tồi chi xin anh đế mặc 
cho tôi đưcyc yèu Ái-lièn một minh, bới vì lòng tôi yêu 
nàng, mèn nàng, đên chèt cũng không bao giờ đối nữa.* 

' Ái-L!ÊN. — Trần đời chưa thây ai chê-diễu nhạo-báng 
ngưòá khác một cách cay-dộc má dai-dắng như thè này! 

Bò-mièt. — Này ầnh Ly-san, nàng Áì-minb là ngưòú 
yêu của anh thì anh cứ giữ lAy, bôi không thiêt. Cũng 
có lẽ tôi đâ mê náng trong một lúc, nhưng bây giò' thì 
cái tình đó đă tiêu-tan hêt. Tâm-lòng tôi chầng qua chi 
là mơi đi lượt bên mình nàng Ai-minh trong' giây lát, nhừ 
người khách qua đưò'ng hò'-hửng, bây giò' nó lại quay vê 
vỡi nàng Aì-liên, ây cũng như ngưò'1 du-khdch kia nay 
đã trớ vê nơi què cha đât tỏ, đè mà vên hướng thú đién- 
viên cho đèn tuói già. 

Ly-san. — Nảng Ái-liên 0 'i, xin nàng đừng nhẹ lòng tin 
những lò'i nói khéo. 

È>ô-mi'èt. — Anh không thế biêt được lòng tỏi thè nào, 
thi anh đừng nói láo, mà gây chuyện lòi-ihôi vóú tôi, có 
lẽ không lọá gì cho anh đâu. — Kìa nàng Ai-minh là 
ngưòá yêu cúa anh cũng đã đèn đây kia. 

(Ải-minh vào) 

Ái-MINH. — Trong khoảng dêm tòi mờ-mịt, khi nào mắt 
ta không trông thây gì nữa, thi tai ta lại nghe rõ những liêng 
rứt nhó. Các giác-quan cúa ta, cái mò' cái tó làm việc 
thè cho nhau... Cũng may mà có thè chứ không thì, anh 
Ly-san ơi, đêm tôi như thê này, măt em tìm làm sao 
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thây anh được. May mà tai em nghe phảng-phât đẳng xa 
thây tiêng anh, em mới đi. lân được đên đây. Em không 
hiểu làm sao anh chẳng nói với em một câu nào, tự-nhiên 
a nh bó em mà đi. thẳng. 

Ly-san. — Lòng ngưòú đa nóng-nảy vỉ tình thì đứng dậy 
-mà đi, ớ mà làm gi nữa? 

Ái-MINH. — Anh nói anh bỏ em ớ giữa rừng mà đi là vì 
lòng aph nóng-nấy vì tinh, nhưng em 'không hiểu vi tinh 
gì, vỉ tỈDh đòi với ai... 

Ly-san. — Tôi kbông thế ó’ lại vóú cò nứa, bới vì lòng 
tôi yên nàng Ai-liên như lứa đòt. Nàng Ái-liên lả người 
đẹp nhât trân-gian, đứng gíìn nàng Ái-liên thì phong-cánh 
ban đèm trông cũng sáng-sùa tưoá-cưòá tướng chừng như 
đứng giữa trời, xung-quanh có các vì tinh-tú rọi-chiêu. 
Tôi không hiéu cô còn đi tìm tôi làm gì nữa? Thièt-tưómg 
cái cách lôi sửng-sòt bó cô mà đi như vậy cũng đú tó cho cô 
hiếu rắng lòng tối đôi với cô không còn tình-nghĩa gi nửa 
hèt. 

Ái-MINH. — Anh điên rổi thi anh mó'i nói thê; chứ không. 
Ic nào . có sự lạ như thê này được. 

Ải-LIÊN. — Thè là bây giò' tân tuông lại thêm được một 
ngươi đóng nữa. Tôi hiếu rói, tôi hiểu rdng hai cậu vóá chị 
Ai-minh (tây, cả ba người âin-mưu vóà nhau đóng một tân 
luông đế mà bêu-rêu tôi. Chị Ái-minh kia! em không ngờ 
dâu chị là ngưòá bạc-tình và lật mặt chóng thê. Chị nỡ lòng 
.nào vào phe vào dảng. với lụi con trai cay-độc đẻ mà bêu-rêu 
lăng-mạ em ? Báo nhiêu tình cũ nghía xưa. tinh chị em thâu- 
mật ỵèu nhau như ruột thịt, bây giò' chị đã quèn hêt rói hay 
sao ? Chị không còn nhỏ' liên những' lò'i ựó'c cũ, những khi 
vui chơi trò-chuyện vóá nhau suôt ngày không biêt chán, bao 
giỏ' cũng thày thỉ-giò' đi nhanh quá, cuộc vui còn gió' đã phái 
chia tay. Thôi, hây giò' chị đã quên hêt rói 1 Chị còn nhó' đâu 
đên những ngày căp sách (ti học với nhau, những ngày còn 
dại-dột ngây-thơ mà chơi gì, đi đâu, cũng đã có nhau. Chị 
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Ái-minh ơi, chị không còn nhớ ngày chúng la hai đứa cùng 
ngôi trên mộl cái gòi to, cùng lây một cành hoa làm kiểu-mẵu 
rôi bôn tay kim chí đi đi lại lại như phép thân-thông, mỗi đứa 
chúng ta thêu ra một cành hoa mà hai cành hoa thêu giông nhau 
như hệt. Tay chúng ta cùng thêu một cành hoa, miệng chúng 
ta lại cùng ca một bài hát, khi bây giò - thì tưỏ - ng chừng như 
tay chúng ta, thân-thẻ chúng ta, giọng hát chúng ta, linh-hôn 
chúng ta là của riêng một ngưòi. Bây là em nhâc lại cho chị 
nghe một sự trong trăm ngàn sự, đề họa chăng chị có nhứ ra 
ráng trong suôi một đô'ỉ niên-lhiêu, hai ta đã ah-học khôn lớn 
bên cạnh nhau, tuy là hai mà cũng như một, cũng như 
hai trái anh-đào kia lừ lúc xanh cho đèn lúc chín, bao giờ 
cũng ớ gán nhau vì cùng chung một cuông. Chị Ái-minh ơi, 
em vẫn tưởng hai ta tuy là có hai thân-thé mà chi có một tâm- 
lòng, em vân thâm ví hai ta với hai mánh con dâu của nhà 
vua, tuy là hai mảnh mà cùng dội chung một vòn^ hoa rực- 
rỏ - . Em có ngờ đâu bây giổ - chị chằng ngại tay mà bẻ tan hêt 
cà tình xưa nghĩa cũ, chị vào phe dảng vóú tụi con trai, báy 
ra một trò hỗ đè mà bêu-rèu, đề mà làm nhục người bạn vô- 
duyên cùa chị. Nêu chị là một người có lỉnh có nghĩa thi 
• không đòi nào chị ăn-ớ với bạn như thè 1 Tuy râng chị chí 
làm cực lòng có một mình em đây, nhưng cách chị ăn-ỏ - như 
thè thì tât cá bạn gái ai ai cùng có quyển chê chị lá người 
bât nghĩa. 

Ái-MINH. — Chị trách-mSng em thậm-tệ, mà thật' tình ra 
em chẳng hiểu gì cả. Em nào lại kièm cách mà chê-nhạo 
chị ? Họa chang chi có chị kiêm cách mà chè-nhạo em 
đây thôi. 

Ái-LIÊN. — Nêu không phái là chị xui anh Ly-san-cúa 
chị thì sao mà tự-nhiên anh ằy cứ đi theo em, dữ những 
giọng ỡm-ờ mà khen em mắt sáng như sao, da trẵug 
như tuyèt? Lại cố anh Bô-miêt nữa, ai còn lạ gì xưa 
nay anh ây ghét em, khinh em, trông thây em dâu giá 
có phái đá ngay cho một cái, anh ây cùng không ngân- 
ngại, thè mà làm sao bây giò - tự-nhiên anh ăy cùng đi 
theo em, ca-tụng- erri đẹp, những là thân tiên giáng thè, 
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Hống-nga giáng sinh. Tại làm sao anh ây vồn ghét om 
mà lại ăn-nói nhu - thế? Tại làm sao anh Lỵ-san yêu chị 
là thô mã bây giờ lại báo rhng không yêu chị nữa, chi 
yêu có một mình em thỏi? Nêu chị không bííng lòng nhir 
thè, nèu chị không xui-giục anh ày đóng trò ra nhu- thê, 
thì đòũ nào có nhu' thê đtrọ - c? Chị đã là người nhan- 
săc tuyệt vò'i, nhan-sác chị, giai nào củng phải mê, chị 
lại là con nhà gútu, chị sung-sướng đú-đưò - ng, vê đường 
nào em cũng thua kém chị, như thê còn chưa đú là cực 
cho em hay sao ? Yêu một ngưòú mà chẳng được ngưòũ 
■ ta yêu lại, chị cứ nghĩ mà xem, sò phận em thật là hdm- 
hiu. Chị đà chẳng thữưng em chút nào thì chó - chị lại 
còn kiêm cách mà chè-nhạo cho đang! 

Ái-MINH. — Em không hiểu chị nói thê, nghĩa là thê 
nào đây 1 

Ấi-UẼ.V. — Thôi được, thì đây, chị cứ việc nghiêm-trang 
mà giá vò - thêm nữa vào, lại làm mặt ngạe-nhiên cho nó 
rõ giông thật, đợi khi nào em quay lưng (li, khi bây giỏ - 
chị mó - i nháy mát lâm hiệu vó - i các anh ây, như thê cái 
trò vui nó sẽ được lâu, để vê sau cho thiên-hạ nói chuyện 
lại vói nhau ai cũng sẽ chịu chị là người bièt cách chè- 
nhạo 1 Em phái nói đế chị biêl, chứ nèu chị có chút lòng 
nhân-từ quáng-đại, nèu chị biềt cách đòi-dăi tử-tê với 
bạn-bè, thì không đời nào chị nõ - tâm lâm nhơ-nhuôc em 
như thè này. Nhưng thôi, em có nói lắm cũng vô-ích, 
em xin đi chỏ'khác: một phân cũng là lỗi tại em. Rôi 
đây, em phái tự-tír hay là lánh mình đi noi nào rõ xa 
mới chuộc đưực lỗi này. 

Ly-san. — Nàng Ái-liên đáng yêu, đáng quý! tòi xin nàng 
hãy ớ lại đây một tí nữa, cho tôi đưirc xin lỏi nàng. Tôi 
yêu nàng, tòi sòng, tôi chêt vì nàng, nàng là người con gái 
xinh-tươi thùy-mị nhàt đời mà lòng tôi yêu-quý ! 

Ái-LIÊN. — Trò phưồrng tuông đóng đã khéo chưa! 

Ár-MINH, nói với Ly-san. — Anh Ly-san cúa em ưi, anh 
đừng chê-diẽu mài chị âv, tội nghiệp 1 
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Hồ-MIĨÌT. — Nèu nàng Ái-minh nói ngon-ngọt mà anh 
Ly-san không nghe, cứ dai-dẳng mãi, thì đã có tôi bịt miệng 
anh ày lại. 

Ly-san. — Anh chẳng bịt đưiyc miệng tôi, mà cô Ái-minh 
van-lậy tôi im tiêng, tôi cũng không im. Dọa-nạt củng chẳng 
có hiệu-quả gì hợn là van-lặy. Nàng Ai-liên tri, tôi yêu nàng, 
tôi xin thê với nàng nhir vậy, nếu tôi thê sai thì trời tru 
đât riệt tòi. Tôi lại muồn được hi-sinh tính-mệnh vì nàng 
đế cho ai cũng trông rõ cái man-trá cúa những kè dám 
nói rẳng tôi không yêu nàng đây. 

Hô-miÊt, nài vợi Ải-liẻn. — Tôi xin nàng dừng nghe anh 
Ly-san, vì arih ây với tôi dây, trong hai ngưòã, tôi là ngưởi 
yêu nàng hơn nhàt. 

Ly-san. — Nèu anh nói như vậy thì anh đi ra đàng kia 
với tôi mà nói lại cho tôi nghe. 

Hô-mi'ềt. — Hi! đi ngay! đi!... 

Ái-MINH, nârn lày Ly-san. — Anh Ly-san ! anh định 
làm gì ? 

Ly-san. — Hừng nẳm vào ta, đô mọi này! 

Hò-miÊt. — Nàng đừng sự, hăn làm bộ ra thê đây thôi, 
chứ được tay nàng nẳm lây thì hắn đã sưórng mè. (Nói với 
Ly-san) Phái, anh cứ giả vờ như muôn đi theo tôi ra đàng 
kia, nhung mà không đi, vi không đi được. Anh là một người 
con trai hiên-lành lắm, cái đó ai cũng trông thày rỏ. 

Ly-san, vừng-vđng đây Ải-mình ra, vừa đày vừa nói. — 
Bò ra, đô khôn ! đổ thỏ—tả đùng-lăn! Có bó ngay ra, khóng 
có ta quặt cho một cái chêt tươi như con răn độc ! 

Ái-MINH. — Làm sao mà đòi V(W em, tự-nhiên anh dối ra 
người tàn-nhản? Vì đâu mà anh đỏi chóng thê, anh Lv-san 
cúa em ơi! 

Ly-san. — Anh gì? Anh cúa ai? Cút đi! dó bú-dù! 
Bó ra ! đứng xa ra ! đồ kinh-tớm đừng bám vào ngươi 
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ta Ị Thật là như ngưòú bìU ta phái uông một chén thuôc 
độc vừa cay vừa đẳng, muôn nhỏ ngay ra mà quẳng cú 
cho khuăl mẵt! 

Ái-.MINH. — Tròi đãt ơi! anli nói đùa hay là nói thật 
thè? 

Ái-LIÊN. — Hẳn là anh <iỵ giá vờ mà chị cũng giả vò' 
nôt. 

Lv-sa >. — Này anh Đô-mìêt, tôi đã nhận nhò'i đánh 
nhau vói anh thì thê nào tôi cũng giữ lời. 

ôò-MiÈT. — Anh phái cam-đoan một cách khác thê 
nào cho được chẳc-chẳn ho'n, chứ nêu chi vì cô Ai-minh 
nắm lầy anh mà anh đã không giữ dược nhò'i hứa, thì 
tôi không mu&n tin (V nhời hứa của ạnh một chút nào 
nữa. 

Ly-sak. — Anh muôn gì mà nói như vậy? Anh muôn 
tôi đánh, tôi dập, tôi giềt một ngưò'i đàn-bà hay sao? 
Tuy râng tôi ghét cô Ái-minh thột đây, nhưng tôi cũng 
không thể làm cho cô ây phái dàu-đó'n một cách giẫ- 
man đê-hèn như thê được. 

Ái-MINH. — Anh không muôn cho em phải đau-đớn, 
mà anh ghét em thỉ c£in có đau-đớn nào hơn nữa! Mà anh 
ghét em, nào em có bièt tại làm sao, khò cho em quá! 
Anh Lv-san ơi, vỉ đâu mà anh biên-đỏi lạ-lùng ? Hay là 
em" không phải là Ai-minh, mà anh cũng không phái là 
aqh Ly-san nữa chăng? Nhan-sắc của ẹm hôm nay cũng 
vẫn còn như hôm qua, có đỏi gì đâu, -thề mà làm sao 
mới cách có một dêm anh còn yêu em, rôi cũng trong 
một đêm nay anh lại bó em. Trời đât ơi 1 Anh bỏ em thật 
đầy hay sao? Trò'i đât nào mà đế cho anh làm một điêu 
như ihê. Em vẫn không thè tin dược rằng anh định bó 
em thật mà từ nay anh không còn muôn nhìn mặt em nữa. 

. Ly-san. — Thê mà thật. Tôi xin thê ráng tôi không còn 
muôn nhỉn mặt cô một tí náo... Vậy thi cô không cân phải 
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đụ-dự nghi-ngở’, ao-ưiýc hão làm gì nũ-a. Cô cứ tin chắc 
rẳng sự-thực là như thế, không phái là dùa-bòm đâu. Sự 
thực là tôi ghét cô hèt nưó’c, tòi chi ỵèu nàng Ái-liên 
mà thói. 

Ấi-MINH. — Trời dàt ơi, khò cho tôi quá. — (Nói với 
Ải-lién) Chị, chị là con mẹ mìn đi thổi bùa mê cho anh 
ây, chị là con sâu, con bọ, 'CÚ' lẳng-lặng mà ăn nát hoa 
nát lá, chị là kẻ đi ăn cưó‘p chông người, chị đi lán- 
lút trong đêm tôi thề nào mà dã ăn-cfip được tâm-lòng 
ngưòú yêu .của tôi! 

Ái-LIÈN. — Chị ăn-nói mứi lạ làm sao ! Những câu chị 
vừa thôt ra đó thật xứng với miệng chị vô cùng. Chị là 
con gái mà không còn bièt nể-nang gì ai nửa, chị nói ra 
những câu sỏ-sàng mà không biêt ngượng. Chị mong 
râng làm như thè thì rổi cho tôi có kiên-nhẫn đên đâu 
cũng phải 8ùng-đùng nói giận mà to tièng với chị. Cái 
cách chị gây chuyện, thật là xâu lẳm, hèn lôm. Chị đóng 
trò thật không khác gì jnột con búp-bê máy. 

Ái-MINH. — Búp-bê máy! Tại làm sao chị lại ví lạ-lùng 
như vậy ? Thỏi phải rồi. Bây giò’ tôi mói hiểu: đứa điêu- 
ngoan đă khéo nói ra nói vào, nói rẳng ngiròú tôi thì nhó 
quá, thâp bé quá, chi có nó mới là vừa tâm-thước bỡi vĩ 
I1Ó lõm hơn tôi, nó lại khéo phô-báy mìuh mảy nó ra cho người 
yêu cùa tôi cảm cái cao của nó mà ngâ lòng, nhưng mà 
này, ngửòú tòi bé nhó thật đây, và người chị có phân 
đẫy-đà cao-lửn hom thật đây, nhưng chị có chắc rằng vi 
thê mà anh ây đã mê chị, yêu chị lẳm rổi thật không * — 
Thê ra đôi vóà con môt mày, thì tao là nhỏ xíu, là bât 
thành nhân dạng, chi có mày mói là ngưừi thôi, bỏá vì 
mày thì cao-nhó ’11 như cái cột nhà vậy. Tao thử hỏi mày 
vậy chứ tao có thàp, có lùn thậm-tệ đên như thè không ĩ 
Tao có ,thâp, có lùn đi nữa, móng tay tao cũng còn vứi 
được đèn mặt mày đế mà cáo móc mắt mày ra cho hả 
giận. 
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Át-LIÈN. — Thôi đày, tôi xin các cậu là con trai lụi lù 
ngưỏú tứ-tê, tùy ý các cậu có muôn chê-nhạo tôi thì ch6- 
nhạo, nhưng xin các cậu đừng đế cho Ai-minh nó cito, 
nó xé tôi. Xưa nay tói không phái là ngưòi hay đi kiêm 
chuvện với ngưò'i khác, tôi không có lài đánh nhau ; Lôi 
là một -đứa con gái nhút-nhát, không có can-đảm đẻ mà 
đárth lại ai hêt, vậy thì xin các cậu đừng cỏ đẻ cho hắn đánh 
tôi. Các cậu đừng có trông thây hẳn bé nhó người hơn tôi 
một chút mil tưỏrng rồng tôi có thể đánh lại được hẳn đâu ? 

Át-MINH. — Hây, nó vản còn nhẳc lại mãi râng tòi bé 
nhó người hơn nó, các anh cũng nghe thây nhé 

Ấi-UÊN. — Thôi, chị Ái-minh oà, tôi xin chị đừng giận- 
dữ với tôi như thê. Bao giờ tôi cũng vẫn yêu chị, tôi không 
đi kè xâu chị vóú ai bao giò'. Thật như thè, chị Ái-minh 
ạ, chẳng bao giò' tôi lại làm điêu gì có thè mích lòng 
chị được, họa chăng chí có một (tiêu nhỏ này : vì lồng 
tòi yêu anh Đô-miêt, nên tòi có nói với anh ây rằng chị 
đi trôn vào trong rừng. Tôi bảo anh ây nhơ vậy, nên 
anh ây mó'i đi theo chị vào đày, còn tôi thì cũng vì tình mà 
đi theo anh ây, nhưng anh ây đuôi tôi không muôn cho 
tôi di theo, anh ây.lại dọa tôi, nào những là sẽ đánh tôi, sẻ 
giây-xéo lên người tôi, lại dọa sẽ giêl tôi nữa. Nêu chị 
và hai cậu (lây bẳng lòng đừng kiềm chuyện vó'i tòi, thì 
lỏi sẽ không đi theo ai nữa, tòi trò' lại thành A-ten mà sầu- 
khò một mình vó'i mối tình vô-vọng. Thói, chị đê tôi đi 
nhé, chị nghe tói nói thi cũng hiếu tôi là người hiê^- 
lùnh thật-thà, tôi là người chi muồn mình yêu người 
khác và (tưọ-c ngưòú khác yêu mình. 

Át-MINH. — Muốu di thì cứ đi ngay đi, ai giữ mà ngân- 
ngại ? 

I 

'Át-LIÊN. — Tôi còn ngán-ngại một chút là vì muôn bước 
chưn đi mâ 'sau chưn có chút tình vưó'ng-vít. 

. Àt-MINH. — Vưóng-vít với ai? vóá anh Lv-san chăng? 

Ai-liên. -- Không phái. Vơi anh Bỏ-miêt. 
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Ly-san. — Nàng Ai-liên 0 'i, nàng đừng sợ, hẳn không 
dảm đánh nàng đâu. 

HỒ-MIẾT. — Hẳn đi rói. Nèu thật lòng anh binh Ái-liên 
thì cò Ái-minh chẳng dám làm gì. 

Ái-LIỀN. — Các cộu không biêt chứ khi nào hắn đã nổi 
giận lên thì hắn đánh nhau dĩr-ụra lắm. Tử thùa bé,'khi 
còn đi học, hẳn đã có tính hay đánh nhau. Tuy rằng người 
hắn bé nhó nhưng mà hiln hay cáu mà đã cáu lên thì hẳn 
chẳng sọ - ai. 

Ái-MINH. — ỉdây, các anh nghe, nó hãy còn nòi cạnh là 
ngưỳri tôi bé-nhó ? Lẻ nào các anh dế nỏ chựi măi tôi như 
thè này? Các anh để yên cho tôi xé xác nó ra. 

Ly-san. — Thôi, đi ra chỗ khác! chị lùn, cô nhài nhép, 
cô ả khẳng-khiu, cô ả bé như cái hạt đậu, nhỏ-xíu như 
cái mâm lựu ! 

Hô-mièt. — Anh sôt-sẳng vừa-vừa chú’. Nàng Ái-liên 
không cán đôn anh bênh-vực, vậy anh cứ dế mặc nàng, 
đừng tân-công vô-ích. Anh không cân phái bênh, nià không 
ai khiên anh nói đên nàng. Nêu ạnh muôn dỏ’ ra những 
trò khéo đế quyên-dũ hàng thỉ anh cứ liệu cái thổn 
xác anh. 

4 Ly-san. — Thòi bây giò’ thì không còn ai ngăn-giử Lòi 
nữa. Anh đã nói hách-dịch!.. Có giói thỉ cứ đi theo tôi. Ta 
sè biêt rõ ai là người có quyên yêu nàng Ái-liên ho' 11 . 

Bô-miêt. — Tôi không cần phải đi theo anh. Tôi di cùng 
với anh. Tỏi kéo cỏ anh di cũng có! 

( Ly-san và. Đô-mièt cừng ra đè đi đánh nhau). 

Ái-MINH. — Ày củng chi vỉ chị, vì cái bộ mặt chị, mà 
bầy gỉờ hai anh ây phải đánh nhau. Chị muôn đi đâu? 
Hãy đứng lại đây. 
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Ái-LIẾN. — Ai chứ c.liị thì tói klidng Lhé lìn đirợc. Chị 
là ngưò'i nóng tính lại dương cơn tức-gii)n, nêu tôi còn 
(lừng gdn chị, thì khổng sao khói bị tay chị cào-xé tôi. 
Tay chị cào-xé giói h()Ti tỏi, nhirng mA chán tói (lài hơn 
chân chị thi tôi chậy trmVc. 

Ái-MINH. — Thật ra thì tỏi không hiếu dổu duôi ra lủm 
sao mà tôi không còn biêt nói thè nào bây giò’. 


(Cá hai người cùng ra. Ai-minh đubi theo Ai-liền). 

Trên sân-hhău chi'còn có O-bé-ron và Púc. 

O-BÉ-RON. — Đây ! chí vì mày cảu-thủ mà nên những 
chuyện thê này ! Một trăm lốn nhu- một, bao giò’ mày cũng 
làm hỏng công-việe, mày làm hóng thật, hay cũng có khi 
mày giả vò' làm hỏng mà làm cho có người phái co--cực 
điêu-đứng vì mày. 

Púc. — Lán nào chứ lán này thỉ xin Bại-vương tin rằng 
tôi không có ỷ gây chuyện. Thật là một sự nhầm ngảu- 
nhiên. ©ại-viro’ng có dặn tói rằng hễ trông thây ngưò'i con 
trai nào ăn mặc y-phục dân thành A-ten thì chính Ịả 
ngưòú con trai Bại-vu’ơng muôn chi cho tôi. ©ại-viro’ng dặn 
nhu- thế thì tôi lại cứ thè mà làm, bới vậy mà cái thảng tôi 
đỏ dựa hoa vào mắt, ©ại-vu’ơng xem đây, nó cùng ăn măc 
y-phục dân thành A-ten, nlnr lới Bại-Virơng dặn. Nhưng 
thôi, tôi nhâm mà tôi cũng bâng lòng, bằng lòng vì tôi chắc 
Bại-vương mục-kích l,rò này cũng cho là haỵ-haỵ chứ 
không đèn nỗi té. 

O-BỂ-RON. — Hai thằng thiêu-niên dang kéo nhau di 
tìm chỗ đè đánh nhau, vậy thỉ, U-binh kia, ngưưi khá 
mau mau đi theo chúng nó, thỏi lên trẽn không một 
dám sưo’ng mù rỗ dđy che-kín ánh sao và làm cho 
dêm tôi vừa ẩm-thâp vừa đen-kịt khác nào như nơi 
dịa-ngục. Làm như thê rồi, ngươi lại chia-rẽ hai đứa 
ra, làm cho chúng nó lạc đưò’ng, mà không tìm thằv 
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nhau được nữa: Khi thì ngưưi khéo bẳt chưó’C tiêng 
tháng Ly-san mà trêu thẳng Đô-miốt cho đên tức chềt 
đưọ'c, khi thì ngươi lại lây giọng thồng Đò-mièt mà mía 
thâng Ly-san, cứ làm như ihố mà chia-rẽ chúng nó ra, 
kỳ cho đốn lúc cả hai đứa cùng buôn ngú, cùng mệt 
nhoâi, đếu cùng phải nâm xuòng đàt mà ngú một giâc 
say thiêp như hai thâng chét. Khi bây giờ ngươi sẽ 
lây một ít thứ dựa này mà dỏ vào mẳt thẵng Ly-san. 
Thứ dựa khác này có tính-chât làm được cho ngưòá 
đang mê tinh lại, hai mẳt lại nhìn thày mọi sự-vật y- 
nguyên và rõ-ràng như cũ. — Như thế,thì đên khi hai 
đứa cùng thức dậy, chúng sẽ coi bao những sự ngược 
đời vừa sảy ra trong đêm nay như một giâc mộng 
không đâu. Rói cá bôn đứa giai gái sẽ cùng vui-vẻ dang 
tay nhau đi vê thành A-ten, cuộc tình-ái suòt dò'i sẽ 
được mặn-nông bên-chặt. Trong khi ngươi đi làm công 
việc này, thì ta cũng chậy di tìm Tiên-chúa, mà xin cho 
dược thẳng bé Àn-độ kháu-khinh : khi ta đâ lây dược thẳng 
bé rôi, ta cũng sẽ dùng thứ dựa này mà dã mò cho 
nàng, cho nàng phải tự nhận là có diên-đại thật mói đi 
yêu một con quái-vật như vậy. Như vậy rói mọi người 
dêu được vui-vé hòa-thuận. 

Púc. — Muôn tâu ỉ>ại-vưo'ng,cóng việc này ta phái ra công 
mà làm cho nhanh-chóng, bỏú vì lũ hăc-long đã thây cuđn- 
cuộn trên khoáng tròi vân-ám. Kìa, Đụi-vương nhìn vê phía 
đông, ánh binh-minh đã thây mập-mò’ rói đó ! Giở'i chi sáng 
tang-táng ra một chút nữa tức-thỉ các ma chơi đi la-cà ban 
đêm lại hàng-lũ kéo nhau vê cả nghĩa-địa mà án-núp trong 
mộ. Linh-hổn những kẻ phạm tội tự -sát, chôn quanii-quán ỏ' 
những ngã ba hay ớ các bò’ ao, cũng dã quay cá vê rói, suôt 
đêm đi lang-thang nay lại chui cá vào lũ quan-tài mọt ăn 
rỗng-nát mà ỏ' yên đó. Chúng không muôn dế ánh-sáng ban 
ngày chiêu vào mình mà làm lộ cái vé điêu-tốn cúa nhũng 
linh-hổn người có tội, vì vậy mà tự giam-hãm mình 
vào nơi tôi-lăm mù-mịt, không bao giò' giám lộ mặt ra 
ban ngây. 
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O-BẾ-RON. — Đó là ngươi nói chuyện ma. Nhưng chúng In 
đâv là bực thượng-thán thì khác. Biêt bno phen, giỏ’i đã sáng 
tinh sương mà ta vản còn (ti chơi nhu- thmVng; ta đi chơi các 
đưòng trong rừng chi\ng khúc gì một chú cảnh-sát, (li mãi 
đèn lúc vừng đóng đỗ bùng-bùng cháy dó, ánh lứa hồng ri.rc- 
rõ’ tự trên cao trút xuồng mặt biến, đổi máu nươc diro'ng 
xanh bỏng hóa ra vàng chói. Tuy vậy, ngươi cũng nên làm 
mọi việc cho mau-chóng; chó’ màtmột phút nào.. Chúng ta còn 
cổ thê làm xong được mây cỏng-việc này trưó'C khi mặt trời 
mọc. 

(O-bé-ron ra). 

Púc, một mình. — 

Lẽn núi xuòng (lèo.... 

Chúng bay lên núi xuòng đèo 
Hi đâu ta cùng đi theo dSt đưò'ng 
Dât cho đi mãi không thương 
Kỷ cho mệt phải nâm sương ngú khỉ 
Giống người kẻ chợ nhà quê 
Hâu đâu cũng đã biết uy ta rồi 
Ta là Hộp-gỏ-lim tói 
Thì bay còn chửa đứng ngổi được yèn. 

— À, tìm thày một thẳng đây rôi. 

( Ly-san oào). 

Ly-SAN. — Mày đứng ớ dâu, thẳng Hô-mièt kia? Mày 
đã khiêu-chiên với tao một Ciích hách-dịch thì bây giờ 
mày ớ đâu nói lên cho tao nghe tiêng. 

Púc, b&t-chưởe tiêng Bô-mièt. — Hỗ hèn nhát kia, tao 
ó’ dùy chứ ớ đâu, báo cho mày bièt trưó’c mà che lây 
mặt. Nhưng còn mày ở đâu? 

Ly-san. — Chi một tí nửa là ta sẽ nắm được mảy. 

Púc. — Mày cứ đi theo tao đèn chỗ nào đât phẳng hơn, 
sè hay. 

( Ly-san đubi theo Páe , tưởng nhắm là Đô-mièt). 
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(Đô-mièt nào). 

Hò-mièt, gọi. — Ly-san! Mày ở đâu thi nói lén. Mày 
là thẳng hèn, đã chậy trôn đi đâu mât rđi ? Nói lên Ị Nói 
to lên ! À ! mày đây rói! Mày định tròn vào trong bụi, 
mày định. giúc đâu vào trong bụi đẻ, cho tao không tìm 
thây. 

Púc, giả lăm Ly-san. — Mày là thằng hèn-nhát lại 
đúng giữa tròá mà nói chuyện với sao, mà khoe-khoang 
gì thê? Máy muồn đánh nhau vó’i bụi cây, mà tao thì 
mày không dám lại gán. Đỏ hèn kia, mày có giói thi 
lại đây, lại đây; tao sẽ lây cái cành cây mà đánh cho 
mày một trận, chứ tao không cán phải rút gươm ra mà 
đánh nhau vói mày cho bán mũi gươm 1 -a. 

H6-M1ẾT. — À, ra mày ó' đằng ày. 

PÍIC. — Mảy cứ nghe tiêng lao mà đi theo tao. Chỗ 
náy hãy còn gổ-ghê lẳm, đâu sức vói nhau không tiện. 

(Cá hai cùng ra). 

Ly-san, nào mật minh. — Nó cứ vừa chậy ó’ đồng 
trước mặt ta, vừa nói khích ta. Ta nghe rô liêng nó gọ 
ta ó' một chỏ, khi ta đèn nơi, thì nó lại di mât rồi. Thăng 
hèn-nhát chi được cái tài giéo chân chậy, la đuỏi theo 
đỗ nhanh mà vẫn không duối kịp.'-Ta lại đi lám. vào con 
đưòang hẹp gổ-ghề tòi-tăm này. Thôi, ta đành phái nâm 
nghi ó' đây mà đợi dftn ,siíng. Trò i dât o i! sáng mau- 
mau lên cho tôi nhờ. (Ly-san năm xubng đăt). Tròá chi 
cứ hoi lang-táng sáng một chút lả tòi có thể tim đưọ'c 
nó mà giả-thù cho bõ giận. 

(Bô-miẽt oà Púc lại ra). 

Púc. — Kỉa thê nào, thâng hèn nhát kia, sao mày không 
đi theo tao nhanh lên một chút ? 

Đố-M ẾT. — Mày có giỏi thì đứng lại đọá tao một tí, 
vì tao biết mày cứ ehặy ỡ dâng trưó‘C, máy không có 
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gan đứng lại mà rtựi tao, mủ nhìn vào mặt tao. Mày 
trôn ó' đâu, taọ không bi&t. 

Púc. — Tao ớ đây chứ (lâu, mày lại (tây ! 

©Ô-MIẾT, chạy, vẽ phid có tiêng người. — Mày trêu 
tao, nhưng mà đưọ'c rói, khi nào trồũ sáng tang-lảng 
ra tao sẽ lìm đưcro mày mà đánh cho mày nhừ xác. 
Bây giò' mày muôn đi đâu thỉ đi, tao không biêt đưcrag 
nào mà di theo mày ! Vừa mệt vừa buổn ngủ, ta đành 
phải nẵm tạm nghi trên mặt đât ám-thâp và lạnh-lẽo này. 
Mày cứ việc mà chạy, nhưng dừng quên rilng sáng đèn 
mày sệ trông thây mặt tao ngay. 

(Bô-mièt năm ỉvubng mặt cồ). 

Ái-LIÈN, vào. — Cá một dèm hôm nay chạt-vật ! ©êm 
đã buỗn lại dài, biêl bao giồ" cho sáng. Tròú 0'i ! xin 
trò*i sáng nhanh lên một chút, cho mắt tôi tròng được 
thây rõ đưò’ug mà trỏ’ vê thành A-ten, cho tòi đi tránh 
xa những kẻ dộc-ác họ ghét tôi vá làm khổ tôi. Ngưỏ'í 
buôn cũng có khi nhẳm măt ngủ dược, vậy thì tôi xin 
Tròá cho tôi ngứ một giâc đè cho tôi tạm quên đirực 
mình tỏi, quên được nỗi buón của tói trong giây lát. 

ịÁi-liên đặt mình xubng ngủ). 

Púc. — Mới có ba dứa nằm ngú (V đây. Chí còn thiêu 
một đứa nữa là viVa chẵn hai cặp. — À đây rổi, con này 
cũng đèn đây rói, tròng mặt vừa buôn vừa tức giận.— 
Thán Cupidon thật là cậu bé cbi thích choú những 
miêng khỗm-độc, nên móú làm rò.-Ioạn trí-não cúa mây 
đứa thanh-niên này như thê ! 

Ải-MINH, vào. — Chưa bao gio’ tôi bị những nỗi cực 
lòng như thè này. Thật là tôi không còn hi-vọnggì nữa. 
Ngưòá tôi bây giò’ ưó't-đẵm những sưo’ng, mà quđn-áo 
tôi móc vào gai rách tá-tơi như bưứm. Tỏi lại mệt quá 
rổi, tôi khỏng lẽ chân đi được nữa, chân tôi nặng chê- 
chê như có ngưòú đeo chì vào, tôi phái nâm nghi tạm 
ó- dâỳ^đựi cho đèn sáng. Nếu hai anh ây phải dánh nhau 
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thật, thi xin trời che-chớ cho anh Lỵ-san của tói đừng 
đế cho ai có thế (tánh anh ôy bị thương đirực. 


Púc. — 


(Ái-minh năm xubng ngả). 


Cái ngú mày ngủ cho ngon, 

Hởi đàn niên-thièu quây-trồn ngú đây. 

Vì ta yêu hôt chúng mây. 

Rã mê hãy thử thâng này trước tiên. 


ịPúc vât một ít dựa ră-inổ vào măt Ly-san) 
Khi mày tinh dậy, 

Người yêu xưa nav, 

Mât vừa trông thây, 

Lòng lại vui-vảy. 

Cặp nào cặp ây. 

Hóm hó' tươi-cưcri, 

Ai ai cũng lại yêu đò'i, 

Giai tơ òm-âp lây người'gái tơ. 

(Pdc di ra, đè mặc bòn ngicời nârn ngủ ớ đó). 

--ộ- 


HỒI THỨ TƯ 


LỚP NHẰT 

Mọi ngu-ời vần ở ehb cũ. 

Ti-tàn và Bò-tồm vào có lủ tién-con theo hâu đàng sau. 

Ti-tÁn, nói với Bò-tôm. — Mình lại gân đây, ngổi lên 
cái giường làm toàn bâng hoa này. Lại đây, cho tòi 
vuôt-ve bộ má xinh cúa mình một ũ. Đáu mình nhẵn trơn, 
đế tôi đeo một tràng hoa hổng lên trên cho nó thơm, nó 
đẹp. Mình yêu-quỷ của tôi ơi, lại gân đầy cho tồi hôn hai 
cái tai cúa mình nó dài-dài tròng có duyên lạ. 

Bồ-tôm. — Ổng Hoa-đậu đàu rói ? 

Hoa-bậu. — Dạ tỏi đây, quý-nhân muôn dậy gì? 
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Bò-tôm. — Tôi muôn nhờ ông Hoa-đậu gãi hộ cái đíĩu tôi 
một tí. Còn Mạng-nhện tiên-sinh đâu ? 

Mạng-nhển. — Dạ tôi đàỵ. 

BỒ-TÔM. — Tiên-sinh Mạng-nliện, nhử quý tiên-sinh lây 
các khí-cụ cứa tiên-sinh ra mà gièt cho tòi con ong kêch- 
sù đang đậu trên ngọn cây xiro'ng-rổng kia. Tiên-sinh lây 
cho tôi cái túi một cúa nó cặp (V hai bên đùi đó hỏn. Xin 
tiên-sinh cứ từ-từ mà làm, đừng có nóng-náy hâp-tầp 
mà làm vở túi mật, vì tôi phái nói cho tiên-sinh biêtirằng 
lôi không ưa trông thùv tiên-sinh nho’m-nhớp những mật 
(V mình. Lại còn ngài Hạt-cải đàu nữa? 

Hạt-cÁi. — Dạ tôi đây. 

Bồ-tôm. — Xin ngài cho tôi nhò' cái bàn tay cúa ngài. — 
/Tôi lại xin ngài Hạt-cái truức cho tôi những Cíìu ău-nói 
lẻ-phép dài dòng vô-lch. 

Hạt-cÁi. — Quý ông muôn dậy gì? 

Bố-tòm. — Chẳng dậy gì cả, thưa ngài, tôi chi nhò’ ngài 
góp một tay vào với ông võ-sĩ Hoa-dậu đây mà gài, và 
xoa-bóp bộ cái đâu tôi. Hổi đây tôi lại còn phái đi tìm bác 
thợ cạo râu nữa, vì hình như trên mặt tòi lông lá mọc đáy 
và đã dài lẵm. Tôi là một con lừa nhưng mà khó tính, râu 
mọc hơi thây ngứa một tí là tôi phái gải ngay. 

Ti-tÁm. — Minh yêu của tôi ơi, mình có muôn nghe đàn- 
hát không ? 

Bồ-tôm. — Có; — tai tôi nghe đàn cũng khá sành. Bâ 
cứ cho gọi các lài-tứ đèn di. 

Ti-tẲn. — Hay là mình có thèm -ăn cúa ngon vật lạ thức 
gì, nói cho tôi biêt. 

Bồ-tòm. — Kể ra bây giò’ có bó rơm tôi ăn cũng thích 
miệng. Hoặc là bà cho tỏi thứ mạ khô rứt tôt cúa bà cho 
tôi nhai. Phủi rổi, tôi dang thèm một bó mạ to. một bó 
mạ thật thơm, chung cổ gỉ ngon bâng mạ. . 

Ti-tÁn. — Tôi đă có một con tiên dùng riêng vê việc này, 
nó biêt đi lùng trong các ó chứa dô ăn của con sóc mà 
mang vê cho mình ăn những trái hạch-đào tươi rứt ngon. 
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Bồ-tòm. — Giá tìm đưọ'c cho lôi một hai nám đậu đỏ 
tôi còn thích hơn. Nhirng thôi, xin hà bảo với các người 
hầu bà đừng ai đèn làm râm-rì ó" đày, vì tôi đã. ngại inói 
nhẹo chữ ngái) ngú lắm rói đây. 

Ti-tán. — Mình yêu cúa tôi, mình có buổn ngủ thì cớ 
ngủ đi. Tòi sẽ lây tay ôm-ùp cho mình ngủ. Các tiên, đi 
tản-nát ra chò khác! Tiên nào vê chỗ cúa tiên này! Có 
cây kia còn biêt ỵồu nhau, những sọú tơ-hông kia còn bièt 
cuôn chặt xung-quanh cành găng bièt mày mươi vòng... 
Tòi yêu mình, thương mình, tôi quý mình nhăt đời! 

(Ptíc vào). 

O-BÉ-RON. — À Ihâiig U-binh cúa ta kia, ng'U'0'i đèn <iây 
lúc này thật là hay quá 1 Ngươi hãy nhỉn tôn hài-kịch đang 
diẻn đây kia. Chính ta đây cũng phải động lòng thương 
ữpn vợ ta nó đang chìm-đắm trong một cuộc ái-ân điên-đại. 
Vừa lúc năỵ ta có gập nó (V phía sau khu rừng này. đang 
đi hái hoa đẹp mang vê cho thẳng ngôc kia đeo, thì ta đă 
mẳng cho nó thậm tệ đẻ mỡ mắt ra cho nó hiểu râng nó 
đang làm một sự điên-dổ nhục-nhã. Có đời nhà ai, nó 
đem một vòng hoa tèt toàn bâng những cánh thoăn nhốt, 
đẹp nhât mà đeo vào hai bên trán đây những lông-lá của 
thâng đầu lừa kia. Thật là uỏng-phí cá vòng hoa Ị Bên ngay 
những hạt sưo'ng đọng (V các đầu mầm đâu nụ ta thường 
thây tròn sáng như những hạt trai ở các xứ phương dông, 
nay cũng thầy mập-mò' rơm-rớm ớ trên nhị những 
cánh hoa xinh-đẹp kia, tướng chừng như hoa cũng phải 
túi mình mà rơi lụy. Khi ta đã mắng cho thậm tệ và giáng- 
giải cho nó nghe hét nhẽ phái trái, khi nó đã nhận lòi vá 
xin lỗi với ta một cách hiên-lành và quỵ-lụy, khi bíty giờ 
ta mó'i lại hói xin thẳng bé, thì lập-tức nó dã nhận nhò'i 
cho ta .ngay, lại sai tièn-nữ mang ngay thẳng bé đèn tộn 
chỏ giưò'ng ta ngủ. Bày giò' ta đã đứợc thẳng bé rỏi, ta 
mó> muôn giải mô cho nó. Vậy thì, thâng Púc xinh-xán 
cúa la ơi, ngươi khá cât cái đíìu lừa & trên dâu thẳng thọ- 
kia đi, để cho khi nó tinh ngú dậy, nó có thế vé thành 
A-ten đưọ-c, mà bao những sự sảy ra trong đêm nay, nó 
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sê tường như những sự trông thây trong một giầc chièm- 
bao kỷ-quoái. Bây giò' thỉ 1 ,a hãy bắ.t (Mu giải mê cho 
Chúa-tiên đâ 

(Đi lại gân nàng Ti-tản). 

úm-ba-la, úm-ba-la ! 

Xưa sao thì lại thè mà đỏi thay 
Mau-mau tinh giâc mê-say, 

Cánh đồú lại thằy thẳng-ngay rõ-ràng ! 

Dựa này ớ nụ thân Diane, 

Chữa cho tình nọ tièu-tan vê trò'i ! 

Thòi dậy đi, nàng Ti-tản cùa ta 0'i : dậy di thòi, 
bà Hoàng ! 

Ti-tÂn, tinh dậy oà nhìn thây O-bé-ron. — Kìa mình Ị 

— Tòi vừa mớ tlMy một chuyện lạ-kỳ quá đi mât thôi. 
Hình như trong giàc mơ, tôi vứa mới yêu một con lừa. 

O-BÉ-RON, chi Bb-tôm. — Phái, mgưòú yêu cùa bà 
Hoàng đây. 

Ti-tẨn. — Chèt nỏi ! làm sao lại có nhửng sự lđm-Iản 
lạ-kỷ như thè được ? làm sao mà tôi đả yêu được cái 
thâng đổu lừa khá-ò kia trong giác mộng ? 

O-BẾ-R0N. — Thôi, bà hãy cứ im lẳng-lặng một phút. 
U-binh kia, tháo cái đầu lừa cúa thẳng này ra. — Còn 
bà, gọi những tiên-nữ bièt đàn-hát đèn đây mà gảy một 
bải đàn du cho năm đứa này ngú một giâc rõ say, say 
hơn giằc ngủ hẵng ngày cúa mọi ngu-òú ! 

Ti-tân. — Nhạc-nữ 1 Nhạc-nữ! mau-mau đèn gảy một 

bài đàn rứt êm-ái mà du - cho những ngưòú này ngủ 

rỏ say. 

púc, tháo cái dâu lừa của Bò-tôm-ra — Thê này 
dè đên khi mày thức dậy mây sẽ nhìn đời bâng hai 

con mắt cúa một thẳng ngòc, nghĩa lâ hai con mắt của 

mày xưa nay. 
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O-UÉ-R0N. — Bẳt đâu khói nhạo đi thôi! (Có tiêng nhạc 
đéu-đẽu nghe buòn ngả). "Bà lại đây, đưa tay cho tôi, 
rỏi đòi ta cùng nẳm tạỹ nhau mà nháy làm rung-động chỗ 
đât này cho bọn thiêu-niên kia phái thức giôc dậy. Bày 
giò' thì hai ta đã hòa-háo vó'i nhau rổi; đèn tôi ngày mai, 
vào giữa canh ba, chúng ta sê cùng nhau nháy những 
điệu đàn rực-rõ' và long-trọng ó' trong dinh Quận-còng Tê- 
di, chúng ta sê cùng mang phúc vào nhà Quận-công đẻ 
cho sau này Quận-còng được dông con lâm cháu, đò'i-đò'i 
sung-sưó'ng. Rói hai cập nliân-tình này cũng sẽ có ihặt đôug- 
đủ ó' trong dinh, đám cưới quận-còng sẽ là cuộc vui-vẻ 
chung cho hêt cả mọi người. 

Pủc. — Bại-vương 0'i, hãy lăng tai 

Nghe con chim sáng hót dài trong cây 

O-BÉ-RON. Bà ơi, bà khá lại đây , 

Cánh đêm vui-vẻ đên nay sẳp tàn 
Cùng nhau mây bước dịu-dàng 
Lân theo bóng tòi mo'-màng nhảy choú 
Bôi ta -được cái nhẹ người 
Xung quanh thê-gióũ ta thời lê—la 
Bi nhanh gâp mây Hâng-Nga 
Suôt đêm lân mãi chưa qua một vòng. 

Ti-tÁn. — Ông đi tôi cũng di cùng 

Nhò' ông giảng hộ giâc mòng đêm nay 
Sự đâu quái-lạ lắm thay! 

Cớ sao tôi lại nẳm đây ngủ khi 
Nắm bốn một lũ nam-nhi 
Bế ông bẳt được tôi thì hó-ngươi. 

' (Bi ra hèt) 

( Tê-di , É-di, Iliệp-lai và ngurửi hâu vào) 

TỂ-di. — Này, có ai đó, đi tìm ngay ngưòú giữ khu rừng 
này, vì buỏi lễ thân mùa xuân, đém tháng năm, đã xong 
rổi. Đương lúc đêm chưa tàn hẳn, trò'i hãy còn tôi sâm- 
sảm, ta muôn cho ngưò'i yêu cúa ta được nghe tiêng cá 
đàn chó xúa trong rừng rứt hay. — Ai đó! đem thá hèt 
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cồ chó vào trong núi, mau! mau! Thâng này, chậy ngay 
đi tìm người giữ rừng như ta đã báo. Nàng Hiệp-lai của 
ta 0 ’i, bây giò' hai ta cùng nhau trèo lên định núi, nàng 
sẽ đứọ-c nghe tiêng chó xúa ửdưóá chán hòa lẫn vứi những 
tiêng vang ó' sườn núi, hựp (hành một bài đàn nghe rứt 
vui lai. " 

Hiệp-lai. — Thiêp còn nhó’ khi xưa đã có một lân đi 
với Áẹh-cun và Cát-mú (1) cá hai ngưòú cùng đi săn gâu 
ở trong một quãng rừng xứ Crète, đem theo một đàn 
chó giông xứSparte: chưa bao giờ thiêp có từng được nghe 
những tiêng lạ-lùng như vậy. Tiêng vang ử các rừng đưa 
ra, ó' trên không đưa xuòng, ó’ các suôi nưó'C ném lại, 
ờ khắp mọi no’i dón vê, đêu chộn lẫn vóá ụhau hựp thành 
như một tièng, thẠt là những'tiêng í-oắng sai hêt cả 
luật-pháp âm-nhạc, mà lạ là tai thiêp chưa bao-gió’ được 
nghe một tièng lộn-sộn nào hay đèn như vậy. 

TỂ-di. — Bàn chó cúa ta này là giống Lacédémone 
mõm rộng, trên mình có nòt lâm-tâm, hai tai dài mà 
thõng xuông, khi chậy hình như quét sưomg buòi sáng 
sớm. Bòn cẳng đưa vào trong, mỏi cẳng ớ phía sau, 
trên bàn chân, lại có một túm lông như chân loài bò- 
giông xứ Thessalie vậy. Nó chây không đưực nhanh lẳm, 
nhưng tiêng kêu cả dàn khác nào như tièng một lũ 
chuông hợp cung, tièng con này hợp với tiêng con kia, 
cứ thố mà nòi nhau dài mãi ra, nghe rứt hay. ty các 
thành Crète, Sparte, hoặc ứ xứ Thessalie, người ta 
thưò’ng được nghe những tiêng đó lại điềm thêm mây 
giọng kèn săn vào thì thật là hay vô cùng. Chi trong 
giày lát nàng sẽ dirực nghe tiêng ây hay là chừng nho. 
Nhưng kia, ngưửi hay tiên nào ndm kia vậy? 

È-DI. — Bẩm Quận-cỏng, đứa nằm đây chính là con gái 
tòi. Anh này là anh Ly-san, anh kia là anh Bô-miêt, lại 
dây là nàng Ái-liên, con gái ông già Nê-đa. Tôi thật 


(11 Cađimis là tnn một người xứ Phónicie, tục truyổn lại 
rằng chính ông là thùỵ-tú thành Thèbes Ờ xứ Béotie. 
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lằy làm lạ quá, không hiếu làm sao bọn Ihiêu-niôn này 
kéo cá đôn đây nẳm ngũ là nghĩa gì. 

TỀ-di. — Ta đoán chừng là hộm nay, chúng L 1 Ó dặy 
l ứt sớm, cùng nhau di hái hòa xuân như mọi người, lại 
nhân biêt ta sẽ cưó’i nàng Hiệp-lai hôm nay, nên muôn 
tụ-họp cả (V chỗ này đế làm tăng vẻ long-tltong đám- 
cưó’i cúa ta. Mà này, Ê-di, ta vừa nhó’ lại, có phái chính 
hôm nay là ngày nàng Ái-minh con gái ligươi, phái 
trà-lò'i cho ngưoá bièt vê SỌ’ hõn-nliân nàng quyèt-định 
thè nào, có phải chăng? 

È-DI. — Bàm quận-công, chính là ngày hôm nay. 

TỀ-di. — Ngươi khá truyền cho lính săn cùa ta thỏi 
một hổi kèn săn, đánh thức bọn thiêu-niên này dậy. 

(Đò-mièt, Ly-san, Ải-minh vá Ái~liện càng sực 
tinh giâc và dứng dậy). 

TỂ-dú — Ta chào mây ngưòá ánh em bạn trẻ: ngày lê 
thánh Va-lãng-tanh (1) qua đã làu rồi. Chim uyên với chim 
ưomg trong rừng phái đợi mãi đèn hôm nay mới hòa. 
háo.vóá nhau và thành đỏi thành lứa ư?Sao mà chậm thè? 

Ly-san. — Xin Quận-công sá lỗi cho chúng tôi. 

TỂ-di. — Ta mời hai ngươi cú’ đứng cá dậy mà nói 
chuyện cho ta nghe. Vòn ta bièt hai ngươi là hai người 
cùm-dịch nhau. Vì đâu mà hõm nay trông ra có vẻ hòa- 
thuận, hình như bao nhiêu môi thâm thù đã quên hẽt-cá. 
Chẳng có thê thì sao mà lại nâm ngú gắn nhau, không sợ 
có sự pbán-phúc cúa ngưồă nằm bên cạnh ? 


(1) Ngày íb Saint Valentỉn. — Ngưcri ta tiu rằng agàv lỗ thánh 
Valẹntìn, tức là hỏm 14 íổvrier, là ngày các thức chim làm tổ. Ngưòú 
ta lại tin rằng sáng só*m ngày hỏm đó, nôu hai người giai gái gập 
nhau, thi chí trong ít làu sẽ lảy nhau làm vợ chổng. Ngày lỗ thánh 
Valeutin, cũng tương-tự ngày hội Lupercales ỏ' La-mã (Rome) đò'i 
xưa, cũng xuỷt-xoát vào ngày tháug đó. Ngày lỗ Lupercales tức la 
ngày lễ thân Lupereus, là vi thân che-chò* cho các đàn cừu khỏi 
phải cái họa chó sói ăn thịt. 
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Ly-san. — Bám Quận-còng, chinh tôi cúng còn dang sửng- 
sòt khòng hiếu rõ làm sao mà trả-ldá ngay ngài được. Hiện 
nay tôi hây còn thốy tinh-thán lao-đao như' ngưò'i mê ngũ. 
Nứa mê, níra tinh, tôi đên đáy bẵng cách thê nào, thật tỉnh 
bây giờ tôi cùng không nói dược. Tôi nghi rẳng — mà 
tôi muôn nghĩ cho ra sự thi.ro làm sao để thưa lại ngài 
nghe. . . phủi rói, bă.y giò' tôi nhó' ra rói.. . tôi nhớ rõ-ràng 

rẳng tòi đi cùng vó'i nàng Ái-minh.lại chỗ này. Ý hai 

chúng tôi muôn đi ra khói thành A-ten, tròn ớ một nơi 
>• nào đẻ cho đạo hình-luật củ thành ây không thi-hànb 
đèn minh được. 

È-DI. — Thièt nghĩ Quận-cộng nghe nói đã rõ-ràng tu'ò'ng- 
lận, vặy tôi xin Quận-công khép tội ngay -anh này mà 
cho thi-hành dạo luật kia. Cá hai dứa nó muôn mang 
nhau trôn, đi, thè nghĩa là chúng nó muôn lừa-đáo không 
những một minh tôi mà cá anh Bô-mièt nữa. Phải, anh 
©ô-miêt ạ, thông nọ thì muôn lừa anh mà lây mât vợ 

cúa anh đi; con kia lại muôn gạt tôi mà làm cho lôi 

không giữ được lô'i hứa sẻ dem gồ nó cho anh làm vợ. 

©Ô-MIỀT. — Dạ bám Quận-công, tỏi sớ-dĩ bièt dược anh 
Lỵ-san và nàng Ái-minh cùng dăt nhau vào rừng và có ỷ 
muộn trôn di, là nhờ có nàng Ai-liên mách-báo. Tôi đùng- 
đùng đi theo hai người bửi vỉ khi bây giờ tôi như điên như 
dại, mà nàng Ai-liên thì cũng điên-dại vì tòi mà đi theo 
tòi... Nhưng, bảm Quận-còng, tôi thật không bièt vì có 
một cái mãnh-lực gi xui-khiên (chắc hẳn có những vị thán- 
tiên trên trời phù-hộ cho mó'i được như vậy) khiên nên cái 
tình cúa tôi đòi với nàng Ái-minh đang lúc bồng-bột sòi-nổi 
bỗng cháy tan ra như đám tuyêt. Bây giờ tôi có ngói mà cô 
hói-tướng lại cái tinh đó, thì thầy nó cũng lặt-vặt nhám-nhí 
không khác gì cái lòng ham-mê đô-cho'i trong giây lát cùa lũ 
trẻ-con bé-dại. Ngày nay, trong lòng tôi chi còn yêu, ch! còn 
thờ có mỏi một ngưòú, duy có ngưòú ây có thẻ khièn cho tòi 
nhìn thây mà vui lờng được. Ngưòũ ây là nàng Ai-liên. Bầm 
Quặn-công, khi tôi còn chưa tròng thây nàng Ai-minh bao 
giờ, tôi đã có hối nàng Ai-liên rổi, rói không biêt tôi mSc 
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phải chứng (liên-đại làm sao, bỗng sinh ra chán nàng, măi 
(lên hôm nay tôi mới lịhói đưực chứng điên-dại kia, mà lại 
hièt quay (lâu trớ về vố'i ngưỏú cũ. Từ nay trỏ’ (ti tlù tôi chi 
còn yêu có mệt minh nàng Ái-liên, tôi sung-sưómg hay tôi 
buôn-bi.rc cũng chí vì nàng, lòng tôi sẽ giữ đưực mãi-mâi 
như thè này cho đèn chèt cũng không thay đổi nĩra. 

TỀ-di. — Nêu vậý thi cập nào đi cập nôy, còn gì bâng! 
Bôn ngưoú gập ta đây mới lại càng hay! Bựi lát nĩra, ngưoú 
sẽ kẻ đđu-đuôi câu chuyện kỳ-(JỊ ày cho la nghe. Ngươi 
Ê-di kia, phen này ta sẽ không dọú ngiroá nói gì, mà làm 
một diếu sẽ hợp vào vóú ỹ-muôn cúa ngirơi. I-Iai cặp thiêu- 
niên nầy, chôc nữa sỗ ciróú nhau trong nhà-thò' cùng 
một lúc vói hai chúng ta. Mặt giòú đã lên cao quá rổi, vậy 
ta đành bó cuộc săn-bân sáng ngày hổm nay. Chúng ta 
sâp hàũg ba cùng nhau quay cá vê thành A-ten. Ba 'đám 
cưói luôn một lúc, thê mới thật là một cuộc vui linh-đinh 
long-trọng! Nàng Hiệp-lại 0'i, ta đi chứ. 

( Tê-cli và Hiệp.lai ra, ngiơời hâu, theo ra). 

BÔ-MỂT. — Bao những sự la trông thầy đây nó pháng- 
phât mờ-mịt, khác nào một dẫy núi liên mây ỏ- chân tròú 
xa-tít. 

■ Ải-MINH. — Bôi vóá tôi thì hình như mắt tôi còn (lang 
lim-dim ngủ mà trông thây mọi sự vật, bới vậy nên vật 
gì tôi tròng cùng thây một hóa hai, ròi-rít mò'-mịt cả. 

Ải-LIÊN. — Em cũng như chị, mắt em trông thây anh 
Bô-miêt như một vật quí-báu cúa em, mà lại không phải 
là của em. 

Bô-mièt. — Hiện lúc này chúng ta cũng chưa chắc hẳn 
được là đã tinh rồi hay pòn đang mê ngủ. Bôi với tôi thi 
hình như chúng ta hâi còn dang ngủ, đang sòng ớ trong 
một giâc mộng. Có phải thật là vừa rôi Quận-công có đèn 
dây rói ngài lại truyền cho chúng ta cùng đi theo ngài phái 
không ? 

Ất-MINH. — Biêu gì chứ diêu ây thì không nhám dược, 
vì có mặt cả cha tôi nữa. 
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Ái-LIÊN. — Lại có cả nàng Hiệp-lai nữa. 

Ly-san. — Quận-công quả là có truyên cho chúng ta cùng 
đi theo ngài vé nhà thỏ'. 

Đè-MIÈT. — Nêu vậy thì chúng ta không mê ngú nữa rỗi. 
Ta khá cùng nhau đi theo ngài ngay, dọc đường ta sẽ kế 
lại với nhau những truyện ĩi-kỹ đã mo'-mộng thây. 

(Cùng ra cả). 

(Khi bì»i người đã ra, Bb-tùin sực tinh dậy). 

Bồ- TÔM. — Khi nào đên lượt tôi, xin các anh em cứ 
gọi, tôi xin trá lòi ngay. Bao giờ Tích-bê nói : Hởi anh 
Bi-gam rứt sinh-trai cùa em 0'i ! ày tức là lượt tòi đa 
đèn. Kìa nhưng mà có ai dó không ? — Anh Quỹnh ơi ! 
Anh Phúc chữa òng thói lửa oi I Anh Sì-núc hàn nôi 
ơi 1 Anh Sa-tà~viên ơi ! chơi só nhau thật ! Tụi họ kéo 
cà nhau đi chỗ khác, dế mặc ta nôm ngú một mình ớ 
dây. Ta nồm ngú, rói trong»giàc ngú ta mơ thây một 
chuyện lạ, mà thú vô cùng I Ta nằm chiêm-bao. . . thật 
con ngưòú ta khôn-ngoan đèn (làu cũng không ai giảng 
đưọ'c ĩàm sao lại có chiêm-bao. Giãc chiêm-bao của tôi 
này, ai mà dám lự-phụ giảng đirợc, phải ngu như. 
con lừa mó'i có cái lự-phụ đó. Mà lạ thật, chính trong 
giàc chiêm-bao, ìa là một con.... Không I Thật quẳ lả 
không ! không thè nào có ai giảng được giâc chiêm-bao 
này. Rõ ràng ta là một con... mà đáu ta là một cái đâu... 
Thôi, nhưng mà con người ta phải ngông-cuồng thê nào 
mó'i mong nói rõ được ta là thê nào ử trong giâc chiêm- 
bao này. Thật là một giâc mê dị-kỳ, một sự lạ mắt ngưò'i 
chưa bao giờ từng nghe thày, tai người chưa bao giò' 
từng trông thây, tay người chưa bao giò' từng nêm thày, 
miệng người chưà bao giò' từng tơ-tướng đên, lòng người 
chưa bao giò' từng mô-lả ra dược.Ta muôn đi tỉm ngay anh 
Quỷnh nhờ anh ây làm cho một bài hát vê giâc mộng này. 
Bài hát đó ta sẽ đặt tên là : Giăc mộìig của chú Bb-tốm, 
vỉ quả là một giâc mộng không đâu không đuôi, không 
năp không đáy, rỗng tuôch như một cái ông. Ta sẽ đem 



92 


GIẲC MỘNG ĐÊM HÈ 


ra hát trưrrc mặt Quận-công, vào đoạn cuôi tân kịch, mâ 
có lõ ta đem ra hát ngay ờ sau lúc nàng Tích-bê chêt 
nhir thê lại làm vui thêm tân kịch. 




(Ẹb-tòm rà).- 


LỚ 1 ? II 

Trong nhà ngươi Quỳnh, ớ thành A-ten. 

Quỳnh , Phác, Sì-nao, Sa-tà-oièn. 

Quỳnh. — Thễ nào, các anh đă sai ngưòú lại nhà anh 
Bò-tôm chưa ? Anh Bô-tỡm đã vê rói hay chira ? 

> 

Sa-tì-vièn. — Chẳng còn ai được tin-tức gỉ anh Bò- 
tôm nữa. Hẳn lồ ma-quỷ đã kéo anh ây đi đâu xa lắm rói, 
điêu ây khổng còn ngờ gì nữa. 

Phúc. — Nôu anh Bô-tôm mà không vê nữa thật thì 
tàn-kịch cứa chúng ta hóôg bét. Có phải không, anh 
Quỹnh, tíln-kịch của chúng ta không thế nào. diễn đirọ-c 
nữa ? 

Quỳnh. — Không thế nào diên dược nữa. Bói vì tôi 
đô ai tim thày trong khftp thành A-ten mộl ngưòú nào 
khác có dú tư-cách dè dóng (tược vai^Bi-gam. 

Phúc. — Chẳng ổòn người nào có đù tư-cách nữa thật. 
Ai ai cùng phủi eông-nhận trong bọn thự thuyền ó' thành 
A-ten thì anh Bô-tôm quả là người có tài-năng nhô!. 

Quỳnh. — Cái dó đã hẳn di rổi. Anh ây lại là ngưỏá 
bánh giai, và thiệp vứi đàn-bà con-gái nhât, giọng nói 
nghe ẽm lạ. 

Phúc. — Anh cứ nói anh hy là một người tài-năng 
. hiêm có là đủ rôi, không crtn phái nói về sự anh ày 
thiệp vó'i dàn-bà hay không, vì thật ra thì một ngưòá 
thiệp vóú dàn-bà phiỉn nhiêu chí là một ngưòá đoảng, 
chằng làm đưcrc vịệc gì 1 Tôi xin cáu Trời đừng cho 
lôi có cái tài-năng đó. 
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(Sì-ndc-oào). 

SÌ-NÚC. — Thirá các ngài, Quận-công vira (ý nhà thừ 
vê. Lại có hai ba cậu còng-tú' vói hai ba cồ tiếu-thư 
cũng kèl-hqn vó - i nhau cùng một lúc với Quận-công. 
Giả sử các trò vui cúa chúng ta mà luyện-tập được 
hoàn-toàn, thì phen này câ lũ chúng ta đỗu được giâu- 
sang hiến-đạt hèt. 

Phúc. — Đáng tiêc thay cho cái điện-mạo khjôi-ngô, 
cái thàn-thè phòp-pháp cúa anh Bô-tôm. Thề là anh ây 
màt toi một món hoa-lợi, ít ra là sáu xu một ngày trong 
suôt (tời anh ây. Háng ra,, thê nào anh ấy cũug đưực 
tiêu thêm mỏi ngày sáu xu. Nèu Quộn-công mà không 
cho anh ây đưực món hoa-lựi là sáu xu một ngày đẻ 
anh ây (lóng vai Bi-gam thi xin cứ (tem'đâu tòi mà treo 
lên vì thật quả là tíli anh ày (táng sáu xu một ngày, 
tỏi báo rdng vai Bi-garn anh ílv -dóng đáng sáu xu một 
ngày, nèu không dưọ'c sáú xu một ngày, thì không 
thèm lây mra chinh. 

( Bb-tồm Dào). 

Bồ-tòm. — Các ■ kép » (lâu cá rổi? Nào (tàu., là những 
ông bạn quý-hóa và tôt bụng cúa tòi ? 

Quỳnh. — Ày! anh Bố-tôm! Yui-vỏ thay là ngày hôm 
nay ! sung-sưó'ng thay là cái giò' này 1 

Bồ-tôm. — Thưa các ngài, xin các ngài hãy lăng tai, 
tôi xin kẻ cho các ngái nghe những câu chuyện rứt li- 
kỷ... Nhưng hãy xin điVng ai hỏi tôi vội là những câu 
chuyện gi, bứi vl nèu tôi nói ngay ra, thì các anh sỗ 
phải bảo tôi đây không phái là một ngưòá dân thành 
A-ten thật. Tuy vậy tỏi cũng sẽ xin nối hêt, mắt tôi 
trông Iháy những chuyên gì tôi xin kẻ lại đúng như vậy. 

Quỳnh. — Anh Bò-tôm, chúng tòi xin lắng tai mà 
nghe anh. 

Bồ-tôm. — Tòi không nói nứa nhòá vói cáo anh vồ 
những chuyện đó. Tôi chí xin nói dè các anh bièt rẳng 
Quận-còng đã ăn-tiệe xong rổi. Vậy thì các anh em sứa- 
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sang áo mũ cho chính-tê, câu thì buộc cho chắc-chân, 
giáy thí tẽt giầy lụa mới cho rõ đẹp; rồi cùng nhau kéo 
cá đèn dinh Quận-công. Người nào nghĩ đèn vai cúa 
ngirời nây, chớ có nhãng trí, vì tôi nói thật, bao nbièu 
câu chuyện chi rút lại có một điêu là tàn-kịch cũa chúng 
ta sẽ là cuộc tiêu-khiẻn được nhiều người ưa nhât. Lâm 
thò'i, bât cứ lúc nào, quán-áo nàng Tích-bê ăn-mặc phái 
cho sạch-sẽ mà xin ai đóng vai Sư-tứ thỉ chứ có gặm 
móng tay đế thiên-hạ trông thày lại tướng nhổm là vuôt 
sư-tử thạt. Sau nửa, tôi lại còn xin các nhà tài-tử một 
điêu này nửa, là chó’ có ăn hành, ăn tói, vì hơi thó* 
phái cho tinh-khiêt. Nêu các anh em làm theo như lừi 
tôi nói, thì thê nào chúng ta cũng đưọ-c nghe những 
tiêng khen ngợi: Chà! tích-hát hay lạ! Thôi nói thề thôi, 
bây giở thì chúng ta phái di ngay. 


o- 


(Đì ra cá). 


HỒI THỨ NẮM 


LỚP NHẰT 

Dinh quận-công Tề-di. 

Tê-di, .Hiệp-lai, É-di, Phi-lỗt, cdc nhà quý-pkái V. V... 

Hiẹp-lai. — Anh Tê-di ơi, mây cặp nhân-tình này kế 
lại cho chúng ta nghe những chuyện kỳ-quái thật. 

TỀ-di. — Kỹ-quái đã đânh, nhưng thật thì không cbẳc. 
Không bao giờ tôi có thể tin được những chuyện 
huyỗn-hoặc như có phép qui phép tiên • đó. Trí-não 
con ngưồú ta khi mè nhau củng như khi điên-dại 
thường hay nghĩ ra những chuyện thán-tiên quái-đán 
mà trí-năo ngưòú khác lúc bình thưò'ng không nghĩ 
ra được mà cũng không sao hiếu được. Người điên, 
ngưòá mê gái và nhà thi-sĩ là ba thứ ngưòá chí sông ỡ 
trong trí tưcrng-tượng. Có kẻ thì nhìn chỗ nào cũng 
thây toàn những ma-quý, quan-ôn, thièt tướng xuông 
ngay địa-ngục cũng không có nhiều đèn thè, kẻ ày là 
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kẻ điôn-dô. NgưiVi mè gái Ihì cũng như ngirời (liên, 
nhìn tíô tây den cũng' có thố trông ra trắng nõn trung 
nà, dẹp-đẽ như nàng Tây-thi vậy. Nhà thi-sĩ thì vì chưng 
trí-não luôn-luôu sông ó' một thô-giới rực-rõ' tự minh 
tưómg-tượng ra, bcVi vậy hai con mẵt ngước lên trời 
nhìn xuông đílt lúc náo cũng trổng thây những vật kỹ- 
khôi ngưò'i thircYng không trông thây; những vật kỳ-khôi 
vô-hình ?iy nhò’ (V cái tài viêt văn cũng thành hình rõ- 
ràng, cũng có tên gọi, cũng thành ra có căn có đẻ. 
Một nginVi giđu trí tướng-tưọ'ng khi cảm thây một cái 
tỉnh vui-vé, tức thì nghĩ ngay Ba một động-vật khác 
mình mủ lại có cái tỉnh dó. Nèu giữa ban đêm, có sự gì 
làm cho phải sợ-hãi, thì mắt ngưòú đó nhỉn một bụi 
cây cũng có thè trông nguy ra hlnh-thù dfr-tợ - n một con 
gàu sẳp chạy lại vd mình ! 

Hiậr-LAI. — Anh nói thê cũng phái nhưng mà những 
chuyộn họ kế lại cho chúng ta nghe... chí có trong một 
đêm hôm nay mà t,rj-não tâm-tính họ thay-đỏi một cách 
lạ-kỳ nhanh-chóng... dẫu cho họ có giáu trí tưỏmgdưựng 
di nữa, sự thay-đỏi kia tuy ta không lìièu rõ đuyên-do vì 
dâu nhưng ta cũng phái nhận là một sự có thực, một 
sự biên-hóa lạ-lùng ó' đồú này ít khi nghe thày. 

( Ly-san , Đô-mièt, Ai-minh và Ái-liên vào). 

TỀ-di. — Hai cặp nhân-tinh ày dã (lèn dãy, trổng họ 
sôt-sâng và vui-vẽ vô cùng. — Các bạn trẻ kia, ta chúc 
các ngươi trong lòng luôn-luôn vui-vé, cuộc yêu tlnromg 
còn đưọ’c nhiốu ngày sung-sirứng. 

Ly-san. — Chúng tối xin chúc cho cuộc tình-ái của Quậu- 
công dirợc lâu-dài vĩnh-viễn ma lại còn sung-sưó’ng hơn 
chúng tôi nhiêu, xin chúc cho cái gia-thât của Quận-cóng 
đưọ’c sáng-súa tươi-cưòá, CUỘQ yên-ảm vui-chơi quanh năm 
ngày tháng. 

TỄ-di. — Yèn-tiệc vừa xong, còn phải chò' ba giờ đông- 
hỗ nữa chúng ta mới đirợc phí lòng ao-ưó'c bày lâu nay, 
từ lúc này đèn lúc đó khác nào như một thê-kỷ. Âu là ta 
phái bây ra trò gi vui-vui cho dô' cái nóng ruột đợi-chò'. Nào 
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thử xem có điệu khiêu-vũ nào là hay nhât, vui nhât? Gâ 
cai-qiiãn việc khánh-tiêt trong bàn-đinh đâu rồi? Ta muôn 
hỏi xem h,ẳn đã dự-định cuộc tiêu-khiẻn gì? Trong lúc 
đọ-i-chò‘ nóng lòng sòt ruột này, giả-sứ có tân hài-kịch 
nào hay dem ra diỗn chơi, thì đúng quá. Ngươi Phi-lôt dâu 
rói, ai đi kèu ngươi Phi-lôt lại đày cho ta. 

Phi-lồt. — Bám Quạn-còng, tôi dây. Xin chừ lệnh ngài 
phán báo. 

TỂ-di. — Ngươi có dự-dịnh diễn tàn kịch nào chiêu hỏm 
nay không? hay là ngươi đự-dịnh một cuộc khiêu-vũ đeo 
mặt nạ? Ngươi định cho chơi những bãi đàn gi? Ngươi 
phái làm sao cho chúng ta quên được cái nóng ruột lúc 
này, nêu chẳng có cuộc tiéu-khiến gì rõ vui thì chúng ta 
buôn chêt mât. 

Phi-lòt. — Tôi xin dâng Quộn-công xem tờ chương-trỉnh 
các cuộc tièu-khiến đã dự-dịnh lòi hôm nay (lế tùv ỷ ngài 
lựa-chọn. 

(Phi-lbt dâng một tờ giây). 

TỂ-di. — Cuộc đại-chiền cởigibng ngirời-mình-nyựa/X) 
đâu đê một bài tho’ sẽ có ngwừi hoạn-quan thảnh A-ten, 
vừa gảy đdn vừa ngâm. — Cái này ta không thích : vì 
sự-tích này ta đã kể hại kỹ-càng cho người yêu cúa ta 
ngbe rói. Nàng đã hiểu rỗ cái công-đứe cúa người anh- 
hùng cái-thè có họ hàng với ta là Ách-cun rói. 

(Xem sang cuộc vui khác). 

Cuộc thịnh-nộ của cde nữ-lhàn Ba-căng, trong cơn 
say rurợu đã xẻ tan thân-thề nhà nhạe-sỉ xứ Thrace 
là Orphẩe ra cho há giận,'DÌ chàng tò ý lãnh-đạm oà 
khinh-miệt các nữ-thđn. —^Tích này đã cũ rích rói. Lfin 
cuôi-cùng ta dại-thâng ó’ thành Thèbes vê ta đẫ. xem 
diễn rói. 


(1) Tiỉìng tảv gọi là Centaures. 
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(Xem sang cuộc vai khác). 

Chín Ndng-thơ khóe thương Khoa-họe vừa mới chèt 
trong một cảnh cơ-cùng rứt áo-não (1). — Bài tho’ này thật 
ra chi là một bài phê-bình và còng-lđch ỷ-tưó'ng ngưòú khác 
một cách cay-độtí đay-nghíên, đêm ra hát troDg dịp vui-vé 
này thí* không hợp thời tí náo. 

<Xem sang caộe vui khác ) 

Một iân-kịch ngăn mà buồn iurdiu, dièn sự-tích chàng 
Bi-gam và người géu của chàng là nàng Tich-bè , một 
tăn-Jcịch vừa hài-hước vừa thám-đạm. — Vừa hài-hước 
vừa thảm-đạm ! đâ ngắn lại buổn iu-diu ! Thê thì cũng 
như nói mrớc đíl hay Jà tuyêt mà lại nóng sồi lên sùng-sục. 
Làm thè nào mà hòa-hợp dưọ'c những tính-cách trái phè 
nhau như vậy? 

Pm-LỒT. — Bám Quận-oồng, cả tòn kịch chí có độ một 
chục câu, từ xưa đèn nay tôi củng chưa bao-giỏ' có thây 
tân-kịch nào ngẳn đôn như thè! Tuy vậy mà, bảm Quận- 
công, mưò'i câu hát kia vản còn tính-cách rưò'm-rà, lôi- 
thôi, khièn cho tân kịch đã ngẳn quá mà vản còn là dài 
quá, ai xem cũng phải chán vì khỏng diri.rc một câu nào 
có nghĩa lý, không đượ'C một ngưcri nào đóng ra hổn vai 
luông cúa mình. Tân kịch này lại là một tân thảm-kịch 
vì đèn (loạn cuôi thì chàng Bi-gam cám gươm tự-sát. 
Tôi xin thú thật với ngài rẳng hôm tôi đưọc xem họ 
điỗri thứ một lán, tồi cô bàm bụng nhịn cưò'i mà sau 
cũng phải cưò'i vãi nước mắt ra vỉ trông thây họ diẻn 
tích hát một cách ngố-nghè thái-quá. 

TỂ-D 1 . — Tân kịch này có những ai đóng? 

Phi-lỄ»t. — Môy ngưcvi thợ-thuyên vô-học, ngày thưòng 
làm nhĩrng việc khó-nhọc ó' trong thành phố A-ten, xưa nay 
chưa từng biêt văn-chuvvạg hay kịch hát thê nào là hay là 
dó-. Chi nhân hôm nay là ngày vui-mừng cùa Quận-công, 


(1) Chỏ này nhà kịch 'SÌ Thạch-sĩ-bia muôn nói cạnh tập tho* của 
Ong Edmond Spenser nhan đc là The teaps of the Muses, Giọt lụy 
cùa cóc Nàng-thc. 
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nên cũng cò học rrfăy câu tuóng đẻ mong làm tôn được thêm 
vẻ long-trọng tiệc hôn sính của Quận-công. 

TỂ- 1 >[. — Ta muôn xem diên tàn tuồng dó. 

Phi-lôt. — Bám Quận-công, tôi đã đưụ-c xem diễn từ đâu 
đèn cuôi, thật lù dó’ quá không đángdèQuận-cÔng nliụạ thây. 
Thiêt tưỏ-ng Quận-công chi nén cho diên tàn tuồng này, uéu 
Quận-công mi.ôn tìm cái tiéu-khién không phái ó' trong kịcli- 
hát, mà là (V trong cái vụng-vé cúa mày ké dốt4nát, tuy ráng 
dòt-nát vụng-vê nhưng có lílm lòng thành-thực muôn cô 
gẳng làm trò vui hílu Quận-công xem. 

TỂ-dt. — Ta m òn xem diỗn tàn tuóng dó. Pbáim chững 
nhĩrng kédôt-nút, thành-thực đã đem dâng, dem hiên cúi gì 
thì trong cái đó bao giò' cũng có cái hay. Ngươi khá truyẻn 
cho họ lại diễn ngay. Xin mòi các quỷ vị phu-nhân ngói 
xuòng trirớc mà dọ-i. 

ịpỉú-íòt rai. 

Hiệp-lai. — Em không ưa nhìn thây những ngưòú vô-duyên 
vụng-vỂ lại cò gdng làm trò vui cho ngưò'i khác xem. Không 
lảm được .mà cứ cò làm thì coi làm sao dưọ-c? 

TỂ-di. — Nàng Hiộp-lai cúa ta ơi, nàng dã chíìc dùudượe 
rằng họ cố làm mà không làm dược! 

Hiẹp-laĩ. — Em vìra nghe ngươi Phi-lòt nói rầng bọn thợ 
này đóng Irò không thể nào coi dược. 

TỂ- 01 . — Xêu họ có làm những trò không thế nào coi 
được, thì ta cũng cứ cảm-ơn họ, như thè họ càng phục 
ta là ngưò-i dại-hrọng. Ta nên lây những cải nhâm-lỗi 
vụng-vê cùa họ làm' cái tiêu-khiến. Đã íà ngưỏ-i dại-lưọ-ng 
thỉ ta phái biêt nhìn cái chân-giá cúa mọi sụ- ó- trong 
tâm-lòng thành-thụ-c cúa kẻ làm những sụ- dó, chứ không 
phải ỏ- trong cái kêt-quả sự làm hoàn-toàn hay không. Ta 
còn nhó' khi ta mói đèn nhậm chức ỏ- quặn này, mày nhà 
tai-mắt trong quận có dú nhau đọc màv bài chúc-từ làm 
rứt công-trinh đẻ chúc-tụng tạ. Những hài chúc-từ dó có 
những câu lên bỏng xuông chìm dài dẳng-dặc, ta thày cộ 
ké dương dọc, còn ó' giữa càu, hỏng tưng-hứng dìrng 
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lại, tay thỉ run lên dây-diiy', mặt thì t.'ti mót, lưõ'i thl ngọng 
líu lại, không làm sao (lọc nõt dưụ-c hòt ci\ bài mì-a, vl 
cảm-động và sự-hãi quá. Ày thh mà ta rứt là.y làm vui lòng: 
cái rụt-rè, cái tưng-lnrng cúa người. (Jọc chúc-từ kiu, 
thật'lả câu chúc-tụng làm vui lòng cho ta nhitt. Nhìn cái 
vê lđnh-cẳn khép-nép của họ, ta cùng hiếu được lòng họ 
một cách rò-ràng như khi ta nghe một ké có tài hùng-biộu 
đọc diễn-.'ân bdng một giọng to-tút ắưcVng-hoàng không 
có chút gì vùp-váp. Bôi với ta thì một ngưò-i rnộc-mạc 
quê-mùa (lèn đâu, miẻn là có tâm-lòng thành-thực kính-cán, 
dẫu ráng người' ftv không nói gì, ta cũng nghe đưọ-c thày 
tình-tứ người ây diễn ra còn 1 -ỏ-rệt cảm-động hơn là những 
lời văn-hoa gọt-rũa cúa ké xảo ngôn. •" 

Phi-Ù)t, vê .— Bám Quận-công, ngưò-i hát bài giáo-đđu 
đă đứng đợi sản ngoìli kia, chi còn chò' lệnh Quận-;ông 
nữa thôi. 

TỂ-OI. — Vậy thì cho ngưtri dó bỉìt (Mu váo hát (li 1 
iKèn tròng). 

Quýnh vào, đè dọc bdí gido-dâu. — Nêu tích hát cúa 
chúng tôi có không làm được hài lòng quỹ-ông quý-bà, thì 
cũng lá chúng tôi đã tận-tâm tận-lực mỏi làm đưo;c như 
thè. Bỡi vậy cho nên tồi xiu quý-ông quý-bà tin cho râng 
chúng tôi dên diễn tích hát này không phái là (lèn dè làm 
buớn quý-ông quý-bà, mà trái lại, là chúng tôi cọ lòng sòt- 
sắng cò-gang làm một cuộc liỏu-khiển hilu quỷ-ông quỷ-bá. 
Cái mục-dích èúa clning tôi bftl đíìu xin phái nói là như 
vạy. Vậy thì xin quỹ-ông quý-bà bièt cho rằng, nèu chúng 
tôi dẽn dây chi là (lè làm cho quỷ-ông quý-bà budn, thì 
chúng' tôi không (lèn dâv làm gì. Cái mục-đích díclì-thực 
cúa chúng tồi là làm trò vui háu quỹ-ông quỷ-bà, ây dó, 
chính cái mục-đíeh dich-thực cúa chúng tôi là thê dó. T— 
Chúng tôi (tên dâv (tâu phái là đẻ mang cái buôn cái phiến 
lại'cho quý-ôiig quý-bà. —- Các nhá tài-tứ đã đứng chừ 
đông-đú cá (V gán dây, quỷ-ông quỷ-hà cứ nhìn họ đóng 
trò sẽ hiẻu rõ những điếu mà xem ra quý-ông quỷ-bâ còn 
cán phái hiểu. 
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TỂ-pi,— Tay tài-tứ này cũng còn được cái hav là không 
nói dài dòng văn-tự. 

Ly-san. — Hân đọc bài giáo-đáu của hẵh như đọc một 
bài láu-mã, dọc luôn một hơi không nghi chỗ nào. Bám 
Quận-công, đó cũng là một bầi học hay cho những kẻ hay 
nói nhiêu: nói nhiêu chiìug làm gi, nói ít mà có nghia-lỷ, 
ây mới là nói. 

Hiệp-LAI. — Thật ru thì hắn đọc bài giáo-đáu cúa hắn cũng 
như 'một thẳng bé-coũ thổi bỳy-bạ vào một chiêc sáo. 
Thẳng bé con thỏi sáo cũng ra âm, nhưng mả chẳng ra 
điệu ra dịp gì cá. 

TỂ-di. — Tôi'thì muôn ví bài giáo-đău cúa hăn như một 
cái giây xích rối* lung-tung, nâc nào nâc ây vẫn đù cả, 
nhưng chẳng ai biêt đưò’ng nào mà lần mò xem được đâu- 
đuôi nó nli nhau ra lâm sao. Người đóng trò sau hăn 
là ai vậy ? 

(Bi-gam, Tích-bề, Bửe-twờng, Ánh-sáng-giăng oà con 
Sic-từ ũảo). 

Giáo-bẦu. — Thưa.các ngài, cúng có lẽ thoạt nhìn tân 
kịch này các ngài phải lây làm ngạc-nhiên ; các ngài ngạc- 
nhiên cũng là phải nhưng rối các ngái sẽ cứ ddn-đán hiếu 
rô hêt đâu-đuôi câu chuyện. Hoặc giả các ngủi muôn vội 
biêt trưó'c, thỉ đây tôi xin nói : ngưóá náy là chàng Bi- 
gam, cô tièu-thư nhan-sắc này là nàng Tích-bê dã hẳn 
đi rôi. Căi anh chàng mình-mẩy trát đẩy những vôi, đật 
và rẻ rách kia làm liêu-biẳu bức tưcrng khá-ô nó ngăn đôi 
cặp nhân-tình này. Bâng thưomg thay ! hai người niên- 
thiêu yèu nhau nông-nàn mà khỏng đưọ-c gân-gụi nhau, 
chi nói được vóá nhau mày câu âu-yêm qua một lỗ hóng 
<)• tường ; điêu này cũng đừng ai nên lây làm lạ. Lại 
còn anh chàng kia nữa, một tay cầm một ngọn đèn, một 
tay nửa dắt một con chó và ỏm một bó cúi, như thè đé. 
làm tiêu-biẻu Anh-sáng-giăng. Nêu quý-óng quý-bà muôn 
hiéu rỏ hơn thì tỏi xin nói dẻ quý-Ong quý-bà rõ : nguyên 
là cập nhân-tình này những đêm sáng giồng thưòmg vẫn 
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tự-do hẹn-hò nhau dêh liíng vua Ngó đè lỉnh-tụ - . Con vật 
dữ-tdn này vôn gọi tên lù con Sir-tiV. Một hôm giửa đốm 
tòi-tăm, nàng Tíoh-bô y lòú hẹn lụi tìm người yêu cúa nàng, 
bỏng nghe thây con vặt này g.lm lén một liêng, nàng hôt- 
hoảng lùi lại rổi cliậv dược, nhirng trong khi chây, nàng 
bó rơi giữa đường cúi khăn quàng cỏ cúa nàng. Con Sư- 
tử miệng díì.v nhũng máa, cẳn vào cái khfin quàng cỏ 
đó một cúi lùm vây máu cái khăn. Tức thì chàng Bi- 
gam chậ.v (lên, ngìrởi chàng cao-Iớn và xinh-ilạp, chàng 
trông ngay thày cái khăn cúa người yêu rứt chung-tình 
cúa chàng có vây máu. Không còn bần gì nữa, chàng 
rút ngay thanh gươm mã-lhu cúa chàng ra, cái thanh 
guơm độc-địa phũ-phàng đáng ghét kia,- mà đâm thăng 
một nhát rứt mạnh-bạo vào giữa lâm-lòng mạnh-bạo cúa 
chàng, làm cho máu đó cháy ru sùng-sục. Nàng Tích-bè 
đứng nâp ó' dưóú một bụi dâu, chặy ra, rút thanh gươm 
ớ ngực chàng ra, rói cũng chốt nòt. Còn những vai khác 
như các anh dây, đóng vai Sư-tứ, vai Ánh-sáng-giíìng, 
vai Bírc-tưò'ng, vai hai người tình-nhân, xin các anh còn 
ớ chỏ này tực là ớ trên sâu-khâu thì cứ hát dọc hát 
ngang, theo cho đúng thứ tự trưcrc sau mà hát. ‘ 

ýCáe tài-tử di ra cá , chi còn Bức-tường ở lậi). 

TỄ-di. — N&u con Sư-tứ mà cũng nói, cũng hát thì 
ta lạ quá. 

Oò-MiÈr. — Bdm QaiỊn-công, kế ra cũng chẳng có TỊ ì 
là lạ : những thằng ngu-ngòc nlur lừa còn nóị dirọ'c, 
thì con Sư-tứ cũng nói (tưọ-c là lẽ thưởng. 

Bức-TơỜNii. - Cũng trong đoạn hát này, tôi vôn tên 
ià Sỉ-nao lại làm tiỏu-hiẳu mộỊt bức-tường, mà bửc-tưcVng 
này tôi mong râng quỷ-ông quỷ-bà sẵn lòng tin giùm 
cho là một bức-tưcVng thật, một bức-tưòng có một lỏ 
hỏng hay một chỏ 1(V, chính là nơi hai người tình-nhân 
Bi-gam và Tích-bè thường sẽ hay iên tièng mà kè-Iể 
sự-tình vó'i nhai. Những vòi những đât tôi bôi lên mình 
đây, cùng vóà hòn đá tôi đeo ớ dây dú cho quỷ-ông 
quỷ-bà trông rõ rổng tôi chính là bứo-tirò-ng đó: sự 
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tlựrc là như vậy. \’à (lây, ớ bên trái tôi, chính là cái 
lỗ hỏng, cái chỗ Ịó', là nơi hai ngưòú tình-nhân trẻ tuỏi 
níl-rát kia sẽ (tên (tè mà chuyện-trò Ihì-thâm vó'i nhau. 

TỀ-di. — À kia 1 Chàng Bi-gam đã mon-men lại gân 
bức-tưò'ng rói kia, chúng ta phái yên-lặng mà nghe 1 

Bi -GAM. — Ôi đêm lôi góm-ghê 1 tối đen nhu' mực ! ỏi 
đêm I mỏi khi hêt một ngày mât ta lại trồng thây ngirơi, 
trăm lán như một. ôi (têm ! ổi (têm 1 Ôi, ôi, than ôi 1 
ta lo râng nàng Tích-bò của ta (tã quên lời ước-hẹn 1 
Còn ngươi kia, hỏ'i Tường, hỡi Tường êm-ái và đáng 
yêu Ma 1 hỡi Tưửng ai xây lèn ngưoũ để ngăn (tôi nhà 
cha nàng vó'i nhà cha ta! Ngươi, Tường, ôi Tưìmg! 
ôi Tường êm-ái và đáng yêu kia ! ngươi khá chí cho 
ta cái lỗ hỏng cứa ngươi (lẻ cho ta ghé một mât vào 
mà nhỉn sang bên kia (lược 1 Ta cám ơn ngươi vô-cùng, 
hỡi Tường sẵn lòng giúp ta kia 1 "Tạ cái 0 'n hiêm có 
náy, ta xin câu Chúa-tbân Du-bi-té che-chử cho ngươi 
■được vững-vàng bén-chặt 1 (Chàng ghé mắt nhìn qua 
cái Ib). Nhưng sao ta chẳng trông thây gì cá ? Ta chẳng 
trông thây nàng Tich-bè cúa ta đâu cả ? ôi Tưcrng 
(lộc-địa xâu-xa kia! nhìn qua cái lỏ hỏng cúa ngươi 
ta chẳng được cáì sung-sưóng trông Ihăy người yêu 
cúa ta. Ta nguyên-rúa ngươi ó' từng viên đá một, vì 
ngươi đã đánh lừa ta một cách (tộc-địa. 

^TỂ-DI. — Bức tưò-ng đã là một vật có cám-giác, thì (táng 
lẽ ra phâi lèn tiêng nguyên-rúa lại'mó'i là phái. 

Bi-gam. — Thưa ngài, không. Thật ra thì không nên 
ngayên-rúa lại. — Bã đánh lừa ta một cách độc-địa, tức 
lả câu cụôi-cùng của chàng Bi-gam, nói xong câu này 
là đèn lượt nàng Tích-bè rôi. Vậy thì bây giò' nàng Tích- 
bê phải ra mặt rôi, tôi ghé mắt nhìn qua bức-tưò'ng mà 
đợi nàng đên. Rổi các ngài sẽ trông thây rằng mọi sự 
cú' tuán-tự mà đèn đúng răm-rẳp như lời tói nói. Quả 
thị nàng đã đèn đây kia rổi. 

Tích-bẾ. — Hõ'i Tưtrng! Bã nhiêu phen, ngươi nghe thây 
ta than-trách ngươi sao nõ' ngăn đôi chàng Bi-gam với 



GIẢC MỘNG »ÈM MÈ 


103 , 


ta, dế mỗi ngưó'i một mặt; lại cũng đă nhiêu phen ta 
ghé cụp môi dó thắm trên những viên dá cúa ngươi mà 
hôn ngươi, những viôn dá dã gẳn chặt vào ngươi bắng 
vôi, cát và dẻ rách chộn lùn. 

Bi-gam. — MỈU ta trông thây một tiềng ngưcri nói. Ta 
muôn ghé hại gân bên cái lò hóng này dế mà nhìn xem 
có thè nghe dưọrc thày nét mặt của nàng' Tích-bê hay 
không. — Em Tích-bê ! 

Tích-bề. Ngưòá yêu cũa ta! anh là người yèu cúa 
em, em nghe hình như chính phái lá anb rói. 

Bi-gam. — Em muôn nghe hình như là ai, tùy ý em. 
Anh chính là ngưòú yOu của em, và lòng anh dôi vóú 
em bao giò’ cũng vẫn chung-tình chẳng' kém gì lòng chàng 
Lê-an dòi vói nàng E-ro thuờ trước (t). 

Tích-bÊ. — Thỉ lòng em dòi với anh cũng chung-tình 
như lòng nàng E-ro dôi vó’i chàng Lè-an vậy, dù đèn 
chét cũng không thay đói. 

Bi-gam. — Chàng Sê-phan dò'i xưa cũng không chung- 
tình với nàng Bô-kích được như thê này. 

Tích-bè. — Chàng Sê-phan đòi xưa chung-tình với nàng 
Bô-kích làm sao, thỉ em cũng chung-tình vói anh làm 

v ậy. 

Bi-oam. — Em hủy hôn anh ngay một cái ó' cái lõ hỏng 
cúa bức tirỏ-ng khâ-ố này. 


<1) Nàng È-PO (Hỏro) (lời xưa có ngưòi tình-nhàn là Lẻ-an (Lẻan- 
dre). Chàng Lé-an dAra tiêm phài bơi qua eo biẻn. Hellespont mỏi 
giáp (lược mạt người yAu, Chàng thường boi tự tính Abydos sang 
tinh Sestos bêu xứ Thrace là nơi nàng È-PO ờ, nhưng một (íôm gió 
bão chàng tluOi sứe bị thiẠt mạng. Nàng Ê-ro biêt vậy cũng nháy 
xuông biên tìể cùng ehêt vửi ngưừi yêu. 

Chàug sẻ-phan (Cépbale) là con thán Hermès. Tuy đưọ*c nữ-tliáo 
Ạurope yAu, mà chàng chổng ngâ chí vàn một lòng ăn ờ thùy-chuiầg 
với vợ là nòng BỎ-k)Vh (Procrỉa). 
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TÍCH-BÊ. — Em có hôn là hôn cái lỗ tường hóng, đâu 
phái là được hốn cặp môi cúa anh. 

Bi-gam. — Em có muôn lại v<ýi anh 'chôc nữa ó’ lăng 
vua Ngô không? 

Tícii-bê. — Anh đã hẹn thi em đi ngay từ hây giò’, 
dâu là sông chết em cũng đi. 

Bức-Tưò’NG. — Tôi dây là lỉức-tưòng, nhưng vai Bức- 
lường đèn chỏ này lù hèt rói; tòi dóng vai Bức-tưcrng 
đền đây là dứ rôi, vậy thi Bức-tưìvng xin di. 

{Bừc-twờng, Bi-gam và Tich-bĨ! càng ra). 

TỂ-di. — Thê là bây giò' bức tưò’ng ngăn đòi cặp 

nhân-tình láng-giêng vó’i nhau kia, đã đỏ mât rói. 

Bô-mièt. — Bám Quận-công, sự này tránh sao cho 
khỏi đưtrc, nêu những bức-tưíVng chưa nghe thây lệnh 
truyén phá đỏ đă tự mình vội-vàng tuân lệnh ngay từ 
trước. 

H[ỆP-LA1. — Trần-đòá ihièp chira tirng nghe thấy câu 
chuyện nào trướng tai bâng câu chuyện náy. 

TỂ-di. — Nàng nên biêt râng một tôn-kịch muôn hay 
đên đâu, chẳng qua cũng chi là trò dôi mẳt; mà một 
tùn-kịcb muôn dứ đèn dâu, nỗu ta biêt lự dôi ta, biết 
lây trí lưững-tượng cua ta mà tô-điếm cho nó đẹp 

thêm lên, thì tân-kịch đổ cũng không phái là dó’ hẳn. 

Hiệp-lai. — Trí tưỡng-tưọ'ng chàng nói đó là trí lưtVng- 
tưọ-ng của chàng, chứ đâu phái là trí tướng-tưọ-ng cúa 
những kẻ đang đóng trò kia. 

TỀ-DI. — Nêu ta cứ tu'ó'ng-tưọ'ng như ta cũng là họ, 
rói ta lây cái tâm-lý của họ mà sét cái giá-trị cúa họ 

thì những kẻ đang đóng trò kia cũng có thè gọi là 

những tav tài-Ịứ xuât-sắc lắm đưọ-c. Nhưng mà kìa, ta 
hãy nhìn hai con vật to-tưứng đang lù—lù bò ra, một 
con là Mặt-Trăng, một con là con Sư-tứ. 
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Sư-T-ử. — Thua các quý-bà, các quỷ-bà vốn là những 
ngưòi dẻ cám-dộng, có khi chi một con chuột nhôi 
bé-tẹo chạy thoáng vào trong phòng cũng đũ làm cho 
các quý-bà phải rùng mình siy-hỗi, chúng' lôi e 1 'ông 
các quý-bà tròng thày mộ', con sư-tử ó' , dâu nhảy xó 
ra gâm kêu drr-dội, thì các quỷ-bà đèn phải sữn-gáy 
rụng-dò'i. Bới vậy tỏi xin nói 11 'iró’c đẻ các quỷ-bà biôt 
rằng tòi dày chi là ngirơi Sỉ-núc làm nghê thợ mộc, 
tôi không phái là một con sư-tứ . đực hung-tựn, tôi, 
cũng không phải là một con sư-tử cái, vì nêu tôi đền 
đây mà lại là một con sư-từ thật, hung-hăng muôn làm 
.hại người, thỉ thật là tôi tìm vào chỗ chêt cúa tôi. 

TI-di. - Con vật này hiên-lành và có lưưng-tâm 
lắm! 

Đò-mú>t. — Bám Quộn-Công, nói là một con vật thì 
lừ thuó' lọt lòng ra, tôi chưa thày có con vật nào lại 
tôt bụng đên thè này. 

. bY-sAN. — Con sư-tử này khôn-ngoan như một con 
cáo già vậy. 

TỂ-di. — Khộn-ngoan thật; dã khôn-ngoan như một 
con cáo già lại cản-thận khác nào một con ngỗng con. 

Đô-miêt. — Bíim Quận-Công, không có như thè được. 
Bữi vì cái khôn-ngoan cúa nó không thê cẵp cái cản- 
thẠn cúa nó di, roil con cáo giả kia vẫn eãp ngòng con 
đi là thưù’ng. 

TỂ-di. - Tu cũng chắc dược một điêu lả cái cản- 
thộn cúa nó không, thế cẳp cúi khôn-ngoan cúa nó đi, 
vì con ngỏng con líhông thể cắp con cáo già đi được, 
thê mới L thặt líì lý-luận 1 nhưng nó cán-thận ta cùng 
hãy mặc nó mà nghe xem Mặt-trăng nói gỉ. 

Ánh-sáng-trănc,. — Thưa quý-ông, quý-bà, cái đèn tôi 
căm đây là tiôu-biốu Mặt-trăng và hai cái sừng cúa 
Mặt-trăng. 
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BÒ-MIÊT. — Báng ra hdn phải deo sừng lén đdu mó'i 
là (lúng. 

TỂ-ni. -- Chính là hẳn làm liêu-biểu vành trăng' tròn, 
chứ không phái làm tiêu-biếu vành trăng khuyêt. B(Vi 
vậy cho nôn hai cái sừng không đè lộ ra, mà lại để 
lản vào trong vành trăụg tròn. 

Ánh-sáng-trăng. — Cái đèn này là tiêu-biếu Mặ'-trăng 
và hai cái sừng cúa Mặt-trăng, còn tôi đây, cũng hình 
như một ngưòi (ỉứng ó’ trong Mặt-triíng. 

TỀ-di. — Cái nhâm này là cái nhám to nhíu : vì dã 
nói thô thì (láng ra hăn phải chui đứng vào trong cái 
đèn mới lá phái. Nêu không thì sao lại nói là ngưòù (V 
trong Mặt-tràng được ? 

Bò-mièt. — Cho kẹo hSn cũng không dám chui vào dó 
vì có ngọn nên mà Quận-công trông hẳn đã khác nào 
một lúm rẻ khô rứt dễ bén lứa ? 

Hĩệp-LAI. — Tbiêp chán cái Mặt-trăng quá rôi, chí mong 
chóng đói sang lớp khác. 

TỀ-di. — Cứ xem cái cách ăn-nói láng-vảng vù có ỹ 
cán-thận này, thỉ mặt-trăng đă sSp td rổi. Tuy vậy còn 
chưa dám sửng-sôt chậv ngay di vì nhiêu lẽ, còn phải 
đợi giò’ đi cho đúng. 

Ly-san. — Nói nốt đi, Mặt-trăng 1 

Ánh-sáng-trằng. — Tôi chi xin nói nôt một điêu là xin 
quỷ-ông quý-bà nhận cho 1 'đng cái đèo này là Mặt-trăng, 
tôi dày là người dứng ỡ trong mặt-'.răng ; bó cúi này 
là bó cũi cúa tỏi và con chó di theo tôi này cũng là con 
chó cúa tôi. 

Đô-mi'èt. —O” 1 Nêu thê thì phải ó' trong cái dèn hêt 
cá *chứ, vì đã nói thè tức là người, bó cúi và con chó 
đêu đứng cả ó’ trong Mặt-trăng. Nhưng kìa, ta hãy lẳng- 
lặng : nàng Tích-bê đã ra kia. 
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Tích-bê. — Này (lây là lăng vua Ngó. Mà ngưòú vốn cún 
ta đâu ? 

Sư-TỚ. — Hổ ! (Sw-tứ rú lén , nàng Tíeh-bì’ chây). 

&Ô-MIÊT. — Sư-tứ gílrn khá lắm ! 

TỂ-di. — Nàng Tích^bê chạy đirọx lẳm ! 

Hiệp-LAI. — Mặt-trăng sáng tó lầm ! Thật nhu’ thê, 
mặt-trăng chiêu sáng một cách chiêu ngirời và đưọ-c 
việc lắm. 

TỂ-di. — Sư-ti’r gồm sẽ nhu- chuột, giói lâm 1 

ĐÔ-MIÊT. — Mà chùng Bì-gam đă lại ngay rổi. 

Ly-san. — Mãnh-sư cũng liên biôn mùt. 


Bi-gam. — Hõ'i mặt-trăng êm-ái! Ta eảm- 0’11 ngưoú chiêu 
sáng chẳng khác mặt (ròi. Ta đa-tạ mặt trăng đã soi 
đường cho ta đi nhir một ngọn đèn sáng tó, bóú vì lòng 
ta chi những mong-chò’ khi ngưoú chiêu cái ánh sáng 
dịu-dàng, vàng-vàng, trói-lọi cúa ngươi xuồng đế mà 
được hướng cái thú-vui nhỉn mặt nàng Tích-bê là ngưòú 
yêu rứt chung-tình của ta. 

Nhưng dừng birức, ta nhìn... ôi! ghê-góun ! 

Nhìn kỹ xum, (lừng anh-hùng sdu thám! 

Vật gì kia, khiên ta phái thãt-kinh ? 

Môt ta hõ'i I Hièu chăng thâu sự-tình f 
Có' sao mà ra nòng-nỗi này đưọx, 

Ngưivi yêu ôi, sao mả anh vó-pkưó'c : 

Hến tỉm em chi thây tâm khăn em, 

Rơi giữa dường lại dây máu nhá-nbem ! 

Lại đi thỏi ! hói quý-thân độc-ác, 

Tâm lụa (lòi cứ thẳng tay xé toạc. 

Giốt ta đi! chém ta đi! Lại đi! 

Chém giêt đi! cho ta chèt một khi! 
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TỂ-di. — Câu chuyện một nguời trai-tré vì tình yêu 
nổng-nàn mà đền phái tự-sát này, có thể làm cho một 
ngưiri Iighe phải cảm-động mà buổn được. 

ihệp-LAi. — Thật tình thièp chẳng ưa gì tích hát này, 
mà thièp cũng phải động lòng thưưng ngưòá xâu-sô đó. 

Bi-gam . — Hõ'i Tạo-IIóa! Có' sao ngưưi sinh ra giông 
sư-tử làm gì ? Hõ'i òi' ngày nay, con sư-tử độc-địa đê- 
hèn kia dã ăn thịt mât người tình-nhân yêu-quý của ta, 
là ngưòá... không, không phải nữa, không phải là ngưòú 
bây-giờ nữa, chí là một ngưòi đời xưa có cái nhan-sẳc 
xinh-tươi nhàt, là một ngưòá nhan-săc tuyệt-vò'i đã sõng 
ứ trên đò'i này đò'i xưa, đâ bièt yêu-thương nổng-nàn, 
đã biêt ngàng cập môt đẹp lên trời đê ma nhìn ánh 
sáng nhặt nguyệt.., Ngày nay, sự thể đã như vậy, 
vậy thì 

Nước mát hữi! Chảy đi thôi ! Chảy ra 
Dàn-dụa mặt, mà đẫm tòi hổn ta! 

Gươm ta đâu cũng ra mà đâm thẳng 
Vảo đáy lòng chàng Bi-gam thôt vọng 
Ngực bên trái chính là chỗ nên đàm' 

Chỏ bên trong trái tim L dánh ám-ổm. 

. ( Bi-gam tự đám vào ngực). 

Thôi ta chèt! Này ta chêt! Ta chêt! 

Ta chêt rồi, xin nói mọi ngưỏ-i bièt. 

Linh-hôn ta đàu còn ó' đò'i này 
Bã cao bay lên tận chín từng mây. 

Lưỡi ta hõ'i, từ nay ìẳt chân-lý ! 

Trăng soi sáng cũng đủ rỏi! Vê nghi ! 

Thôi, ta chèt, từ nay thật là chèt! 

Xin gửi lại mọi ngưòi câu vỉnh-biệt. 

■ ( Bi-gam chẽt. Ảnh-sáng-trăng ra). 

©Ô-MIÈT. — Thè là hêt cá chèt với « chèch». Thông này 
đáng thướng cho nó một con «sỉ», Nì là tay, r< tháu-cáy « 
giói lẳm. 
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Ly-san. — Nêu I1Ó (lúng một con « si », tlù IHI (lil khôiiH 
chèt. Nó chêt rỏi, thì nó chẳng đáng gì nửa C.A. 

TỂ-di. — Giá có nhà giồi-phỗu nào chừa giúp cho nó, ll)l 
nó -cũng có thế sòng lại đưọ '0 mà hoàn-hình một con lừa 
ngu-ngòc. 

Hiệp-LAI. — Làm thè nào mà lại thành ra mặt-trăng đi 
trưó'c khi nẠng Tích-bề đến và tỉm thây tình-nhần của 
'nàng? 

TỂ-di. — Mặt-trăng đã đi mât rói nhưng hãy còn ánh sao 
trên giời, nàng Tích-bè còn có thè tlm thày tìhh-nhân đtrợc. 
Kia, nàng Tich-bẽ đâ ra kia, nàng sẽ đau-đớn một lúc rổi 
tân-kịch sẽ hốt. 

(Tích-bề va). 

Hiệp-lai. — Thiêp nghĩ một anh chàng Bi-gam mâ chi có 
như thê thỉ nàng Tíoh-bê' cũng không cân phái dài giòng 
lắm, chí nói dăm ba câu là đủ. 

Bô-miẾt. — Vai Bi-garn với vai Tích-bè vai náo đóng giỏi 
hơn, chúng ta hãy nhìn kỹ, chi-hơn nhau một tí—ti—ti bây giò' 
cũng là hơn rổi. 

Ly-san. — Tich-bè dă giương cặp mẳt đụp tim quanh- 
quât chàng Bi-gam rỗi kia. 

Bô-miêt. — Ndng cũng đã sẳp-sứa rên-rỉ và chu-chéo 
lên rói: chúng ta hãy ISng tai nghe. 


Tích-bL — 

Tinh-Iihân hỡi, nắm ngú đó hay sao ? 
Chét rdi sao, mà im thít? Lẽ nào 1 
l>0y di chứ anh Bi-gam yêu-quỹ 1 
Nói em nghe, sao mà nắm im thê ? 
Chèt 1 chêt rdi! áđi' đây nâm cỏ xanh 
Xẽ chùm lên hàng mốt dẹp của anh. 
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Bộ lông máy cong-cong, cái niũi dỏ, 

Cùng bộ má mầu hoa vàng rực-rõ' 

Bã cao bay, từ nay đâu thây nữa? 

Khách đa-tình ai đó! Khá khóothan ! 

Mắt chàng xưa xanh thảm tựa cài lán. 
Nữ-hung-thiỉn cũng mau-mau đèn cá 
Bàn tay trẳng nỗn-nà cùng vội-vã 
Bâm chém la cho máu chảy xương .rơi: 

Người yêu la, nõ’ căt đứt giây dời 1 
Lưõi la hõ'i, chó' nói gì thêm nữa ! 

Mũi gươm này vâo ngực cho hêt nợ 
Hêt nợ đòi cay-đẳng lẳm ai ơi, 

Bạn-bê ơi, Tích-bê đã chèt rổi. 

Thôi thè là từ nay Tích-bê chôt 
Xin gứi lại mọi người câu vĩnh-biệt. 

(Tich-bè chèt). 

TỂ-di. — Thè là bây giò' Tích-bê cũng chèt nòt, chỉ còn 
có' ánh-sáng-trỗng với con sư-tử đè làm ma cho cà hai 
người. 

Bò-mièt. — Chính như thê, cá Bức-tưòng cũng đi đưa 
ma nữa. 

Bồ-tòm. — Không, thật quá là không thè như thè được, 
bó'i vì Bức-tường khi xưa ngăn dôi hai nhà của hai 
thân-phụ cập tình-nhân này đã đỏ màt rđi. — Chúng tôi 
xin phép hòi các ngái có muôn nghe thêm mây câu.kêt- 
luận vê tân kịch này, hay là xem hai ngưòú anh em chúng 
tôi cùng nhảy-múa một lúc theo điệu đàn khiêu-vũ của 
các dân-quê ỡ miên Bergame bên nước Ý ? 

TỂ-di. — Không, không, đừng kèt-luận -gl cả vì tân kịch 
của các ngươi vừa' đóng này không cân gì phải có ai bình- 
phảm một cách nịnh-nọt. Ta thí-dụ các ngươi có không 
đóng trò được hoàn-toàn cũng không cán phải nói chửa 



GŨC MỘNG tìÊM HÈ 


I) I 


lối, vì liêu các vui cliính đêu chèt cú rổi thi hi\-tiu CÒI1 
ai phái mftt thì-giờ dố mù chô-bai ai nửa. Giủ-sứ chính 
ngưòi viêt ra tùn-kịch này lại dóng vai Bi-gam, mà đèn 
lúc tự-tử lại lây đôi nịt của nàng Tícb-bè mà thẵt cố, thi 
thật lả một thn bi—kịch tuyệt-hỗo. Nhưng ta nói thí-dụ 
chơi như vậy, chứ tíln-kịch của các ngươi thật là hay 
lắm mà các ngươi đóng trò củng khéo *cả. Vậy thỉ bây 
giờ các ngươi cho ta xem điệu khiêu-vũ xứ Bergame đi, 
còn bài kêt-luặn thì cứ đẻ đó, không cân phái đọc. 


(Cuộc khiẻu-oũ của một lũ nhà què oừa nhẩy ũừa 
pha trò hê). 


Tu vừa nghe chuông đóng-hỏ lanh-lảnh điẻm mười hai 
tiêng. Giờ này gân như lả giờ vui-vẻ hoan-lạc cúa các 
thiên-liên. Ta chắc rung dêm hôm náy chúng ta còn thức 
khuya lắm, đèn sáng ngày mai thè nào cũng phái ngú bù 
móá lại sức. Tàn kịch thô-lỏ này tuy vảy mà nó dã lâm 
cho ta quên đưọ-c C0’n nóng ruột lúc nẫv. Ta muôn các 
anh em thân-thích gán xa cúa ta dêm nào cũng vui-chơi 
thóa-thích ròng-râ trong xuồt mười lăm ngày, mòi ngày 
ta nghĩ ra một cuộc tiêu-khién khác, cứ như thè trong 
mười lăm ngày cho cuộc hòn-lê cua chúng ta được thật 
là long-trọng. 

(Mọi người đêu ra). 

Púc 0ÙO. _ 


Gi(V này là giờ mânh-sư, 

Rừng xanh lên liêng âm-u kêu gám. 

Hô lang bó trôn hang hám, 

Ngáp triíug đớp gió xúa rầm đêm thanh. 

Giữa khi trong túp lêu trạnh, 

Người nông-phu mệt nâm thinh ngáy khè. 

Lò than cúi tẳt gio loè„ 

Xa-xa CIÍ-VỌ tiêng nghe hãi-hùng. 
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Tiềng áo não nhắc cùng ngưò ’1 ôm 

Tâm vải dài cuộn dúm thây ma. 

' Dérh thanh này lúc hổn ma 
Tự trong mộ tôi kéo ra từng đàn." 

Trên đường nghĩa-địa Iang-thang, 

Suôt ngày lán-lút, nghênh-ngang lúc này. 

— Địa-tiên lũ chúng ta đây, 

Cũng nhấn bóng tôi lưựn-bay nhẹ-nhàng. 

Chẳng ira ánh mặt-tròi vàng, 

Chỉ ira những cánh mo’-màng ban dèm. 

Cánh đêm vâng-vé êm-đêm, 

Cùng nhau ta cô dụọi tìm cuộc VUI. 

— Nhà này ta phải trông-coi. 

Dù còn chuột nhắt không chui được vào. 

Chúa ta dã dậy làm sao, 

Thì ta tuân-lênh dám đâu trái Iồ'i. 

Cứa này quét-dọn hẳn-hoi, 

Để khi chúa đèn nó thời sạch bong. 


(íhíe, O-bé-ron, và 'Ti-tản vào , củ ngưứi 
theo háu , dâng sau). 

O-BÉ-RON. — 

Ngọn đèn ngọn -lửa đã tàn 
Bóng soi mờ-mịt trong gian nhà này. 

Tiên cony tiên nhớn vào đây 
Cùng nhau ta' khá vui-vầv nháy choã 
Nhưng mà nháy sẽ-sê thôi 
Như con chim chích khi rò'i cành tre. 

Bài này ta hát lẳng nghe 
Rổi cùtig hát lại một khỉ dị| -dàng 
Miệng ca chân nháy nhẹ-nhàng 
Diệu ca rộn-rịp ta càng nháy nhanh. 
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Bài này hãy học thuộc lòng 
Miệng ca chân nhẩy phải cùng ăn nhau 
Đừng quên điẻm 'dịp từng câu 
Câm tay ta Uhá bìH đầu xinVng ca 
Nhđy cho xứng vố tiên-nga 
Bè mà gọi phúc vào nhà Quận-công. 


(Hát vá nhàỵ múa) 

O-BÉ-RỌN. — 

Từ nay đên lúc bình-minh 
Các tiên đêu phải đi canh dinh này 
Giúp cho ba cập vui-vây 
Chữ tình đẳm-thắm đén ngày tóc sương 
Sinh con đêu-đặn dễ thương 
Vèt tay bà Mụ khổ đường tỉm ra. 

Thôi tiên, tốn-mác đi xa! 

Hạt sương ngoài ruộng lây mà tưó'i quanh 
Mỗi tiên một chỏ trong dinh 
Tưới sao cho cánh gia-đìrih tôt-lươi 
Dinh này còn mài đòú-đòi 
Chú-nhán yên hướng phúc trời muôn năm. 

Nháy đi thôi 1 
Kéo trễ rổil 

Khi nào tAng sáng quay vồ tìm ta. 

(O-bé-ron oà Ti-tản ra, càng lũ tiẻn theo hàu). 

Púc, một mình. — 

Chúng tôi một lũ tinh ma 
Bây trò tiêu-lihiển quý-bà quỹ-ông 
Khán-quun ví chẳng hài-lòng 
Xin coi như một giâc mòng thoảng qua 
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Trò nảỵ ma-quỷ diễn ra 
Trong khi các quý ông bà ngú say. 

Vậy xin đừng vội chê ngav 
Giàc chiêm-bao khó mà hay hoàn-toàu. 

Chúng tôi xin sẽ cam-đoan 
Những mri khuyêt-điểm sửa-sang còn nhiêu 
Quý-quan ví có lòng yêu 
Mà không mai-mia con yêu tôi này 
Gồng công xin sê từ nay 
Kịch vui luyện-tập càng ngày càng hom. . 

Púc tôi chẳng dám khinh-nhù '11 
Nói ngoa mang tiêng sau còn ai tiu. 

Chúc ông bà gi&c ngú yên 
Vỗ tay dăm cái tó tình thân-yêu 
U-binh tôi chẳng nổi điêu 
Còn mong kịch hút có nhiêu tiromg-lai. 

(ỉ ‘úc ra). 


Hạ»màin 



